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Nguyên Quang Riệu 


Học sinh và giáo viên có thể tìm mua tại các Công t¡ Sách - Thiết bị 
trường học ở địa phương hoặc các cửa hàng sách của Nhà xuất bản 
Giáo dục : 81 Trần Hưng Đạo, 57 Giãng Võ - TP. Hà Nội ; 15 Nguyên 
Chí Thanh - TP. Đà Năng ; 231 Nguyễn Văn Cừ - TP. Hồ Chí Minh. 
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Bản quyền của tác giả 

Tác giả giữ bản quyền cuốn sách. Không được trích và in một đoạn nào trong 
cuốn sách, bất cứ dưới hình thức nào, nếu không có sự thỏa thuận của tác giả. 
Tuy nhiên, nếu quớ độc giả muốn phổ biến những thông tin trong cuốn sách này, 
xin vui lòng dẫn tên sách và tác giả. 


Chú giai hình bìa 

Bầu trời tuổi thơ : Ảnh chụp cậu bé đứng ngắm bầu trời, bên cạnh kính thiên 
văn vô tuyến của Viện Khoa học Max-Planck (Đức), nơi tác giả đã từng làm việc. 
Kính trông giống một angten rađa có đường kính 100 mét, đặt tại miền núi 
Effelsberg gần thành phố Bonn. Kính được dùng để thu tín hiệu vô tuyến phát ra 
từ Ngân Hà và từ những thiên hà xa xôi. Ảnh ghép cả hình một số thiên thể chụp 
bằng kính thiên văn vũ trụ Hubble. 





..s 177 17 s80 Mã số : SH845M2 


C7? s2 


Bạn đọc thôn mến! 

Chúng ta biết đến tên tuổi nhà thiên văn nổi tiếng Giáo sư, 
Tiến sĩ Nguyên Quang Riệu qua những công trình khoa học tầm cõ 
quốc tế của ông. Ông đã được vinh dự nhận Giải thưởng Hàn Lâm khoa 
học Pháp từ 1973. Suốt 40 năm miệt mài nghiên cứu, Thiên văn học đã 
đưa ông lên vị trí xứng đáng ở Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa 
học nước Cộng hòa Pháp CNRS. 

Nhân dịp đầu xuân năm 2000, cùng giáo sư Nguyễn Quang Riệu 
đi về vùng quê bên sông Kinh Thầy, nơi đầy ắp kỉ niệm của ông thời 
miền thiếu, tôi bỗng rung động trước vẻ đẹp tâm hồn trong sáng, tình 
yêu con người, yêu quê hương trong ông - Hơn nửa thế kỉ đi qua, 
Nguyên Quang Riệu vẫn nhồ như ïn từng lối mòn, từng bến sông, mỗi 
tên người, bao kỉ niệm, thậm chí từng hàng cây ngọn cỏ. Tôi cảm nhận 
ở ông một eon người chân thành và đáng yêu, một nhà khoa học lớn mà 
bình dị, một khối óc chuẩn xác mà lãng mạn, một trái tim Việt Nam 
đầy tình quê trìu mến và bay bổng hồn thơ. 

Có cái gì đó gần gũi và tâm đắc giữa nhà thiên văn đam mê khám 
phá cái vô cùng của vũ trụ với người nghệ sĩ say sưa đi tìm cái phong 
phú vô hạn của cõi người. 

Tôi cảm thấy trong ông mối liên hệ vô hình mà máu thịt giữa bầu 
trời tuổi thơ từng in bóng dòng sông Kinh Thầy với : 

(7) 


# 


Bầu trời Paris 
Tha hương tôi ởi 
Tìm ngôi sơo lạ 
Nồn tôi "lang thang trên dải Ngân Hà "2. 
Tôi nghe trong gió rì rào con sông Kinh Thầy sóng xô nỗi nhớ. 
Thiêng hêng thay hai tiếng quê hương, nơi mỗi con người được mẹ 
sinh ra, mà nếu biết sống vì nó, người ta có thể cống hiến cho đời những 





(1) Một đoạn lời ca bài “Bầu trời tuổi thơ" của Văn Kú 
(2) Tên một cuốn sách về thiên văn học của Nguyễn Quang Riệu 


điều kì diệu. Nguyễn Quang Biệu cũng như những người Việt Nam 
khác, dù số phận đưa họ đến chân trời góc biển nào, xa quê hương vẫn 
làm nên sự nghiệp lớn có ích cho nhân loại. Đáng trân trọng và tự hào 
biết bao. Tôi cứ nghĩ lan man và thế là Nguyễn Quang Biệu - hình ảnh 
điển hình đẹp đẽ đã hình thành trong tư duy nghệ thuật và rung lên 
trong cảm hứng âm nhạc của tôi. 

"Bầu trời tuôi thơ" - bài ca tôi viết tặng nhà thiên văn 
Nguyên Quang Riệu đã ra đời như vậy, trong niềm xúc động, trong tình 
yêu và tự hào về con người, về tài trí Việt Nam. Tài tử Ngọc Bảo và ca 
sĩ Kiều Oanh trình bày bài ca này trong buổi giao lưu gặp gỡ nhà 
thiên văn Nguyễn Quang RBiệu và được nhiệt liệt hoan nghênh tại 
Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài hát đã được Đài Phát thanh Tiếng nói 
Việt Nam thu thanh và truyền đi khắp thế giới. Mùa thu vừa qua có 
dịp thăm Paris, tại nhà giáo sư Nguyên Quang Riệu, tôi được gặp 
chị Vũ Minh Ngà - người phụ nữ đôn hậu - người bạn đời có vị trí không 
nhỏ trong sự nghiệp của ông, được sặp nhiều nhà trí thức Việt Kiểu 
ở Pháp, những người bạn mà tôi kính trọng và yêu mến. Hôm đó trong 
không khí đầm ấm, từ căn phòng nhìn thẳng ra tháp p-phen, 
được nghe các bạn hào hứng hát đơn ca, đồng ca bài hát này. Tôi sung 
sướng biết rằng ở đây và tận bên kia nửa vòng Trái Đất đã có đông đảo 
công chúng đồng cảm và hưởng ứng những suy nghĩ của tôi. Xin cảm 
ơn các bạn Ï 


Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2001 
Nhạc sĩ Văn Ký 
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Lợi tựa 


Từ thời xa xưa bầu trời vẫn là một đối tượng rất hấp dẫn, nhưng đồng thờ 
cũng gây ra bao nhiêu mối thắc mắc cho con người. Có những gì đằng sau nềt 
trời đẩy sao lấp lánh ? Mặt Trời, Mặt Trăng và các tỉnh tú có ảnh hưởng gì đế: 
con người ? Sự quan tâm tới Vũ trụ đã thúc đẩy nhân loại tìm hiểu thiên nhiên 
Thiên văn học ngày nay liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học và kĩ thuật 
Vũ trụ là một phòng thí nghiệm thiên nhiên lí, hóa, sinh. Những sự kiện xây r¿ 
trên bầu trời có thể có tác động đến môi trường và đời sống của nhân loại. Các 
nhà khoa học phóng tên lửa và tàu vũ trụ lên không gian để quan sát Trái Đất. 


Một trong những nhiệm vụ của nhà thiên văn là phổ biến những kiến thức 
về Vũ trụ để mọi người thưởng thức được vẻ đẹp của bầu trời. Phố biến khoa học 
là tham gia vào công việc nâng cao trình độ hiểu biết của nhân dân. Sách phé 
thông về thiên văn viết bằng tiếng nước ngoài không thiếu. Tuy nhiên, tôi thiế 
nghĩ, nếu muốn phổ biến rộng rãi những hiểu biết về Vũ trụ, sách phải được 
soạn riêng để thích ứng với đối tượng trong nước. 


Nội dung cuốn sách "Bầu trời tuổi thơ" gồm những khái niệm cơ bản về Vũ 
trụ đề cập trong các cuốn "Vũ trụ, phòng thí nghiệm thiên nhiên vĩ đại", "Lanc 
thang trên dải Ngân Hà” và "Sông Ngân khi tô khi mờ" mà tác giả đã cho xuấ 
bản. Tác giả không trình bày chỉ tiết những đề tài quá phức tạp, mà chính các nhè 
thiên văn chuyên ngành cũng chưa hiểu rõ, và cũng không đề cập đến những vấr 
đề triết học quá cao siêu liên quan đến nguồn gốc của Vũ trụ. Những đề tài kho: 
học phức tạp đã được giải thích trong một cuốn sách giáo trình thiên văn cấp đạ 
học xuất bản trong nước, mà tác giả đã soạn cùng với một số các nhà thiên văr 
trong nước và nước ngoài. Mục tiêu của tác giả là cuốn sách "Bầu trời tuổi thơ 
đạt được yêu câu truyền bá những kiến thức khoa học qua "chân dung" của nhữnc 
VÌ sao và những thiên thể xa xôi trong Vũ trụ. Những đâm mây sáng muôn màt 
trong dải Ngân Hà đôi khi hiện ra dưới những hình dạng thật là kì lạ, như hình mộ 
bông hoa, một con kiến, một con chim... Tác giả sưu tầm những hình ảnh mới nhấ 
để minh họa cuốn sách "Bầu trời tuổi thơ”. 


Trong phần đầu, tác giả nhắc nhở và giải thích các truyền thuyết và truyệt 
kể Việt Nam liên quan đến Vũ trụ. Sau đó, tác giả trình bày những vấn để 


mới nhất của ngành thiên văn, từ nguồn gốc cùng những khoảnh khắc đầu tiên 
của Vũ trụ đến những hiện tượng lí thú trên bầu trời, quan sát bằng những kính 
thiên văn hiện đại. Tác giả nêu một số câu hỏi mà các độc giả thường đặt ra và 
tìm cách giải đáp. Hệ Mặt Trời và những thiên hà ở biên giới tận cùng của Vũ trụ 
được miêu tả tường tận. Tác giả tả "cuộc đời” của cộng đồng những ngôi sao, 
sinh trưởng trong không gian rộng mênh mông của dải Ngân Hà. Liệu PHÒmg ta 
sống hoàn toàn cô độc trong Vũ trụ, hay còn có những nền văn minh khác ở bên 
ngoài Trái Đất 2 Việc tìm kiếm các nên văn minh này quá ư phức tạp, nên hiện 
nay còn đang rơi vào tình huống dường như tuyệt vọng | 


Tác giả dẫn độc giả trở về Trái Đất với những vấn đề có thể coi là nghiêm 
trong xây ra thường xuyên trên hành tinh của chúng ta. Khí thải công nghiệp làm 
ô nhiễm khí quyển và là nguyên nhân của sự thay đổi khí hậu. Đây là hậu quả 
do tác động của con người làm thay đổi môi trường. Hiện tượng này không thể 
không gây nên sự lo lắng cho những công dân có lương trí. Về phân các nhà 
khoa học, họ cần phải tiếp tục nghiên cứu quá trình tiến triển của môi trường Trái 
Đất, nhằm đề xuất những biện pháp cụ thể để bảo vệ hành tinh mảnh dẻ của 
chúng ta. Những vấn đề liên quan đến mồi trường hiện đang được tranh luận sôi 
nổi trên thế giới. 


Một khu giải trí cho thiếu nhi và cho cả người lớn, trong đó có Nhà chiếu hình 
vũ trụ với vòm lớn 15 mét, sẽ được xây trong một công viên tại trung tâm Thủ đô 
Hà Nôi. Cuốn sách “Bầu trời tuổi thơ" có thể cung cấp những khái niệm khoa học 
để khán giả thưởng thức quang cảnh bầu trời nhân tạo, chiều trên vòm hình của 
Nhà chiếu hình vũ trụ. Tác giả cũng quan tâm tới việc đào tạo một số cán bộ tre 
để một ngày gần đây, nước ta sẽ có một đội ngũ trong ngành thiên văn vật lí, 
nhằm tham gia chinh phục Vũ trụ cùng các nhà thiên văn trên thê giới. 


Tác giả cảm ơn bà Francoise Gadea, các ông Nguyễn Phan Anh và 
Franeois Viallefond đã giúp đỡ trong việc xử lí hình. 


Cuốn sách "Bầu trời tuổi thơ" đã được hoàn thành với sự tham gia tích cực 
của Minh Ngà. 


Tác giả 


Ko 
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lì. Bẩu trỡi tuổi ?hơ 


Từ thuở thơ ấu, đôi khi chúng ta ngây thơ tự hỏi không biết sau này 
lớn lên sẽ làm nghề gì. Khi mới bắt đầu là học sinh trung học phổ thông 
Ở thị xã Sơn Tây, tôi đã có dịp được tiếp xúc với ngành hội họa. Sơn Tây 
hồi đó cũng có Văn Miếu xây trên một gò đất xinh xắn. Cùng các bạn học. 
chúng tôi thường rủ nhau tập bơi trên sông Tích chây quanh Văn Miếu. 
Những năm ấy, trường Cao đẳng Mi thuật cũng tạm chuyển tới địa điểm 
này, những giáo sư tên tuổi như họa sĩ Nam Sơn và Tô Ngọc Vân cũng 
từ Thủ đô lên đây giảng dạy. Chúng tôi làm quen với các sinh viên của 
trưởng MĨ thuật, sau này họ trở thành những nhà điêu khắc và những họa 
sĩ nổi tiếng trong ngành hội họa Việt Nam. Mùi hăng hắc của sơn mực mà 
họa sinh dùng để phác họa trên giấy vẫn còn phảng phất trong khứu giác 
tôi. luy nhiên, ngành mĩ thuật đòi hồi nhiều tài năng nghệ thuật không 
dễ mà có. 


Thuở xa xưa nữa, hồi hãy còn là học sinh tiểu học tại Hlải Phòng, 
thành phố cảng đỏ rực hoa phượng trong những ngày hè, tôi thường đọc 
trong lớp những bài học thuộc lòng rất thú vị. Bài "Vì nhớ mà buồn”, tả 
tâm tình một người đứng ngắm bầu trời, là một trong những bài phổ biến 
nhất (Hình 1). 


êm qua ra đứng bờ go, 
lrông có, cá lăn, trông sao, sao mờ. 


"§ HINH RE H BH Rb 8 R r b dd hs PP n P5 P B6 B lÐ B5 B b ä § 


HBuốn trông chênh chếch Sao Mai, 

Sđo Ơi, sao hỡi, nhớ gi sao mờ ? 

tiềm đêm tưởng dải Ngân Hà, 
Chuôi sao tỉnh Đấu đã ba năm tròn". 


Liỏi đó, tôi chỉ cảm thấy ý tứ thơ mộng của bài thơ dễ học, đễ nhớ. 
Sau này tôi mới tìm hiểu thêm quang cảnh bầu trời mà tác giả muốn 


Q 


Như vậy "Sao Mai và "Sao Flôm” chỉ là một thiên thể luôn luôn tháp tùng 
Mặt Trời. Ta có thể suy ra rằng tác giả của bài thơ đứng chiêm ngưỡng 
bầu trời vào buổi sáng tỉí^h sương mát mẻ, lúc "Sao Mai” vừa mới mọc 





Hình 1 : Đêm qua ra đứng bờ ao... 


Ảnh ghép với tranh phong cảnh bầu trời do họa sĩ Wichers vẽ. 


miêu tả. Sao Mai là thiên thể sáng nhất trên bầu trời ban đêm. HC 5U, 
sao Mai không phải là một ngôi sao, mà là một hành tinh, hành tĩnh Kim, 
tương tự như hành tỉnh Trái Đất. Mặt Trời cũng như những ngôi sao đốt 
nhiên liệu để phát ra ánh sáng. Còn các hành tinh không tự phát ánh sáng 
mà chỉ phân chiếu ánh sáng Mặt Trời. Vì hành tình Kim là láng giềng của 
Trái Đất, nên hiện ra như một ngôi sao sáng. Cùng 7 hành tinh khác trong 
Hệ Mặt Trời, hành tỉnh Kim và Trải Đất quay xung quanh Mặt Trời trên 
những quỹ đạo khác nhau gần như cùng nằm trên một mặt phẳng. Trong 
cuộc hành trình này, có thời kì hành tỉnh Kim xuất hiện vào buổi bình 
minh ở hướng đông, ngay trước khi Mật Trời mọc, đó là Sao Mai”. Trong 
thời kì hành tình Kim hiện ra trên bầu trời vào liếC: hoàng hôn ôi hướng Hinh 2 : Vùng trung tâm dải Ngân Hà do nhà thiên văn Plambeck 


(Đại học Berkeley, California, M?) chụp. Ở cận cảnh là nhữn 
| ề g angten của 
tâu sau khi Mặt Trời vừa lặn, thì hành tình Kim được gọi là - Đao Hôm. hệ kính thiên văn vô tuyến thuộc Viện Thiên văn vô tuyến, Đại học Berkelew. 
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Ở chân trời hướng đông. Những đâm máy thưa thời Day lướt trểm Dầu trời BH GEN Le... ...... 


làm ngôi sao lúc ấn, lúc hiện. phát ra từ những thiên thể xa xôi. Đài Thiên văn của Cộng đồng Châu Âu 
: : đặt tại Chi Lê (Hình 3) trên một đỉnh của dãy núi Angđexơ (Andas), 
Trong bài thơ, tác giả còn nhắc tới một dái băng mờ mờ lóng lánh đầy dãy “Trường Sơn” của cả vùng Nam MI, cũng là nơi gặp gỡ của các nhà 


sao vắt ngang bầu trời. Người phương Đông tưởng tượng vệt sáng kì lạ nàu 
là một con sông trên bầu trời nên gọi là Ngân Hà (Hình 2). Trong nhiều 
thế kỉ, loài người không thể ngờ rằng "Sông Ngân" là một đám mây khổng 
lồ (tinh vân) đầy khí và bụi, trong đó có không biết cơ man nào là sao. Hệ 
Mặt Trời gồm có Mặt Trăng, Trái Đất cùng các hành tỉnh khác cũng nằm | 
trong Ngân Hà. Chuôi sao Tình Đầu", ám chỉ chòm sao "Đại Hùng" (Con 
Gấu lớn) có dạng một cái gầu tát nước. Cũng như các ngôi sao khác, chòm 
sao Đại Hùng quay xung quanh một điểm trên bầu trời, gọi là thiên cực | 
Bắc, sát bên cạnh ngôi sao "Bắc Đầu". 


Những ấn tượng trước vẻ đẹp của thiên nhiên bà của dãi Ngân Hà đã 
ngấm ngầm thúc đấu tôi hãm mộ ngành thiên văn. | 


2. Nghề thiên văn 


Nhờ quá trình tiến triển của khoa học và tư duy độc đáo của các nhà 
thiên văn, "cánh cửa" của Vũ trụ đã được hé mở để nhân loại bắt đầu ngó 
nhìn vào bầu trời bao la. Ngày nay, Vũ trụ hãy còn giữ nhiều bí ần, mặc 
dầu các nhà khoa học đã dùng trí tuệ và những kính thiên văn lớn đặt trên 
mặt đất và phóng lên không gian để tìm hiểu những sự kiện xấu ra từ thời 
khai thiên lập địa. 





Làm nghề thiên văn cần phải phiêu lưu đây đó, vì những kính thiên tHhn 3 : Đài Thiên văn của Cộng đồng Châu Âu, đặt trên đỉnh núi La Silla (cao 2400 
văn lớn thường được đặt trên đỉnh của núi cao và xa những thành phố, để mét) của dây Andes (nước Chi Lê) để quan sát bầu trời Nam bán cầu. Đài có hơn một 
tránh ánh đèn chiếu lên bầu trời làm nhiễu hình ảnh của các tỉnh tú. chục kính thiên văn đủ các cỡ, kính lớn nhất có đường kính 3,60 mét. Các kính đều có 


vòm che (màu trắng) chếng mưa gió. Mỗi vòm có một cửa sổ dài như một cái khe. Nhà 
thiên văn điểu khiển vòm để hướng khe vào phía thiên thể mà họ muốn quan sát. Vùng 
: | hẻo lánh nàu có phong cảnh hùng vĩ, lkhông khí khô ráo và bầu trời trong sáng, rất thích 
Những đính núi ở vùng Anđaluxia (Andalusia, Tây Ban Nha), Vùng hợp cho công tác quan sát thiên văn. (Ảnh Đài Thiên văn Nam bán cầu của Cộng đồng 
sa... óa Mi) và trên quần đảo Hawai, là nơi có những kính Châu Âu, European Southern Observatory, ESO) | 


Những vùng hẻo lánh trên Trái Đất có khí quyển khô ráo và bầu trời ban 
đêm trong sáng là những nơi có điều kiện thuận lợi cho quan sát thiên văn. 


lộ lo, 


thiên văn tới quan sát bầu trời Nam bán cầu. Ngày nay, các nhà thiên văn 
ngồi trong phòng được trang bị những máy tính điện tứ hiện đại và màn 
hình để điều khiển kính thiên văn. Họ không còn phải đứng thâu đêm suết 
sáng, run lập cập dưới vòm quan sát giá lạnh. Ỗ những nơi hếo lánh nàu, 
phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nhưng hoang vu, có thể gâu một cảm 
giác buồn nhớ lạ thường. Nhưng may là ngoài nhiệm vụ công tác, các nhà 
thiên văn còn được tham quan những nơi danh lam thắng cảnh và di tích 
lịch sử. Chùa chiền, lăng tấm nguy nga tịch mịch tại các nước phương 
Đông là những mục tiêu tham quan ưa thích. Nhân những lần về nước 
công tác, tôi lại đến thăm đến Hùng và lăng tầm ở Huế, hoặc leo lên động 
Chùa Hương. Đây là những dịp để tôi nhớ lại cội nguồn. Mỗi khi đến tham 
quan Văn Miếu tại Thủ đô cùng các nhà thiên văn nước ngoài, tôi lại đì 
qua lầu Khuê Văn Các để đến ngắm những tấm bia khắc tên các danh 
nhân đỗ đại khoa đã có từ 6 thế kỉ trước. Tôi cảm thấy tự hào về truyền 
thống văn học của dân tộc. Sao Khuê là một trong 28 chòm sao (nhị thập 
bát tú) rãi rác suốt dọc Cung Hloàng Đạo, gần quð đạo của Mặt Trời. Theo 
truyền thống, chòm sao Khuê là biểu tượng của ngành văn học. 


3. Ngưu Lang - Chữc Nữ vũ Thiên Thới 


Nhân loại đã cống hiến cho dải Ngân Flà biết bao những áng thơ và 
những truyện cổ tích huyền thoại. Tục truyền rằng, Chức Nữ là cháu Trời 
và là thợ dệt ưu tú trên bờ Sông Ngân, lấy một chàng chăn trâu tên là 
Ngưu Lang. Sau khi lấu chồng, Chức Nữ đâm ra chếnh mảng trong công 
việc và bị phạt phải bổ Ngưu Lang. Nhưng cả hai vợ chồng được phép gặp 
nhau mỗi năm một lần trên trời ngay bên bờ Sông Ngân. Dân gian cho 
rằng mưa ngâu tháng bẩy (âm lịch) chính là những giọt lệ của cặp vợ 
chồng đó. 


Ngày na, ai ai cũng vẫn còn nhìn thấy Chức Nữ và Ngưu Lang ở 
hai bên bờ Ngân Hà. Chức Nữ là ngôi sao Vêga (Vega) trong chòm sao 
Thiên Cầm (Đàn Cầm trên Trời và Ngưu Lang (Chàng chăn Trâu) là 
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ngôi sao Altai (Altair) trong chòm Thiên Ứng (Chim Ưng trên Trời) (Hình 4). 
Cả hai là những ngôi sao rất sáng nhìn thấu được bằng mắt thường. Chức 
Nữ sáng gấp đôi Ngưu Lang. Trong những tháng hè cả hai ngôi sao cùng 
xuất hiện suốt đêm trên trời, từ hoàng hôn tới bình minh và sáng tỏ lúc 
chúng ở vị trí cao nhất trên Thiên đính. Cứ hàng năm Ngưu Lang lại gặp 
Chức Nữ vào mùa hẻ để cùng nhau chung sống lâu nhất trên bầu trời. 





Hằình 4 : Bản đồ sao (tiếng Đức), trong đó có ngôi sao Chức Nữ (Wega, số 1) 
trong chòm sao Thiên Cầm và ngôi sao Ngưu Lang (Altair, số 2) 
trong chòm Thiên Ứng, mỗi ngôi nằm ở một bên bờ Sông Ngân (màu trắng). 


Vũ trụ còn được thần thoại hóa qua những truyện cổ tích như 
Lưu Thần và Nguyễn Triệu" lạc vào Thiên Thai. Nhạc sĩ Văn Cao đã 
mượn điển tích Thiên Thai để sáng tác một bẫn nhạc nổi tiếng. Nhà thi sĩ 
Tào Đường ở đời nhà Đường đã làm 5 bài thơ tuyệt tác kể lại điển tích 


lo 


này. Dưới đâu là mấy câu thơ của Tào Đường tả cảm tưởng của Lưu, 
Nguyễn khi lạc vào Thiên Thai, do học giả Trần Trọng Kim dịch ra từ 
tiếng Hán : 


Thiên Thai đường đá chen câu, 


? Z è 
Mây êm có lặng chẳng dâu chút trần. 
<*%x*x>x*%xx*x*Xx**x*xx 


Một màu xanh biếc trời câu, 


Đường đi mờ mịt, ráng dàu khói sãu. 


Các nàng tiên được coi như những đóa hoa thơm ở lại Thiên Thai và 
lưu luuến tiễn Lưu, Nguyễn như dòng nước, buộc phải chây xuôi xuống cõi 


trần gian : 


Hoa thơm ở động uẫn còn, 
Nước đi đi mãi xuống luôn cõi trần. 
Từ đây cách biệt tình quân, 


Bóng trăng, rêu núi, tấn ngần nỗi thương. 


Điển tích Thiên Thai rất lí thú, vì tuy là chuyện huyền thoại, nhưng lại 
mang tính hiện đại. Chuyện kể rằng, sau một thời gian ngắn ngủi nhưng 
thích thú lạc vào Thiên Thai, hai chàng Lưu và Nguyễn trở về cõi trần 
gian. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của họ khi họ không còn nhìn thấu 
những khuôn mặt quen thuộc thuở xưa. Những người quen, ké thuộc đã 
khuất từ bao giờ l Vì rằng đối với những người trên trần thế, Lưu và 
Nguyễn đã rời quê hương từ lâu, trong khi đối với hai chàng du hành thì 
dường như ngày hôm qua. Ngày nay, dựa trên một lí thuyết của ngành vật 
lí hiện đại, "lí thuyết tương đối" do nhà bác học Anhxtanh (Einstein) đề 
xuất từ đầu thế kỉ XX, ta có thể quan niệm một cuộc phiêu lưu như thế. 
Ta hãy cho rằng Lưu, Nguyễn ngồi trên một con tàu vũ trụ bay với vận 
tốc cực lớn, xấp xỉ bằng vận tốc ánh sáng và đã lạc lõng vào một hành 
tỉnh nào đó có "người" ở. Theo lí thuyết tương đối, thời gian đối với người 
ngồi trong tàu vũ trụ bau nhanh gần bằng vận tốc ánh sáng, dường như 
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trôi nhanh hơn nhiều so với thời gian đối với người ở lại trên Trái Đất. 
Thực tế, không cần đến khoa học viễn tưởng, ta có thể cho rằng hai chàng 
du hành sau mê hạnh phúc với các nàng tiên, nên quên cả khái niệm 
thời gian Ì 


4, quang cảnh bẩu trời ban đêm 


Những đêm trời quang mây tạnh, ta nhìn lên bầu trời thì thấu không 
biết cơ man nào là chấm sáng lấp lánh. Các nhà thiên văn ước chừng trên 
bầu trời có khoảng 6000 ngôi sao đủ sáng để nhìn thấy được bằng mắt 
thường. Vì những ngôi sao ở xa lắc xa lơ, nên ta trông thấu nhỏ li tị, 
nhưng thật ra chúng lớn bằng hàng trăm lần Trái Đất. Một số sao, tuụ 
cách xa nhau, nhưng nằm gần cùng một hướng trên nền trời. Nhìn từ Trái 
Đất, các ngôi sao này tập hợp trên vòm trời thành từng chỏm sao. Chòm 
Đại Hùng gồm 7 ngôi sao xếp thành hình cái gầu tát nước, dễ nhìn thấy 
ở phía bắc bầu trời. Thực ra khoảng cách từ các ngôi sao trong chỏm Đại 
Hùng tới Trái Đất rất khác biệt, từ 65 năm ánh sáng tới 200 năm ánh 
sáng. Năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng truyền trong một năm với 
vận tốc 300 nghìn kilômét/giãy (một năm ánh sáng bằng 946©0 tỉ kilômét). 
Vì khoảng cách của các thiên thể trong Vũ trụ rất lớn, nên các nhà thiên 
văn thường dùng đơn vị năm ánh sáng để đo khoảng cách. Ngoài những 
ngôi sao, ta còn nhìn thấy một dãi trắng mờ ảo, đó là dải Ngân Hà chỉ 
chít đầu sao/ Ngày nay, ánh sáng của các đô thị chiếu lên vòm trời làm át 
hẳn ánh sáng của Ngân Hà. Muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Sông Ngân, 
ta chỉ có cách quan sát bầu trời ở những vùng thôn quê không bị nhiễu bởi 
ánh đèn của những thành phố hoa lệ. 


Nếu ta ngắm bầu trời trong vài tiếng đồng hồ, ta nhận thấy vị trí của 
những ngôi sao thay đối. Chỉ có một ngôi sao, sao Bắc Đấu, là dường như 
đứng vên một chỗ. Tất cả các ngôi sao khác đều quay xung quanh sao 
Bắc Đấu. Nếu muốn ý thức được sự chuyển động rất chậm của các ngôi 
sao trên bầu trời, ta dùng máy ảnh gắn vào một cái chân và để mở ống kính 
trong một vài giờ. Sau khi rửa ra ảnh, ta nhìn thấu những vệt sáng của các 
ngôi sao có dạng những hình vòng tròn mà tâm là sao Bắc Đấu (Hình 5J). 
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Thực tế, bầu trời không quay, nhưng chính Trái Đất tự quay từ phía tâu 
sang phía đông xung quanh một trục xuyên qua cực Bắc. Chu kì quay của 
Trái Đất là 23 giờ 56 phút, cho nên một ngôi sao không nằm ở cùng một 
vị trí trên bầu trời sau 24 tiếng đồng hồ. Giá thử, một hôm đúng 4 giờ 
sáng, ta quan sát một ngôi sao ở ngay đỉnh vòm trời và xác định vị trí của 
nó. Hôm sau, muốn tìm thấy ngôi sao ở đúng vị trí hôm trước, ta phải 
quan sát ngôi sao sớm hơn 4 phút, vào lúc 3 giờ 56 phút. Ba tháng sau, 
ngôi sao ấy xuất hiện ngay từ 10 giờ tối, đúng ở vị trí Thiên đỉnh, tức là 
sớm hơn 6 tiếng đồng hồ so với 3 tháng trước ; đến 4 giờ sáng, ngôi sao 
không còn ở Thiên đỉnh nữa mà đang sắp lặn ở chân trời hướng tây. Bầu 
trời ban đêm mà ta nhìn thấy thay đổi từng mùa. 


5. SỰ tranh luận giỡa _ nhữ khoa học 
về nguốn gồec của Võ †rụ 


Sự gắn bó với Vũ trụ đã thúc giục con người tìm hiểu và giải thích 
những hiện tượng thiên nhiên ngày càng chính xác. Từ hơn nửa thế kỉ 
nay, các nhà thiên văn dựa trên cơ sở khoa học hiện đại để tìm hiểu nguồn 
gốc của Vũ trụ. 


Họ đề xuất hai thuyết đối lập nhau. Một thuyết cho răng Vũ trụ ở 
trong một trạng thái ổn định, vật chất được tạo ra liên tục để bù trừ vật 
chất loãng dần do Vũ trụ luôn luôn dãn nở. Vũ trụ này "vô thủy vô chung”, 
không có đầu không có cuối, tức là một Vũ trụ ổn định. 


Một thuyết khác đề nghị là Vũ trụ ra đời cách đây đã rất lâu, khoảng 
15 tỉ năm nay, do một vụ nổ vô cùng vĩ đại gọi là Bíg Bang (đọc là "Bích 
Bang”). Phái thuyết Vũ trụ ổn định cho tới nay vẫn còn phân đối mạnh 
mẽ và cho rằng phái đối phương có xu hướng thiên về tôn giáo. Bởi vì 
trong Kinh thánh của đạo Thiên Chúa có nói là thế giới muôn loài đều do 
một Đấng Thượng Đế tối cao tạo ra chỉ một lần cho mãi mãi. Phái Vũ trụ 
ổn định còn đặt ra thành ngữ "Big Bang", tạm dịch là "Vụ Nổ Đùng Lớn" 
để chế giễu đối phương. Thành ngữ này không những được phái đối 


HỆ 


phương chấp nhận mà còn được lưu truyền trong giới khoa học cho tới 
ngàu nay, vì nó có ý nghĩa hóm hình. 


Sự tranh luận sôi nối trong giới khoa học là chuyện bình thường. Đôi 
khi nhờ có những tranh luận đó mà khoa học mới phát triển nhanh. Cho 
tới nay, những sự kiện và số liệu quan sát chứng minh rằng thuyết Big 
Bang miều tả được nhiều hiện tượng xây ra trong Vũ trụ. Thuyết Big Bang 
có phần đúng, tuy không giải thích được tất cả những hiện tượng thiên 
nhiên quan sát thấy và còn cần phải được cải tiến. Hầu như toàn thể các 
nhà khoa học hiện nay chấp nhận thuyết Big Bang. 
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6. VŨ ?rụ ra đổi n 


Theo thuyết Big Bang, Vũ trụ ban đầu cực kì nhỏ, đặc và nóng đến 
cực độ. Trong Vũ trụ hồi đó chỉ có ánh sáng và những hạt rất nhỏ gọi là 
hạt cơ bản. Những hạt này là thành phần nhỏ nhất, đơn giản nhất của hạt 
nhân của những nguyên tử. Trong phòng thí nghiệm, các nhà vật lí dùng 
máy gia tốc để phá vỡ những hạt nhân nguyên tử và tạo ra những hạt cơ 
bản. Trong Vũ trụ cực nóng ban đầu, ánh sáng tồn tại dưới dạng những 
tia gamma. Tia nàu không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng có khả năng 
xuuên qua các vật thể dễ dàng hơn cả những tia X mà bác sĩ dùng để kiểm 
tra các bộ phận trong thân thể. Các hạt cơ bản được tạo ra từ những tia 
ánh sáng gamma. Mỗi khi tia gamma tạo ra một hạt thì đồng thời tạo ra 
cả một phản hạt có điện tích ngược dấu với hạt. Ngược lại, khi hạt và 
phản hạt gặp nhau thì tự hủy thành tia gamma. Do đó, Vũ trụ nguyên 
thúu chỉ như một "nồi súp” đầy ánh sáng và hạt cơ bản. 


Nếu hạt uật chất uà hạt phản uật chất tự hủu, tại sao lại còn những 
hạt uật chất để tạo ra Vũ trụ ngày nau ? 


Các nhà thiên văn và các nhà vật lí cho rằng, bởi vì số lượng của hạt 
lớn hơn chút ít số lượng của phản hạt, nên Vũ trụ được hình thành từ 
những hạt vật chất sống sót sau quá trình tự hủy. Sự đôi thừa vật chất so 
với phân vật chất vẫn còn là một vấn đề bí ấn chưa được giải quyết. 
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Trong một khoảnh khắc, Vũ trụ bung ra thật nhanh. Vài phút đồng 
hồ sau vụ nổ Big Bang, những phân ứng hạt nhân được tiến hành để tổng 
hợp những hạt nhân của hiđrô thành hạt nhân của những nguyên tử nhẹ 
nhất, chủ yếu là hêli (khí hêli, tuy nặng bằng bốn lần hiđrô, nhưng vẫn là 
loại khí nhẹ mà không cháy, nên được dùng để bơm vào những khinh khí 
cầu bay bổng lên cao). Về sau, những nguyên tử nặng, như cacbon và sắt, 
mới được điều chế trong lòng các ngôi sao. 


Trong suốt 300 nghìn năm đầu, Vũ trụ rất nóng nhưng mờ tối như 
một đám sương mù, vì ánh sáng của Vũ trụ không thoát ra được. Sau đó, 
khi nhiệt độ xuống còn 3000 độ, Vũ trụ mới bật sáng và giãn nở liên tục 
đồng thời nguội dần. Hàng triệu năm sau, Vũ trụ mới đỡ hỗn loạn và được 
tổ chức thành những đám mây khống lồ, sau này trở thành những thiên 
hà chứa đầy khí, sao và hành tỉnh. 


Mãi 2 tỈ năm sau, những thiên hà và những ngôi sao đầu tiên mới được 
hình thành. Mặt Trời và Trái Đất cùng các hành tỉnh trong Fiệ Mặt Trời 
được tạo ra 1Ó tỉ năm sau khi Vũ trụ ra đời. Hiện nay Vũ trụ có kích thước 
lớn đến nỗi ánh sáng với vận tốc 300 nghìn kilômét/giây phải truyền 
trong 15 tí năm mới băng qua hết Vũ trụ. 


Toàn bộ Hệ Mặt Trời rộng 12 tỉ kilômét. Muốn hình dung được Vũ trụ 
hiện nay mênh mông như thế nào, ta hãu tưởng tượng trong giây lát là 
nếu Vũ trụ chỉ lớn bằng Trái Đất thì Hệ Mặt Trời chỉ nhỏ bằng một phần 
nghìn milimét, tức là không bằng một hạt bụi Ì 


kiện xóy ra ?rong Võ trụ tử Thí 


Các nhà thiên văn sử dụng những kính thiên văn ngàu càng lớn để 
quan sát những thiên thể xa xôi và để thâm nhập sâu vào Vũ trụ. Họ lập 
ra những mô hình lí thuyết phức tạp, để giải thích những kết quả quan sát 
và suy đoán những sự kiện xây ra trong Vũ trụ từ thời xa xưa và trong 
tương lai. Thiên thể ở càng xa thì ánh sáng và tín hiệu vê tuyến của chúng 
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càng phải mất nhiều thời gian mới truyền tới Trái Đất. Nghĩa là, ánh sáng 
và tín hiệu của những thiên thể rất xa mà các nhà thiên văn quan sát 
được hiện nay là những bức xạ phát ra từ hồi những thiên thể nàu còn 
rất trẻ. Đây là những thiên hà thế hệ đầu tiên ra đời không lầu sau vụ nể 
Big Bang. Quan sát sâu vào Vũ trụ tức là tim hiểu được trạng thái của 
Vũ trụ ở giai đoạn vừa mới được hình thành. 


Những sự kiện xảy ra trong Vũ trụ ban đầu giống những sự kiện mà 
các nhà vật lí quan sát thấy trong những máy gia tốc. Thiết bị này dùng 
trong phòng thí nghiệm để phóng các hạt êlectrôn (một thành phần của 
nguyên tử) và các hạt nguyên tử tới vận tốc cao gần bằng vận tốc ánh 
sáng. Những hạt phóng nhanh như thế va chạm vào nhau trong máy gia 
tốc và sản xuất ra những hạt cơ bản giống những hạt có sẵn trong Vũ trụ 
nguyên thủy. Những hạt cơ bẩn tác động với nhau trong máy gia tốc để 
tạo ra những hiện tượng tương tự như trong Vũ trụ khi mới ra đời. Các 
nhà thiên văn cộng tác với các nhà vật lí để cùng nhau tìm hiểu Vũ trụ. 
Nghiên cứu thế giới vi mô của những hạt cơ bản cực nhỏ giúp các nhà 
khoa học khám phá được thế giới vĩ mô của những ngôi sao và những 
thiên hà trong Vũ trụ. 


Một thành tựu khoa học quan trọng trong thế kỉ XX vừa qua là sự phát 
hiện ra "Bức xạ uũ trụ", tàn dư của vụ nổ Big Bang tạo ra Vũ trụ. Tất cả 
Vũ trụ dường như còn chìm đắm trong bức xạ tàn dư này. Bức xạ tàn dư 
của Vũ trụ hiện nay rất nguội. Các nhà thiên văn đo được chính xác nhiệt 
độ của Bức xạ vũ trụ, chỉ thấp bằng 2,735 K (thang nhiệt đệ Relvin dùng 
trong ngành lí hóa) tương đương với -270,2659€ (thang nhiệt độ Celsius 
dùng thông thường). 


Những câu hỏi mà mọi người hay đặt ra là : Có những gì ngaụ trước 
uụ nổ Big Bang tạo ra Vũ trụ ? Tại sao lại có uụ nổ khai thiên lập địa 
nàu ? Quan điểm của những nhà khoa học là những sự kiện có khả năng 
xảy ra trước khi có Big Bang hay đúng ở thời điểm Big Bang, không thể 
suy đoán được bằng những định luật vật lí hiện đại. Còn những người tin 
ở thuyết có thần thánh, giải quyết vấn để này bằng một lực lượng siêu tự 
nhiên, một Đức Thượng Đế đã tạo ra và ngự trị Vũ trụ. 
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6. Có những gi ?rong không gian 
VŨ †ru vã †rong đái Ngân Hỗ ° 


ö 


Vũ trụ có những loại thiên thể đủ các cỡ, từ những ngôi sao như 
Mặt Trời có những hành tỉnh nhỏ bé như Trái Đất quay xung quanh, rồi 
những thiên hà chứa hàng trăm tỉ ngôi sao. Vũ trụ có hàng trăm tỉ thiên 
hà như thế (Hình 6). Ngần Hà cũng là một thiên hà trong Vũ trụ, chỉ khác 
là trong Ngân Hà có Mặt Trời và Trái Đất. Ở xa xôi giữa Vũ trụ mênh 
mông, những thiên hà không trông thấy được bằng mắt thường. Nhìn qua 
kính thiên văn lớn, chúng chỉ hiện ra dưới dạng những đốm sáng. 





Hình 6: Ảnh chụp bằng kính thiên văn Hubble của Mĩ, phóng lên không gian để tránh 
khỏi khí quyển mờ đục của Trái Đất và để chụp được những ảnh rất sắc nét của những 
thiên hà xa xôi trong Vũ trụ. Những thiên hà hiện ra như những con ốc nhỏ li ti. Những 
thiên hà này xa đến nỗi ánh sáng của chúng phải truyền trong hơn một chục tỉ năm qua 
không gian Vũ trụ, trước khi lọt vào kính thiên văn. (Anh WFPC2-STScl-NASAI. 


2© 


Trong Vũ trụ ban đầu, cô những đâm mây khi và Dụi không iÕ thu hú† 
vật chất trong môi trường xung quanh để ngày càng phát triển. Những 
đám mây này, sau lại tách ra thành từng mảnh để tạo ra những "tiền thiên 
hà” (thiên hà đang được hình thành) chỉ có khí và bụi, nhưng vẫn chưa có 
sao. Khối lượng của những tiền thiên hà tương đương với hàng trăm tỉ khối 
lượng Mặt Trời. Còn phải đợi vài tí năm nữa các tiền thiên hà mới trưởng 
thành. Lúc đó các ngôi sao và các tinh vân (các đám mây sáng) mới được 
hình thành trong thiên hà và làm thiên hà sáng lóng lánh. 


Mặt Trời, Trái Đất và các hành tinh trong Hệ Mặt Trời đều nằm trong 
một thiên hà, đó là thiên hà của chúng ta, gọi là Thiên 1à (viết chữ hoa). 
Bởi vì chúng ta ở ngay trong Thiên Hà, nên chỉ nhìn thấy vệt của Thiên 
Hà chiếu lên vòm trời dưới dạng một dâãi trắng mà ta gọi là dâi Ngân Hà 
lốm đốm các vì sao. 
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3. Tại sao cũc thiên thể †ronø Vũ 
chuyên động không ngững ? 


Sống trên Trái Đất chúng ta có cảm tưởng là hành tinh của chúng ta 
đứng yên một chỗ. Thực ra Trái Đất tự quay quanh một trục, cứ 23 giờ 
S6 phút lại quay được một vòng. Đồng thời Trái Đất quay quanh Mặt Trời 
với vận tốc 30 kilômét/giây, và chu kì khoảng 365 ngày. Nếu Trái Đất 
không chuyển động như thế thì không có ngày, đêm và không có mùa. Sự 
chuuển động của Trái Đất được dùng để xác định thời gian. 


Sở di Trái Đất quay là vì cách đây 4,6 tỉ năm, Hệ Mặt Trời được tạo 
ra từ một đám mây khí trộn với bụi quay xoáy tít. Tâm đám mây nóng dần 
và trở thành một khối khí sáng hình cầu, đó là Mặt Trời. Phía ngoài đám 
mây bị dẹt xuống và là nơi có những hành tỉnh đang được hình thành. 
Hiện nay Trái Đất và các hành tinh vẫn tiếp tục quay xung quanh Mặt Trời 
như những vật trong đèn cù quay xung quanh ngọn đèn. Thiên Hà (Hình 7), 
cũng như các thiên hà khác trong Vũ trụ, quay như cái bánh xe khổng lồ. 
Trái Đất cùng Mặt Trời và các hành tình quay xung quanh tâm của Thiên 
rià với vận tốc 250 kilômét/giâu. 
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Hình 7 : Vùng trung tâm của thiên hà Messier 51, trông giống một xoâu nước và 
tự quay với vận tốc hàng trăm kilômét mỗi giây đồng hồ. Thiên hà có những nhánh 
xoắn ốc chứa bụi (đường cong sẫm) và khí (màu trắng) cùng những ngồi sao và những 

tỉnh vân sáng ngời. (Ảnh NASA, Hubble Team STScl/ZAURA, Scoville, Rector) 
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_ Lhiên Hà của chúng ta còn lánh xa những thiên hà láng giềng với vận 
tốc hàng trăm kilômét/giây. Lí do là vì toàn thể Vũ trụ đang tiếp tục dẫn 
nở. Để giải thích Vũ trụ tiến triển như thế nào, các nhà thiên văn thường 
mượn hình ảnh một cái bánh nho khô đang nướng trong lò. Trong quá 
trình nướng, bột bánh phồng lên đồng thời làm những quả nho tách ra xa 
nhau. Tình huống trong Vũ trụ dãn nổ cũng tương tự như thế. Những 


To 


thiên hà cũng giống những quả nho lùi xa nhau, vận tốc lùi càng cao khi 
khoảng cách giữa các thiên hà càng lớn. Vận tốc lùi của những thiên hà 
gần Thiên Hà của chúng ta chỉ vào khoảng vài trăm kilômét/giâu, trong 
khi những thiên hà xa xôi lùi với vận tốc hàng vạn kilômét/giâu. Khi thiên 
hà lánh xa ta, ánh sáng của nó dường như "đó" lên. Tốc độ lùi của thiên 
hà càng cao thì sự chuyến màu về phía đỗ của ánh sáng càng lớn. Các nhà 
thiên văn dùng những dụng cụ quang học gọi là phổ kế để đo sự dịch 
chuuến uề phía đỗ của ánh sáng của các thiên hà. Những tham số này và 
khoảng cách của các thiên hà được dùng để ước lượng tuổi của Vũ trụ. 
Hiện nay, Vũ trụ vào khoảng 15 tỉ năm tuổi. 


10. VŨ †rụ sẽ đãn nở mãi và sẽ tan r8 hay 
sẽ co lại vũ nông đặc như hối mới ra đổi ? 


Để giải đáp câu hỏi này, ta cần phải biết tại sao hiện nay Vũ trụ đang 
dãn nở. Ở thời điểm Big Bang, vật chất bắn tung ra tứ phía, nhưng đồng 
thời cũng bị một sức hút kéo ngược lại. Các nhà khoa học gọi sức hút này 
là lực hấp dẫn, phát hiện bởi nhà bác học Niutơn (Newton, người Anh) ở 
thế kỉ XVI. Theo thuyết hấp dẫn, bất cứ những vật nào có khối lượng ở 
bên cạnh nhau đều hút lẫn nhau. Lực hấp dẫn càng mạnh khi những vật 
tương tác với nhau càng nặng và càng gần nhau. Hai người đứng gần nhau 
không bị xô đấu vào nhau vì quá nhẹ. Nhưng chúng ta đứng vững trên 
mặt đất, vì lực hấp dẫn của Trái Đất kéo ta xuống. Lí do là chúng ta ở 
ngay trên bể mặt Trái Đất và Trái Đất nặng bằng 1023 (tức là 1 với 23 số 
không theo sau) lần mỗi người chúng ta. Vì thế lực hấp dẫn của Trái Đất 
đú lớn để hút chúng ta. Muốn vượt ra khỏi sức hấp dẫn của Trái Đất 
(Hình 8) để bau vào không gian, tàu vũ trụ phải có vận tốc lớn ít nhất bằng 
l1 hilômét/giâu. Những nhà du hành vũ trụ bay chơi vơi trong khoang tàu 
như những con chim, vì họ ở xa Trái Đất nên không bị ảnh hưởng của lực 
hấp dẫn. 


Các uật thể trong Vũ trụ cũng hút lẫn nhau. Liệu mật độ uật chất 
trong Vũ trụ có đủ để tạo ra một lực hấp dẫn, có khả năng kìm hãm sự 
GWeilI HỢ của: Vũ trụ: ? 
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Hình 8 : Anh ghép một số ảnh với nhau để minh họa công việc quan sát Trái Đất và 


tàu vũ trụ bằng kính thiên văn đặt trên mặt đất và trên vệ tính phóng lên không gian. 
Ở cận cảnh là những kính thiên văn loại lớn (đường kính 8 mét) và hiện đại của Cộng 
đồng Châu Âu đặt trên đỉnh núi Paranal (thuộc dãy Andes, Chi Lê). Ở viễn cảnh là 
Trái Đất với biển xanh và mâu trắng. (Ảnh Đài Thiên văn ESOI. 


Nếu mật độ vật chất trong Vũ trụ cao thì sức hút trong Vũ trụ lớn, do 
đó Vũ trụ có khả năng co lại và trở nên đặc và nóng. Trong trường hợp 
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nàu, các thiên thể trong Vũ trụ sẽ xê dịch vào gần nhau, Trái Đất sẽ gần 
Mặt Trời hơn và nóng hơn, và một ngày nào đó sẽ không thích hợp với 
đời sống của sinh vật nữa. Ngược lại, nếu mật độ của vật chất thấp, sức 
hút yếu thì Vũ trụ cứ dãn nở mãi, Vũ trụ sẽ loãng và lạnh dẫn. Các thiên 
thể sẽ xa nhau dân, Trái Đất sẽ lạnh hơn và đời sống trên Trái Đất cũng 
không tồn tại được. Dù sao, Vũ trụ biến chuyển rất chậm nên những sự 
kiện bi quan kể trên, không xảy ra trong tương lai gần, không thể trước 
hàng chục tỉ năm, và hiện nau không có tác động tai hại gì đối với đời 
sống của con người trên Trái Đất. 


Mới đây, các nhà thiên văn sử dụng những kính thiên văn hiện đại để 
quan sắt các ngôi sao rất sáng vừa mới bùng nổ trong những thiên hà xa 
lắc ở biên giới tận cùng của Vũ trụ. Họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện 
thấy răng có một lực nào đó, có tác động ngược lại với lực hút hấp dẫn và 
đầy vật chất ra xa nhau. Lực đấu nàu át hẳn lực hấp dẫn, làm Vũ trụ ngàu 
càng dãn nở nhanh. Từ đầu thế kí XX, nhà bác học Anhxtanh (Einstein) 
đã tiên đoán bằng lí thuyết là có một lực đấu trong Vũ trụ. Tuy nhiên, các 
nhà khoa học đang tranh luận để tìm hiểu bản chất của lực đấy nàu. 


11. Những hiện tượng trên bầu Áà^ 4 
mañnimn t‡h8y băng mốf thườởn 


An ] «S 
Sao chối, sao băng 


Sao chổi là một hiện tượng thỉnh thoảng xấy ra trên bầu trời và có thể 
nhìn thấy bằng mắt thường ban đêm. Loại sao này hiện ra dưới dạng một 
cái đuôi dài trông như cái chối. Những sách sử kể lại rất nhiều vụ sao chối 
đã xuất hiện trong quá khứ. Lõi của sao chổi là những vụn còn lại sau khi 
Hệ Mặt Trời được hình thành cách đây 4,6 tỉ năm. Những thiên thể tí hon 
này, có đường kính vài chục kilômét, chủ yếu là những lõi đá trộn lẫn với 
bụi và nước đóng băng, bay lượn trong Hệ Mặt Trời. Khi xa Mặt Trời, 
chúng tối đen, nhưng khi tiến tới gần Mặt Trời, một phần vật chất trong 
lõi sao chổi bị bốc hơi và tạo ra một hào quang xung quanh lõi sao. Vẳng 
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Hình 9 ; Anh sao chối Hale-Bopp chụp ngày 6 tháng 4 năm 1997 trên bầu trời Paris. 


(Ảnh Nguyễn Quang Tuấn và Nicolas Biver). 


hào quang được gọi là mái tóc của sao chổi. Vì có một luồng gió thối liên 
tục từ Mặt Trời (gió Mặt Trời), nên khí và bụi của sao chổi bau về hướng 
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đối diện với Mặt Trời, tạo thành một cái đuôi sáng dài tới hàng trăm triệu 
kiệt” (Hình 9). Có những sao chối cứ lang thang mãi trong Hiệ Mặt Trời. 
Mỗi khi gần Mặt Trời, lõi sao lại bốc ra hàng trăm tấn hơi nước và bụi mỗi 
giâu đồng hồ, nên hao mòn dần. 


Trong cuộc hành trình trong Hệ Mặt Trời, sao chổi bị sức hút của Mặt 
Trời và của các hành tinh đôi khi làm lõi sao vỡ ra từng mành. Trái Đất 
không tránh khỏi những mãnh vỡ của sao chối. Trên bề mặt Trái Đất, đây 
đó có những hố đào bởi những mảnh lớn. Còn những vụn nhỏ bị bốc cháy 
khi đột nhập vào khí quyển Trái Đất và trở thành những đếm sáng Day 
trên bầu trời vào ban đêm, mà dân gian thường gọi là sao băng. 


Nhật thực ðà nguyệt thực 


Ngàu xưa nhật thực toàn phần là một sự kiện kinh hoàng đối với 
nhân loại. Mặt Trời đang sáng chói dẫn dẫn trở thành một cái đĩa đen kịt, 
làm tối sầm bầu trời giữa ban ngày trong vài phút. Nguyệt thực không kì 
lạ bằng nhật thực nên ít thu hút sự chú ý của con người. Dân gian hình 
dung nhật thực và nguyệt thực như cảnh tượng một con rồng hay một con 
gấu đang găm Mặt Trời hay Mặt Trăng. Ngày xưa, trong thời gian nhật 
thực và nguyệt thực, người ta tưởng phải đánh trống ẩm ï để rồng hay gấu 
nh môi. Trung bình, cứ khoảng 2 năm lại có nhật thực và nguyệt thực 
toàn phân. 


Chúng ta biết rằng Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời và Mặt lrăng 
chuyển động quanh Trái Đất. Nhật thực và nguyệt thực xây ra khi Trái 
Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng ở cùng một hướng trên bầu trời. Nhật thực 
gâu ấn tượng mạnh hơn và xảy ra khi Mặt Trăng chen vào giữa Mặt Trời 
và Trái Đất. Nhìn từ Trái Đất đường kính của Mặt Trăng tương tự như 
đường kính của Mặt Trời. Do đó, Mặt Trăng có thể che lấp toàn bộ Mặt Trời, 
tạo ra nhật thực toàn phần. Vì các thiên thể chuyển động nên chóp nón 
bóng tối mà Mặt Trăng chiếu xuống Trái Đất cũng di chuyến, quệt dọc theo 
một dải trên bể mặt Trái Đất, dài hàng nghìn kilômét và rộng vài trăm 
kilômét. Chóp nón bóng tối di chuyển rất nhanh trên mặt đất, nên nhật 
thực quan sát từ một địa điểm bất kì nào nằm trên quỹ đạo của bóng tối 
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cũng không kéo dài quá 7 phút. Đôi khi các nhà thiên văn dùng máy bay 
siêu âm được trang bị kính thiên văn để đuổi theo chóp nón bóng tối và 
kéo dài thêm được hàng giờ cuộc quan sát hiện tượng nhật thực. Nhân dân 
tại một khu vực nhất định nào đó phải đợi lâu mới có dịp xem được nhật 
thực. Tại Việt Nam, ta phải đợi đến ngày 11 tháng 4 năm 2070 mới xem 
được nhật thực toàn phần ! Nhật thực của thế kỉ XXI tại Việt Nam chỉ dành 
cho thế hệ hậu sinh. 


Khi Trái Đất chen vào giữa Mặt Trời và Mặt Trăng thì bóng của Trái 
Đất che Mặt Trăng. Vì bóng tối của Trái Đất lớn nên che toàn bộ Mặt 
Trăng, lúc đó có nguyệt thực toàn phần. Mặt Trăng mờ dần, nhưng không 
trở nên đen tối. Sở dĩ Mặt Trăng không đen, mặc dầu nằm trong bóng tối 
của Trái Đất, bởi vì khí quyến của Trái Đất khuếch tán ánh sáng. Trong 
thời gian nguyệt thực toàn phần, Mặt Trăng có màu da cam hay nâu đồng 
nhạt, tồn tại trong vài tiếng đồng hồ. Khi có nguyệt thực, nhân dân ở bất 
cứ nơi nào trên Trái Đất đều nhìn thấu. 


12. Nhấ† thực *oän phổẩn tai Phan Thiết 


Thế hệ chúng ta ngày nay đã có dịp chứng kiến nhật thực toàn phần 
ngày 24 tháng 10 năm 19985, xảy ra ở miền Nam nước ta. Chóp nón bóng 
tối bắt đầu quệt vào Trái Đất tại lran, xong di chuyển về phía Đông Nam 
qua nhiều nước như Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia và miền Nam Việt Nam, 
sau cùng biến mất trên Thái Bình Dương. Thành phố Phan Thiết nằm 
trong vùng có nhật thực toàn phần. Các nhà thiên văn chọn địa điểm nàu 
để quan sát nhật thực. Nhân dân vùng Phan Thiết đã được xem nhật thực 
trong 2 phút. Phan Thiết, một thành phố nổi tiếng về nước mắm ngon, 
chỉ trong vòng một ngày bỗng trở thành thủ đô của nhật thực, nơi tụ họp 
chưa từng thấy của các nhà khoa học và các nhà báo. Những kính đặc biệt 
dùng để đeo và để nhìn thẳng vào Mặt Trời mà không bị hỏng mắt, đã 
được sản xuất riêng trong dịp này. Kính râm bán trên thị trường không lọc 
được những tia tử ngoại và hồng ngoại độc hai của Mặt Trời. 
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Hình 10: Ảnh nhật thực quan sát tại Angola (Châu Phi) ngày 21 tháng 6 năm 2001 
do dean Mouette chụp (ảnh bên trái). Mặt Trời bị Mặt Trăng che, nên đen kịt và để lộ 
ra một hào quang sáng như trăng rằm, gọi là "vành nhật hoa". Ảnh cho thấu rõ nhiều 
chỉ tiết trong vành nhật hoa, đặc biệt là những tia ánh sáng và vật chất phun ra từ Mật 
Trời. Nhật thực là dịp để các nhà thiên văn nghiên cứu vành nhật hoa. Nhân dịp nhật 
thực ngàu 24 tháng 10 năm 1995, bưu điện Việt Nam đã phát hành tem có ảnh nhật 
thực chụp tại Phan Thiết (ảnh bên phải). | 


Đúng 9 giờ 38 phút, mọi người đeo kính và nhìn thấy Mặt Trăng bắt 
đầu "ăn" Mặt Trời. Có người không quản ngại trang bị hẳn bằng những 
mặt nạ hàn xì thật sẫm để bảo vệ mắt. Các nhà thiên văn hướng kính thiên 
văn về phía Mặt Trời để quan sát. Mặt Trời cứ tiếp tục bị gặm dẫn cho đến 
khi chỉ còn là một đường cong mỏng giếng Mặt Trăng lưỡi liểm. Trời bắt 
đầu tối và hơi lạnh. Mọi người bền chồn chăm chú nhìn lên trời và nghĩ 
rằng không thể để lỡ một cơ hội có thể là duy nhất trong một đời người. 
Ánh sáng màu vàng da cam tràn ngập tất cả chân trời, đồng thời một cơn 
gió hiu hiu thổi. 


Mặt Trời đen kịt xuất hiện, bấy giờ là 11 giờ 14 phút (Hình 10). Mặc 
dầu có một ít mây, người nào chăm chú nhìn vẫn thấy uảnh nhật hoa, 
một loại hào quang nhợt nhạt bao trùm xung quanh Mặt Trời đen kịt. Chỉ 
hai phút sau, Mặt Trời lưỡi liềểm cô viền sáng chói lại xuất hiện. Tức thì, 
phóng viên nhà báo hối hả đến phỏng vấn những người đến xem và các 
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nhà thiên văn để họ cho cảm tưởng đầu tiên về nhật thực. Trong khi đó, 
Mặt Trời lại hiện ra to dẫn cho đến khi hoàn toàn thoát ra khỏi bóng tối 
của Mặt Trăng, hồi 12 giờ 55 phút. Trời lại nắng chang chang. 


Mỗi khi có nhật thực toàn phần, các nhà thiên văn quan sát được vành 
nhật hoa xung quanh đĩa Mặt Trời. Bởi vì bình thường, ánh sáng vếu ớt 
của vành nhật hoa bị lóa bởi ánh sáng gay gắt của Mặt Trời. Vành nhật 
hoa nóng hàng triệu độ vẫn là một môi trường còn giữ nhiều bí ấn cần 
phải được giải thích. 


13. Tại sao bầu †rỡi ban ngäy cô mỏỗu 
xanh võ ban đềm so nhữp nhấy ® 


Đã có lần ta ngước nhìn lên bầu trời ban ngàu uà tự hỏi : Tại sao 
bầu trời ban ngàu lại xanh ? Có những gì đăng sau nền trời ? 


Trong văn học nước ta, từ "Ong Xanh" dùng để chỉ trời cao thăm 
thắm. Ngày nay, các nhà khoa học giải thích bầu trời ban ngày có màu 
xanh là do những phân tử trong khí quyển Trái Đất phân tán ánh sáng 
Mặt Trời ra nhiều hướng. Các nhà khoa học gọi hiện tượng này là hiện 
tượng khuếch tán ánh sáng. Nếu ta phân tích ánh sáng Mặt Trời qua một 
lăng kính, ta thấy ánh sáng có những màu của cầu vồng : Tím, chàm, lam, 
lục, vàng, da cam và đó. Khi trời quang mây tạnh, khí quyển rất trong 
sáng, chứa đựng những hạt phân tử nhỏ như nitơ và hiđrôê, chủ yếu chỉ 
khuếch tán ánh sáng màu tím, màu chàm và màu lam, nên trời có màu 
xanh thẫm. Khi trời có mây chứa đầy những giọt nước, lúc đó ánh sáng 
của ba màu tím, chàm, lam không được khuếch tán nữa, nên nền trời trở 
thành trắng đục. 


Từ mặt đất, ban đêm ta nhìn những ngôi sao qua một màn khí quyển 
không đồng đều và không vên tính, trong đó có những đám mây bay hỗn 
loạn. Do đó, ánh sáng phát ra từ ngôi sao không truyền theo một đường 
thẳng tới mắt người quan sát, nhưng theo những quỹ đạo khúc khuỷu và 
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hỗn loạn làm độ sáng của ngôi sao tăng, giảm liên tục. Người quan sát có 
cảm tưởng là những ngôi sao nhấp nháy. Các nhà du hành trong tàu vũ 
trụ khi bay vào không gian không có khí quyển, nhìn thấy nền trời tối đen 
lốm đếm sao. 


)à 


@ín 


đc 


14. Quan sết thiên 


Ánh sáng của các thiên hà xa xôi mà các nhà thiên văn thu được 
chỉ yếu bằng ánh sáng của một ngọn nến đặt trên Mặt Trăng, nhìn từ 
Trái Đất ! Bức xa vô tuuến của các thiên thể thu được trong kính thiên văn 
vô tuuến chỉ yếu bằng khoảng mười tỉ lần tín hiệu thu vào ăngten của 
những máy thu thanh và truyền hình ! Tuy thế, các nhà thiên văn vẫn 
nhìn thấu tia sáng kếu ớt và "nghe" thấy tiếng thì thầm phát ra bởi 
những thiên thể xa xôi. Họ chế ra những kính thiên văn có kích thước lớn, 
cùng những thiết bị điện tử hiện đại để hứng từng hạt phôiôn (hạt ánh 
sáng) phát từ Vũ trụ sâu thắm và để chụp được đầy đủ các chỉ tiết của các 
thiên thể. Vì Trái Đất quay, nên các thiên thể không đứng một chỗ trên 
bầu trời. Kính thiên văn phải tự động quay để theo dõi thiên thể trong 
hàng giờ. Như vậy, hình ảnh của thiên thể không nhúc nhích trong kính, 
nên nhà thiên văn thu được đủ ánh sáng và chụp được hình rất sắc nét của 
thiên thể. 


Kính thiên văn là một mắng gương hình "parabôn” (gần giống hình 
cầu) cong về phía trong. Kính parabôn được coi là có dạng lí tưởng để 
chụp được những bức ảnh sắc nét. Những kính thiên văn hiện nay có 
đường kính lớn tới 1Ô mét (Hình 11). Những thiết bị lớn như thế, khi hoạt 
động thường có xu hướng lệch khỏi hình dạng parabôn lí tưởng. Để khắc 
phục sự biến dạng bề mặt của kính, các nhà thiên văn chế ra kính gồm 
hàng chục tấm gương nhỏ ghép lại với nhau. Một hệ thống máy tính điều 
khiển vị trí từng tấm gương để toàn bộ bề mặt của kính tự động giữ nguyên 
hình dạng lí tưởng của nó. Dùng kĩ thuật hiện đại này, các nhà thiên văn 
chụp được ảnh có chất lượng cao. Trong tương lai, họ dự định xây những 
kính thiên văn có đường kính lớn tới 25 mát. 
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Hình 3 1 : Anh kính thiên văn Keck có vòm che hình cầu, đặt trên đỉnh núi Mauna Rea 
ở độ cao 4200 mét (trên quần đảo Hawai, nước Mĩ). Kính gồm có 36 mảnh gương 
hình sáu cạnh, ghép lại với nhau thành một gương lớn đường kính 1Ô mét (ở góc 
dưới bên phải). Kính Keck là một trong những kính thiên văn lớn và hiên đại nhất. 
(Hình Keck Observatoru). " 


Các nhà thiên văn dùng máy thu điện tử gọi là CCD, chế tạo từ các 
chất bán dẫn để thay thế phim ảnh. Những máy thu ánh sáng CCD giống 
những thiết bị dùng để ghi hình trong máu quay phim "video" nghiệp dư 
hiện đại. Kính thường có một thiết bị quang học gọi là phổ kế dùng để 
phân tích ánh sáng thành phổ ánh sáng, có màu của cầu vồng, từ màu 
m tới màu đỏ. Nghiên cứu phổ ánh sáng, các nhà thiên văn xác định 
được vật chất trong các thiên thể. Những thiết bị điện tử chuyển tín nhện 
thu được sang số (số hóa) và phục hồi thành ảnh trên màn hình Si 
máy tính. 


đo 


Kính thiên văn vô tuyến (Hình 12) là những ăngten rađa khổng lồ lớn 
hàng chục tới hàng trăm mét. Các nhà thiên uăn uô tuyến dùng loại kính 
này để thu tín hiệu vô tuyến phát ra từ các ngôi sao, các tinh vân và các 


thiên hà xa Xôi. 





H”nh 12 : Kính thiên văn vô tuyến đường kính 30 mét của Viện Thiên văn Vô 
tuyến (Pháp - Đức) đặt trên đỉnh Pico Veleta (cao 2400 mét) của dãy núi Sierra 
Nevada (vùng Andalusia, miền Nam nước Tây Ban Nha). Các nhà thiên văn dùng 
kính này để thu tín hiệu vô tuyến phát ra từ Ngân Hà và các thiên hà xa xôi. 


Khí quyển Trái Đất chứa khí ôxi cần thiết cho sự sống, nhưng lại cần 
trở phần nào công việc quan sát bầu trời. Những đám mây trong khí quuển 
chuyển động hỗn loạn, làm hình ảnh của các thiên thể không sắc nét. Vì 
có khí quyển, nên chúng ta nhìn các thiên thể trên bầu trời dường như qua 
một màn rmỗng che muỗi. Càng lên cao, khí quyển càng loãng, điều kiện 
quan sát càng khả quan, nên những đài thiên văn thường được đặt trên 
đính núi cao để tránh khí quyển hễn loạn, mờ đục. Những kính thiên văn 
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hiện đại có thiết bị làm giảm tác động hỗn loạn của những đám mây trong 
khí quyển, nên chất lượng ảnh của các thiên thể cũng tăng lên. 


15. Quan số? VŨ ?rụ băng kính thiên 
vấn đợ†i †rồn những về tỉnh nhãn ?ạo 


Những ngôi sao loại Mặt Trời đang ở tuổi trung niên, đều phát ra ánh 
sáng. Còn những ngôi sao già đã hao mòn vật chất, cùng những sao sơ 
sinh hãy còn đang được ủ kín trong một lớp bụi dày như nằm trong cái 
kén, hai loại sao này chủ yếu chỉ phát bức xạ hồng ngoại (màu cực đi. 
Còn những sao trẻ nặng và nóng đều phát ra bức xạ tử ngoại (màu cực 
tím). Các nhà thiên văn dùng thiết bị quang học chuyên dụng để thu bức 
xạ hồng ngoại và tử ngoại, vì không nhìn thấy hai bức xạ này bằng mắt 
thường. Những bức xạ hồng ngoại và tử ngoại còn bị hấp thụ bối khí 
quyển Trái Đất, nên các nhà thiên văn phải dùng tàu vũ trụ phóng những 
kính thiên văn ra hắn ngoài khí quyển để quan sát. 


Eính thiên văn vũ trụ Hớpbơn (Hubble)} có đường kính 2,4 mét, qua 
xung quanh Trái Đất từ ngày 24 tháng 4 năm 1990 ở độ cao 610 kilômét. 
Bởi vì, không bị cần trở bởi khí quyển, kính đã chụp được ảnh của các 
thiên thể với những chỉ tiết sắc nét chưa từng quan sát được từ trước tới 
nay. Kính thiên văn Hớpbơn còn nhìn được rất xa trong Vũ trụ. Quan sát 
sâu trong Vũ trụ có nghĩa là thu được ánh sáng của những thiên hà phát 
ra đã từ lâu, khi chúng hãy còn trẻ. Kính thiên văn Hớpbơn nhìn được xa, 
nên phát hiện được những tia ánh sáng của những thiên hà thế hệ đầu 
tiên, Để án phóng ra ngoài khí quyển một kính thiên văn lớn từ 6 tới 8 
mét để thay thế kính thiên văn Hiớpbơn sẽ được thực hiện vào năm 2010. 


Hiện nay vận tốc của tàu vũ trụ thấp hơn vận tốc ánh sáng khoảng 
ba mươi nghìn lần. Với vận tốc này, các nhà du hành vũ trụ xuất phát 
từ Trái Đất phải chịu khó ngồi trên tàu trong khoảng 130 nghìn năm mới 
tới được ngôi sao gần Mặt Trời nhất ! Ngôi sao láng giềng này chỉ cách 


Sấi 


Trái Đất hơn 4 năm ánh sáng. Khoảng cách giữa các sao và các thiên hà 
còn lớn hàng nghìn và hàng tỈ năm ánh sáng, nên cuộc du hành trong Vũ 
trụ, dù trên một con tàu vũ trụ bay với vận tốc ánh sáng cũng không thể 
thực hiện được trong một đời người. Dù sao vận tốc ánh sáng là vận tốc 
giới hạn tối đa mà không một vật thể nào có thể đạt tới được. 


Các nhà thiên văn chỉ còn cách dùng kính thiên văn và kính thiên văn 
vế ~ Z SẾ/ ~ ` N. + z ` z vˆ ^ x 2 
vô tuyến để thám hiểm Vũ trụ, bởi vì ánh sáng và tín hiệu vô tuyến của 
các thiên thể truyền tới mắt chúng ta nhanh chóng nhất. 


Mặt Trời là một ngôi sao như muôn vàn ngôi sao khác trong dài Ngân Hà. 
Vì là ngôi sao gần Trái Đất nhất, nên Mặt Trời trông to như một cái đĩa 
chiếu sáng cả bầu trời. Nếu không có Mặt Trời bên cạnh thì Trái Đất 
luôn luôn tối tăm và lạnh lẽo. Những ngôi sao khác xa Trái Đất nên chỉ 
hiện ra trên bầu trời ban đêm như một chấm sáng, Mặt Trời lớn bằng 109 
lần Trái Đất. Những tia ánh sáng của Mặt Trời chỉ mất 8,3 phút là truyền 
tới Trái Đất. 


Chúng ta tuyệt đối không được nhìn thắng uảo Mặt Trời dù đeo 
kính râm. Ánh sáng Mặt Trời gau gắt có thể làm lòa mắt. Các nhà thiên 
văn quan sát Mặt Trời phải dùng kính thiên văn có một kính lọc chế tạo 
riêng để giảm bớt và lọc ánh sáng của Mặt Trời, nhằm bảo vệ mắt và thiết 
bị thiên văn. 


Cũng như những ngôi sao khác, Mặt Trời là một khối khí hình cầu 
mà thành phần cơ bản của khí là hiđrô và hêli. Bề mặt của Mặt Trời 
(quang cầu) nóng 6000 độ. Trong tâm Mặt Trời, nhiệt độ lên tới 15 triệu 
độ. Mặt Trời là một nhà máy dùng nhiên liệu hiđrô để chế biến ra hêii 
(4 hạt nhãn hiđrô tổng hợp với nhau thành một hạt nhân hêli). Những 
phản ứng tổng hợp hạt nhân sẵn xuất ra ánh sáng và năng lượng. Ngàu 
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nào Mặt lrời còn năng lượng thì sinh vật trên Trái Đất còn tồn tại. Mỗi 
giây đồng hồ, Mặt Trời tiêu thụ tới 600 triệu tấn hiđrô. Kho nhiên liệu của 
Mặt Trời còn đủ để Mặt Trời "sống" được khoảng 5 tỉ năm nữa. Những 
phản ứng tổng hợp hạt nhân được tiến hành trong tâm Mặt Trời, nơi có 
nhiệt độ cao. Các nhà vật lí, chưa tìm ra được kĩ thuật để thực hiện những 
phân ứng tổng hợp hạt nhân với quy mô lớn, nhằm sẵn xuất thật nhiều 
năng lượng như Mặt Trời và các vì sao. Hiện nay, các nhà khoa học chỉ 
thực hiện được những phân ứng tổng hợp hạt nhân để làm nổ tung những 
quả bom khinh khí có khả năng phá hoại khủng khiếp. Chúng ta còn cần 
phải học hỏi Mặt Trời và các vì sao về phương pháp khống chế được năng 
lượng hạt nhân nguyên tứ Ì 


Bề mặt Mặt Trời sẵn sùi và lưu động như nước đang sôi. Trên đĩa Mặt 
Trời sáng chói có nhiều uết đen (Hình 13) mỗi vết có kích thước tương tự 
như Trái Đất. Đôi khi có những cột khí sáng rực gọi là fai lửa bùng lên 
như những ngọn lửa cao hàng vạn kilômét rồi lại rơi xuống bề mặt Mặt 
Trời, uốn cong như những nhịp cầu. Vật chất phun ra từ những tai lửa bị 
cuốn theo luồng gió Mặt Trời thổi tới tận Trái Đất. Gió Mặt Trời thổi tới 
hàng triệu kilômét/giờ, trong khi gió của những cơn bão lớn trên Trái Đất 
cũng chỉ thối tới khoảng 400 kilômét/giờ. Những hạt nhân nguyên tử có 
điện tích phun ra từ Mặt Trời bị bẫy trong từ trường Trái Đất ở hai cực, 
tạo ra những cực quang đẹp rực rỡ thường nhìn thấy ban đêm ở vùng 
Bắc cực và Nam cực (Hình 14). Cực quang là những tấm màn ánh sáng 
đài hàng nghìn kilômét trông rất đẹp mắt. Những hạt vật chất phun ra từ 
Mặt Trời còn có khả năng làm nhiễu hệ thống phát điện và hệ thống 
truyền tin vô tuyến trên Trái Đất và có thể làm tốn thương cả đến sức khỏe 
của các nhà du hành vũ trụ. Trong thời gian hoạt động tối đa, Mặt Trời 
còn phát ra nhiều bức xạ độc hại như bức xạ tia X và tia tử ngoại. 


Số phận của Mặt Trời sẽ ra sao sau khi tiêu thụ hết nhiên liệu ? 


Mặt Trời ra đời cách đây gần 5 tỈ năm, hiện nay ở vào tuổi trung niên. 
Trong vòng 5 tÍ năm nữa. Mặt Trời sẽ nguội đổi sau khi tiêu thụ hết nhiên 
liệu. Sau đó, Mặt Trời phồng lên và trở thành một ngôi sao to kềnh màu 
đỏ. Khí quyển của Mặt Trời sẽ lan ra tới tận Trái Đất và nhiệt độ cũng 
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Hình 13 : Trên bề mặt của Mặt Trời xuất hiện những vết đen có từ trường rất lớn. 
Đôi khi những cột khí sáng rực gọi là tai lửa bùng lên từ những vùng có vết đen rồi 
lại rơi xuống bề mặt Mặt Trời. Những hạt nguyên tử phun ra từ Mặt Trời truyền tới 
tận Trái Đất và có khả năng làm nhiễu hệ thống truyền thông tin (vô tuyến viễn 
thông). (Anh của Hlerzberg lnstitute of Astrophwsics, Canaa). 


còn đủ cao, khoảng 3000 độ, để thiêu đốt tất cả thực vật và động vật 
trên hành tinh của chúng ta. Lúc đó, chỉ còn lại một vỏ khí và bụi phun 
ra bởi ngôi sao Mặt Trời đang hấp hối. Lõi của ngôi sao Mặt Trời tối dẫn 
và trở thành một ngôi sao lùn trắng không phát bức xạ và chỉ nhỏ bằng 
Trái Đất. Các nhà thiên văn tiên đoán rằng tương lai bi thâm này chỉ có 
thể xảu ra sau 5 tỉ năm nữa, nên hiện không đe dọa đời sống của nhân 
loại trên Trái Đất. 
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Hình 14 : Cực quang trông như một màn ánh sẵng có màu sắc rất đẹp 


quan sát được ở vùng Alaska, gần Bắc cực. 


1?. Phải chăng Mặt Trồng lä mội 
mảnh vỡ †ách ra từ Trái Đãt† 2 


Mặt Trăng là vệ tỉnh duy nhất của Trái Đất và chỉ cách Trái Đất 
1,28 giây - ánh sáng. (Giây - ánh sáng là quãng đường ánh sáng di chuyển 
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trong một giầy ; một giâu - 
ánh sáng bằng 300 nghìn 
kilômé†). Mặt Trăng sáng là 
do bề mặt Mặt Trăng phản 
chiếu ánh sáng của Mặt 
Trời. Nhìn từ Trái Đất, Mặt 
Trăng hiện ra (Hình 15) khi 
tròn khi khuyết, tùu theo vị 
trí của Mặt Trăng đối với 
Mặt Trời và Trái Đất. Trong 
cuộc hành trình xung quanh 
Trái Đất, khi Mặt Trăng 
hướng về phía Trái Đất toàn 
bộ mặt sáng thì Mặt Trăng 
hiện ra tròn như cái đĩa ; đó 
là trăng tròn vào ngày rằm 
âm lịch. Khi chỉ một phần 
mặt sáng của Mặt Trăng 
hướng về Trái Đất thì trăng 
khuyết. Hình dạng của Mặt 
Trăng thay đổi theo một 





Hình 15 : Ảnh Mặt Trăng khuyết. Trên bề mặt 
Mặt Trăng, có những hế đào bởi những thiên thạch 
chu kì khoảng 29,5 ngày. rơi xuống từ hồi Mặt Trăng mới hình thành cách đây 
hơn 4 tỉ năm. (Anh Đài thiên văn ES©). 


Mặt trăng hình thành như thế nào ? 


Mặt Trăng nhẹ hơn Trái Đất 80 lần và không có khí quyển bao bọc 
xung quanh. Các nhà thiên văn cho rằng, cách đây hơn 4 tỉ năm, hồi Hệ 
Mặt Trời vừa mới được hình thành, Mặt Trăng đã được tạo ra nhân một 
vụ va chạm giữa Trái Đất và một thiên thạch, một loại hành tinh tí hon. 
Trái Đất bị sứt và những mảnh vỡ bắn tung ra bị hút xung quanh Trái Đất, 
rồi tập hợp với nhau để tạo thành Mặt Trăng. Khi vừa được hình thành, 
Mặt Trăng lại bị những thiên thạch bắn phá. Những thiên thạch này là vụn 
còn lại trong quá trình hình thành của Hệ Mặt Trời. Khi va chạm, thiên 
thạch làm nổ bề mặt Mặt Trăng và khoét sâu xuống tói hàng chục kilômét. 
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Mặt Trăng lỗ chỗ những hố như những miệng núi lửa có đường kính rộng 
hàng chục tới hàng trăm kilômét. Mặt Trăng hiện nay là một thiên thể rắn 
từ trong ra ngoài. 


Nhìn từ Trái Đất, Chị Hằng to như một cái đĩa có những vùng sáng và 
tối, gợi lên trong trí tưởng tượng dân gian hình ảnh "thằng Cuội ngồi gốc 
cây đa.. Ở thời niên thiếu chúng ta đã từng hát điệp khúc, "Muốn lên cung 
trăng, hãy hồi Ông Trời cho mượn cái thang !". Ngày nay một số các nhà 
du hành vũ trụ đã được đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng trong những 
chuyến bau bằng tàu Apôlô (Apolio). 


Bởi vì rất gần, nên Mặt Trăng có ảnh hưởng trực tiếp đến Trái Đất. 
Do lực hấp dẫn, hai thiên thể hút lẫn nhau. Cộng với sức hút của Mặt Trời, 
sức hút của Mặt Trăng làm mặt biển trên hành tinh của chúng ta lên xuống 
hàng ngày, tạo ra hiện tượng thủy triều. 


1ô. Các hành tỉnh đổng hãnh của Mặt Trổi 


Mặt Trời có 9 hành tinh trong đó có hành tỉnh Trái Đất. Các hành 
tĩnh quau xung quanh Mặt Trời, theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. 
Quỹ đạo của các hành tinh có hình elip (hình trái xoan gần giống hình 
tròn) nằm gần như trên một mặt phẳng, Mặt Trời giữ vị trí trung tâm. 
Đường kính của quỹ đạo lớn nhất khoảng 12 tỉ klômét. Bốn hành tỉnh gần 
Mặt Trời nhất, hành tỉnh Thủy, hành tinh Kim, Trái Đất và hành tỉnh Hỏa 
là những hành tinh đặc và có vỏ rắn. Kể từ Mặt Trời trổ ra, Trái Đất đứng 
vi trí thứ ba sau hành tinh Thủy và Kim. Những hành tinh xa Mặt Trời hơn, 
tức là Mộc, Thổ, Thiên Vương và Hải Vương là những khối khí hình cầu. 
Hành tỉnh Diêm Vương xa Mặt Trời nhất, có nhân đặc và bề mặt lạnh 
đóng thành băng. 


Hành tỉnh Thủy gần Mặt Trời nhất 


Hành tinh Thủy sát cạnh Mặt Trời, chỉ cách Mặt Trời 3,25 phút - ánh 
sáng (phút - ánh sáng là quãng đường ánh sáng di chuyển trong một phút ; 
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một phút - ánh sáng bằng 18 triệu kilômét). Vì gần Mặt Trời nên hành 
tỉnh Thủy nóng như thiêu (khoảng 400C). Tất cả khí quyển của hành tỉnh 
Thủy đã tan rã từ lâu, vì hành tinh Thủy quá nhỏ nên trường hấp dẫn 
không đủ mạnh để hút và giữ tầng khí quyển. Hành tinh Thủy không còn 
khí quyến để làm bốc cháy những mảnh thiên thạch rơi xuống hành tinh. 
Bề mặt hành tình Thúy lỗ chỗ những hố giống bề mặt Mặt Trăng. Vì hành 
tỉnh Thủy rất gần Mặt Trời, nên khó quan sát. Đôi khi, hành tỉnh Thủy 
hiện ra ở chân trời vào lúc Mặt Trời mọc hay lặn. Nhờ có những kính thiên 
văn phóng lên không gian mà các nhà thiên văn chụp được ảnh của hành 
tỉnh Thúy với đầy đủ chỉ tiết. 


l 


Sao Hôm, Sao Mĩai là một uà chính là hành tỉnh im, láng 


c ? “ co ~“ 
giếng củo roi tồ6õ† 


Như chúng ta biết, "Sao Hôm" và "Sao Mai" chỉ là một thiên thể và 
chính là hành tỉnh Kim, một trong 9 hành tỉnh trong Hiệ Mặt Trời. Hành 
tình Kim ở vị trí thứ hai từ Mặt Trời trở ra. Hành tỉnh Kim cách Mặt Trời 
6 phút - ánh sáng và chỉ cách Trái Đất 2,3 phút - ánh sáng. Gần Trái Đất 
nên Hành tỉnh Kim hiện ra như một ngôi sao sáng ngời trên bầu trời. Qua 
ống nhòm hay kính thiên văn, ta nhìn thấy Hành tinh Eim, khi thì dưới 
dạng lưỡi liềm (Hình 16), khi thì tròn vành vạnh, tùy theo vị trí của Trái 
Đất đối với hành tinh Kim và Mặt Trời. 


Hành tinh Kim có khối lượng và kích thước tương tự như Trái Đất 
nhưng có một lớp khí quyển dàu, chủ yếu là khí cacbonic và axit sunfuric. 
Hỗn hợp khí trong khí quyển của hành tinh Kim không thuận lợi cho sự 
sống. Lớp khí dày chừng 50 kilômét hấp thụ bức xạ Mặt Trời gây ra những 
điều kiện khí quyển cực kì khắc nghiệt. Nhiệt độ lên tới 460C và áp suất 
bằng khoảng 100 lần áp suất trên Trái Đất. Trên hành tính Kim có những 
miệng núi lứa phun ra dung nham (vật chất đặc quánh), có những thung 
lũng sâu hàng kilômét và những đỉnh núi cao như đỉnh Everextơ (Everes) 
của dãy Hlimalaua trên Trái Đất. 
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'Venus in UV 


Hình 16 : Hành tình Kim, thường gọi là Sao Hôm hay Sao Mai. Hành tỉnh 
im hiện ra trong kính thiên văn khi tròn, khi khuyết giống Mặt Trăng. 
Nhìn bằng mắt thường ta chỉ thấy hành tính Kim như một ngôi sao sáng. 
(Anh PR95-16. ST Scl OPO, L. Esposito (J.CO), NASAI. 
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"Hành tỉnh Hỏa, Hành tỉnh đó" 


Hành tỉnh Hóa là hành tỉnh thứ tư kể từ Mặt Trời trở ra. Hành tình 
Hóa cách Trái Đất 4,3 phút - ánh sáng. Hành tỉnh Hỏa chỉ nhỏ bằng nửa 
Trái Đất và thường được gọi là "Hành tỉnh đó". Ảnh chụp từ vệ tinh cho 
thấu bề mặt hành tỉnh có những vùng đất khô cần như bãi sa mạc. Màu 
đất đó là do bề mặt hành tỉnh chứa những loại ôxit sắt. 


Lớp khí quyển của hành tinh Hỏa rất mỏng, chủ yếu là khí cacbonic. 
Bởi vì ở xa Mặt Trời hơn Trái Đất, nên nhiệt độ trung bình trên hành tinh 





THình 17 : Hành tỉnh Hẻa có hai cực bao phủ bởi một lớp mâu trắng trong có nước 
đóng thành băng. Vùng màu vàng da cam là nơi có bão làm bếc những đám bụi. 
Các nhà thiên văn dùng kính Hubble để tìm hiểu thời tiết trên hành tình Hỏa. Mục 
tiêu là chuẩn bị để thả những xe tự động ổi lại trên hành tỉnh Hóa vào năm 2004, 


nhằm quan sát trực tiếp bề mặt hành tinh. (Ảnh NASA Hiubble Heritage Team 
(STScl/ZAURA, J. Bell, Cornall U.). 
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Hỏa chỉ khoảng -509C. Các nhà thiên văn cuối thế kỉ XIX đã phát hiện 
được những kênh trên hành tỉnh Hóa. Họ cho đó là hệ kênh đào bởi 
"Người Sao Hỏa" (Hình 17) để lấy nước từ những chóp nước đóng băng 
và tuuết cacbonic trắng xóa che phủ hai cực của hành tĩnh Hóa. Thật ra 
đó là những khe thiên nhiên, có khe dài 1500 kilômét. Căn cứ vào những 
ảnh chụp được năm 1997 từ một con tàu thăm đò Vũ trụ tự động, các nhà 
thiên văn cho rằng, ngày xưa khí hậu trên hành tính Hóa ấm hơn bây giờ. 
Có khả năng nước đã từng chảy trên hành tỉnh và đã làm xói mòn bề mặt 
hành tinh để tạo ra những khe. Môi trường hiện nay trên hành tỉnh Hióa 
không còn thích hợp cho sự sống, vì có khí cacbonic trong khí quyển mà 
không có nước. Chúng ta không hì vọng gặp được "Người Sao Hỏa" để 
nói chuyện phiếm. Tuy nhiên, chúng ta không: thể loại trừ trong quá khứ 
đã có sự sống dưới dạng thô sơ trên hành tỉnh Hỏa, khi có khả năng đã 
có nước châu trên hành tỉnh. 


Hành tỉnh Hỏa có những núi lửa cao ngót 30 kilômét. Những cơn bão 
kéo dài hàng tháng, thối cát bao phủ cả hành tỉnh, ta chỉ còn quan sát 
thấy những mỏm núi cao nhô lên khỏi tầng mây cát bụi. 


Hành tỉnh Mộc, Chúa tế của các hành tính 

Hành tỉnh Mộc, cách Trái Đất 35 phút - ánh sáng. Lớn gấp 11 lần 
Trái Đất, hành tinh Mộc được coi là Chúa tế của tất cả các hành tỉnh trong 
Hệ Mặt Trời. Khối lượng của nó bằng hai lần khối lượng của tất cả các 
hành tỉnh khác cộng lại. Hành tỉnh Mộc, cũng nhứ Mặt Trời, là một khối 
khí hình cầu hiđrô và hêli. Tuy nhiên, hành tỉnh Mộc chỉ nhẹ bằng một 
nghìn lần Mặt Trời, nên những phản ứng tổng hợp hạt nhân không thể 
tiến hành trong hành tỉnh Mộc để phát ra bức xạ. Do đó hành tỉnh Mộc 
không phải là một ngôi sao như Mặt Trời và chỉ phản chiếu ánh sáng của 
Mặt Trời. Tương đối xa Mặt Trời, nhiệt độ trên bể mặt hành tỉnh Mộc 
thấp, chỉ khoảng -150°C. 


Bề mặt hành tỉnh Mộc (Hình 18) có những đường kẻ sọc màu vàng 
và nâu. Màu sắc này là do lớp khí chứa chất lưu huỳnh. Đáng chú ý là sự 
hiện diện của một "đốm đỏ" lớn bằng 4 lần Trái Đất. Đếm đỗ dường như 
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trôi trên mặt hành tỉnh. Đó là mắt một cơn bão xoáy có khả năng tồn tại 


rất lâu. 





Hình 18 : Hành tính Mộc có những đám mây kế ngang. Một đám mây hình 
bầu dục trông như quả trứng ở phía nửa dưới hành tỉnh là mắt một cơn bão 
tồn tại đã từ lâu mà không tan rã. Trong tháng 7 năm 1994, hành tỉnh Mộc bị 
những mảnh sao chổi bắn phá, gây ra những vết thương (những vết màu sâm 
ở phía dưới hành tình). (Ảnh Hubble Space Telescope Comet Team and NASAI. 
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Một đoàn l6 vệ tỉnh quay xung quanh hành tình Mộc. Vệ tinh lớn 
nhất to gấp rưỡi Mặt Trăng và vệ tỉnh nhỏ nhất chỉ có đường kính 
6 kilômét. Vệ tỉnh Ởrôpa (Europa), lớn gần bằng Mặt Trăng, có khả năng 
có biển sâu hàng chục kilômét, nhưng mặt biển đóng thành băng. Nước là 
một yếu tố cần thiết cho sự sống. Vì lí do đó, các nhà thiên văn cho rằng 
có thể có sự sống trên vệ tĩnh rôpa dưới dạng thô sơ, tương tự như loại 
sinh vật nhỏ li tỉ sống dưới đáy biển của Trái Đất. 


Sức hút (lực hấp dẫn) của hành tỉnh Mộc rất lớn, nên phá hủy những 
thiên thể bau đến gần. Sao chối Sơmêcơ-Lêvi (Shoemaker-Levu) khi bén 
mảng tới gần hành tinh Mộc bị vỡ thành một chuỗi hai chục sao chối nhỏ, 
có đường kính từ 3 tới 4 kiômét. Trong suốt một tuần lễ, từ ngày 16 tới 
ngày 22 tháng 7 năm 1994, những mảnh sao chổi lần lượt rơi xuống hành 
tình Mộc với vận tốc 200 nghìn kilômét/giờ và để lại những vết thương 
trên bề mặt hành tỉnh Mộc. 


` s _ P z ` © ^" Ä 
Hành tỉnh Thổ có oành đai không lồ 


Hành tinh Thổ cách Trái Đất 1 giờ 11 phút - ánh sáng. Cũng như 
hành tỉnh Mộc, hành tinh Thổ là một quả cầu khí hiđrô và hêli. Hành tinh 
Thổ lớn bằng ngót 10 lần Trái Đất, nhưng chứa những chất khí rất nhẹ. 
nên giả sử ta đặt hành tỉnh Thổ trên mặt biển, thì nó có khả năng nổi 
bồng bềnh như một quả bóng khổng lồ. 


Hành tỉnh Thổ (Hình 19) được trang trí bằng một vành đai trông giống 
một cái đĩa CD (đĩa lade compắc) khổng lễ dày chừng vài trăm mét và 
rộng 400 nghìn kilômét. Để ý thức được về đẹp mỏng manh của vành đai, 
ta hãy tưởng tượng nếu ta thu chiều dàu của vành đai mống bằng chiều 
dàu của một đĩa CD, thì đĩa CD phải có đường kính lớn tới 10 kilômét Í 
Thực ra vành đai gồm rất nhiều bụi và những tẳng đá đủ các cỡ, từ vài 
xentimét tới vài trăm mét, bọc trong một lớp nước đá. 


Ở bên ngoài vành đai, hành tinh Thổ còn có 19 vệ tỉnh, đa số có kích 
thước nhỏ, từ vài chục tới vài trăm kilômét. Vệ tỉnh Titan lớn bằng 1,7 lần 
Mặt Trăng là vệ tỉnh lớn nhất của hành tinh Thổ và của tất cả hệ Mặt Trời. 
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Hình 19 : Đặc điểm của hành tính Thể là hệ vành đai rất mỏng trông như một cái đĩa 
lade compắc. Hành tinh Thổ cũng như Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Mệt năm 
trên hành tỉnh Thể băng 29 năm trên Trái Đất. Trong cuộc hành trình, hành tỉnh Thổ 
và vành đai nghiêng ngả trên nền trời. Kính thiên văn Hubble theo dõi hành tỉnh Thể 

trong 5 năm và phát hiện được sự thay đổi hình dạng của vành đai. (Ảnh NASA and 
Hubble Heritage Team 2001 (STScl/AURA ; R. G. French, Welleslev GÓI. 
J. Cuzzi, NASA/Ames ; L. Donas ; SwRÍÏ ; Lissauer, NASA/Amses). 


Khí quuển của Titan chủ yếu là nitơ và mêtan. Titan có màu da cam vì Dị 
bao phủ bởi một lớp bựi nước (son khi) trong đó có lơ lửng những hạt Si 
lỏng nhỏ l¡ ti, mà thành phần là khí đốt. Khí quyển của Titan là nơi s 
nhiều phần ứng hóa học đang được tiến hành, dẫn đến sự hình thành các 
hóa chất hữu cơ có khả năng sản sinh ra sự sống dưới dạng thô sơ. Nhiệt 
độ trên bề mặt Titan thấp khoảng -170SC. 


Các hành tỉnh ở rìa Mặt Trời : Thiên Vươm- Hai Vương 0a 


lDiÊm ương 


Ba hành tỉnh nàu ở xa Mặt Trời. Thiên Vương tỉnh cách Trái Đất 
2 giờ 32 phút - ánh sáng, bị bao phủ bởi một lớp khí hiđrô và hêli. Sở đĩ 


SỐ 


Thiên Vương tỉnh có màu sắc xanh da trời là do lớp sương mù ở tầng cao 
trong khí quyển của Thiên Vương tinh chứa mêtan, loại khí đốt ta dùng 
trên Trái Đất. Mêtan hấp thụ gần hết bức xạ của Mặt Trời chiếu vào Thiên 
Vương tính và chí khuếch tán ánh sáng màu xanh da trời, nên hành tỉnh 
có màu xanh. Thiên Vương tinh lớn bằng khoảng 4 lần Trái Đất và có 15 
vệ tỉnh quay xung quanh. 


Lành tỉnh Hãi Vương cách Trái Đất 4 giờ - ánh sáng. Hải Vương tinh 
cũng là một hành tỉnh rất đẹp màu xanh và có kích thước xấp xỉ bằng 
Thiên Vương tỉnh. Hải Vương tỉnh, thần biển trong thần thoại Hi Lạp và 
La Mã, cũng là một hành tỉnh màu xanh. Tám vệ tinh quau xưng quanh 
Hải Vương tỉnh. Bởi vì ở tít tận ranh giới của Hệ Măt Trời, Hải Vương tinh 
cũng như Thiên Vương tinh là những thiên thể rất lạnh ; nhiệt độ trên bề 
mặt hành tinh chỉ vào khoảng -200°C. 


Liành tỉnh Diêm Vương nhỏ bằng nửa Trái Đất và cách Mặt Trời 5 giờ 
Z0 phút - ánh sáng. Cũng như các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời, 
Diêm Vương tỉnh chuyển động trên một quỹ đạo xung quanh Mặt Trời. 
Nhưng vì Diêm Vương tĩnh là hành tỉnh xa Mặt Trời nhất, nên vị trí của 
lJ)iêm Vương tỉnh dường như không thay đổi trên bầu trời. Khi các nhà 
thiên văn quan sát thấy Diêm Vương tình lần đầu tiên qua kính thiên văn, 
họ tưởng nhằm Diêm Vương tỉnh là một vì sao. Thiên thể này không có 
khí quyển, nước, khí cacbonic và nitơ đều đóng thành băng trên bề mặt 
hành tinh ở nhiệt độ - 230°C. Diêm Vương tính có một vệ tỉnh nhỏ bằng 
một phần ba Mặt Trăng tên là Charon. 


19, Thiên thạch, những †ảng đã khổng 
lỗ lanøØ thang rang Hệ Mặt Trởi 


Ở khoảng cách giữa quỹ đạo của hành tịnh Hỏa và Mộc, có một vành 
đai gồm rất nhiều rhiên thạch đủ các cỡ (Hình 20). Đó là những khối đá 
rắn, những khối lớn nhất có đường kính cỡ vài nghìn kilômét. Những 
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thiên thể này tương đối nhỏ, nên khó phát hiện được. Chúng thường 
hiện ra trong những kính thiên văn lớn dưới dạng những chấm sáng. Các 
nhà thiên văn ước chừng trong vành đai có khoảng một triệu thiên thạch 
lớn ít nhất một kilômét. Bởi vì quá gần hành tinh Mộc khống lồ, nên 
trường hấp dẫn của hành tinh Mộc làm nhóm thiên thạch bay tan tác. Các 


thiên thạch này không thể kết hợp thành một hành tinh. 





Hình 20 : Thiên thạch Ida chụp bằng kính thiên văn đặt trên Tàu vũ trụ Galileo. 
Thiên thạch này trông như một củ lạc. Chấm trắng nhỏ lì tí trong ảnh là vệ tình 
của thiên thạch lda. (Anh ESO - Uppsala). 


Thiên thạch còn tập trung trong một vùng ở rìa Hệ Mặt Trời. Vì ở xa 
Mặt Trời và Trái Đất nên những thiên thạch này tối và khó nhìn thấy trong 
kính thiên văn. Sau những cuộc tìm kiếm công phu, trong tháng LÌ năm 
2000, các nhà thiên văn đã phát hiện một thiên thạch xa xôi có đường 
kính 900 kilômét. Thiên thạch này được đặt tên là Varuna, lớn xấp xi bằng 
vệ tỉnh Charon của Diêm Vương. Đây là những vụn còn lại sau khi Hệ Mặt 
Trời vừa được hình thành, cách đâu hơn 4 tí năm. 


Những thiên thạch sẽ đi lang thang tới đâu 2 Liệu một ngày nào đó 
chúng có khả năng rơi xuống Trái Đất ? Các nhà thiên văn tiếp tục quan 
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sát để phát hiện những thiên thạch này nhằm giải đáp những câu hỏi trên 
và tìm hiểu quá trình hình thành của Flệ Mặt Trời. 


2. ‹ 5š... xvẽ . Y..=E. 
29. Công đồng những ngỗi sao 


Chúng ta hãy từ giã Hiệ Mặt Trời, ngoại ô sát ngau Trái Đất, để thám 
hiểm không gian rộng mênh mông của dải Ngân Hà. Ánh sáng cần ít 
nhất 4 năm mới truyền qua hết đoạn đường từ ngôi sao này đến ngôi sao 
khác. Không gian giữa các sao tối và lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng 
- 260%C. Môi trường này chủ vếu là khí, loãng hơn cả chân không thực 
hiện trong các phòng thí nghiệm trên Trái Đất (chân không là khoảng 
không trong một bình mà không khí đã được hút ra gần như hoàn toàn 
để thực hiện những thí nghiệm lí - hóa). Những hạt bụi trong không gian 
giữa các sao, tuy ít nhưng cũng đủ để giảm bớt ánh sáng của những ngôi 
SảaO Xâ XỐI. 


Ngồi sao gần nhất cách Trái Đất 4 năm 4 tháng - ánh sáng. Các ngôi 
sao thường "sống" từng cặp hoặc cùng với nhiều sao khác. Các ngôi sao 
trẻ họp nhau thành những cộng đồng gồm có hàng trăm tới hàng nghìn 
thành viên. Lớp dân cư sao trẻ này là "con cháu” của những ngôi sao thế 
hệ trước. Chúng được hình thành từ vật chất phong phú về mặt hóa học, 
chế biến trong lòng những ngôi sao đã nổ hoặc đã phun hết vật chất ra 
không gian giữa các sao. 


Còn những ngôi sao già thường tập hợp trong những tổ sao đông đúc 
hàng triệu thành viên trong một vắng ở rìa Thiên Hà của chúng ta, xa hắn 
các ngôi sao trẻ. Những ngôi sao có tuổi thuộc thế hệ đầu tiên sống trong 
một không gian rất chật chội. Khoảng cách giữa ngôi sao này đến ngôi 
sao khác chỉ khoảng một năm - ánh sáng, tương đối nhỏ so với khoảng 
cách trung bình giữa các sao là 4 năm - ánh sáng. 
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21. Những ngõi sao sinh, †ử như thể näo ? 


Những ngôi sao điều chế vật chất rồi phun ra không gian giữa các sao. 
Vật chất của sao được dùng để sẵn sinh ra những nguyên tế trong Vũ trụ, 
thậm chí cả trong tế bào của sinh vật trên Trái Đất. Các vì sao cũng sinh 
tứ như loài người. 


Sao được tạo ra từ những đám mây khổng lề chứa khí và bụi, rải rác 
trong Ngân Hà và các thiên hà. Những đám mây lớn và nặng bị sập sụp 
vì sức hấp dẫn trong đám mây. Trung tâm đám mây co lại, đặc và nóng 
lên : Một ngôi sao đang ra đời. Ngôi sao đang hình thành (tiền sao) hãy 
còn nằm trong một vỏ bụi và khí như trong cái kén (Hình 21). Ở rìa đám 


nhiều hơn nữa. Vật chất còn lại trong môi trường xung quanh những ngôi 
sao bị bốc thành hơi, hăng mùi những hóa chất như amoniac và cồn (như 
cồn để đết). 


Ngôi sao trưởng thành tiêu thụ nhiên liệu hiđrô để tồn tại. Mặt Trời 
hiện nay đang ở trong giai đoạn này. Tuổi thọ của ngôi sao tùy thuộc vào 
cách quản lí kho nhiên liệu chứa trong sao. Năng lượng được cung cấp bởi 
những phần ứng hạt nhân, tổng hợp những hạt hiđrô thành những hại 
hêli. Một ngôi sao tiết kiệm nhiên liệu như Mặt Trời có thể sống tới một 
chục tỉ năm. Một khi không còn năng lượng hạt nhân chống lại sức hấp 
dẫn để khỏi bị sập sụp, ngồi sao bắt đầu mất thăng bằng và co dãn. Trong 
giai đoạn đang hấp hối, ngôi sao phồng to, nguội dân, đỏ lên và trở thành 
một ngôi sao lớn kểnh màu đó (Hình 22). Ngôi sao kênh đó phun vật chất 





Hình 21 : Một vùng trên bầu trời có hàng nghìn ngôi sao đang ra đời. Những ngôi sao 
non hãy còn được ấp ủ trong những cột khí sáng rực chằng chịt như mạng nhện. 
(Anh NASA ;N. Walborn, jJ. Maiz-Apellaniz, STSI ; R. Barba, La Plata Observator). 


mây, một số hành tinh bắt đầu xuất hiện và quay xung quanh ngôi sao còn 
non. Mặt Trời cùng Trái Đất và các hành tỉnh trong Hệ Mặt Trời cũng 
được hình thành tương tự như thế. Khi ngôi sao nóng lên, các phần ứng 
tổng hợp hạt nhân bắt đầu phát triển và tạo ra năng lượng làm ngôi sao 
phát ra ánh sáng. Đôi khi "đám mây mẹ" sinh ra hai, ba ngôi sao, hoặc 
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Hình 22: Ö giai đoạn cuối của cuộc đời, ngôi sao phun khí và bụi sáng lóng lánh tạo 

thành những bức tranh có hình thù rất kì lạ trên bầu trời. Đám mây khí và bụi của ngôi 

sao đang hấp hối này có hình dạng một con kiến. (Ảnh NASA, ESA, Hubble Heritage 
Team ; STSc1⁄/AURAI. 


dưới dạng một luồng gió, gọi là gió sao, tạo ra một vỏ khí và bụi xung 
quanh sao. Sau vài triệu năm, vỏ sao tách dẫn khỏi ngôi sao, còn lỗi sao 
co lại và nóng lên (Hình 23). Lúc đé vỏ sao được ngôi sao chiếu sáng rực 
rỡ. Sau khi tiêu thụ hết nhiên liệu, sao tiếp tục co và nguội dân để biến 
thành sao lủn trắng. Ngôi sao trước kia lớn như Mặt Trời và sáng chói, 
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Hình 23 : Hình ảnh một ngôi sao đang hấp hối. Vật chất phun ra từ 
ngôi sao tạo thành một cái vỏ có hình một tròng mắt với những tia màu xanh đỏ. 
Điểm sáng ở trung tâm là ngôi sao trông như con ngươi của mắt. 


(Ảnh NASA, Hubble Heritage Team ; STSel/AURAI. 
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sau cùng chỉ còn nhỏ bằng Trái Đất. Ơ giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, 
^~ + ~" ` ` m= ` ~“ ~ ` ~ cm. ^? ` 
ngôi sao rất mờ và không nhìn thấy nữa. Còn vỗ sao tan rã dẫn để hòa 

nhập vào môi trường giữa các sao. 


Những ngôi sao nặng khoảng một chục lần Mặt Trời chỉ sống vén vẹn 
được một trăm triệu năm. Những ngôi sao này đốt nhiều nhiên liệu để 
sáng bằng một nghìn lần Mặt Trời, nên tuổi thọ của chúng rất thấp. 
Những ngôi sao lớn như thế, kết liễu đột xuất cuộc đời và bùng nổ để trở 
thành những sao siêu mới sáng chói. Trước kia ngôi sao to hơn cả Mặt 
Trời nay đã sập sụp thành một ngôi sao có đường kính vài chục kilômét. 
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ỰI thế, vật chất trong sao bị nén và biến dạng thành những hạt nơtrôn. 
(hạt nơtrôn là một thành phần của hạt nhân của các nguyên tử). Sao 
nơtrôn tự quay như một con quay, đồng thời phát ra những tín hiệu ánh 
sáng và vô tuyến, giới hạn trong một hình chóp nón. Chính vì bức xạ ánh 
sáng có hình chốp nón và quay như một ngọn đèn biển, nên thiên thể 
phát ra những xung ánh sáng lập lòe. Thiên thể kì lạ này được đặt tên là 
punxa (pulsar, sao xung). Một số punxa tự quay rất nhanh với vận tốc 
quay cao tới 640 vòng mỗi giây ! Tuy quay nhanh như thế, nhưng nhịp 
quay của punxa cực kì đều đặn. Punxa là những đồng hồ thiên nhiên chính 
xác hơn cả bất cứ đồng hồ nguyên tử nào chế tạo hiện nay bởi loài người 
trên Trái Đất. 


22, Vũ? chữ? võ hỉnh trong Võ †rụ 


Những ngôi sao nặng hơn, sau khi sập sụp cứ tiếp tục co lại, vượt qua 
cả giai đoạn sao nơtrôn, để trở thành một thiên thể cực kì đặc và chỉ nhỏ 
khoảng 5 kilômét. Lúc đó sức hút của ngôi sao lớn vô tận, đến nôi thiên 
thể này, giống một con quái vật vô hình, ngấu nghiến vật chất kể cỗ ánh 
sáng. Ngôi sao hoàn toàn tối tăm và im lặng không phát ra tín hiệu vô 
tuuến, nên được gọi là lỗ đen. Ta có thể hình dung lễ đen như một xoáy 
nước trên sông, cuốn tàu bè xuống tận đáy sâu. Trong dải Ngân Hà, có 
khả năng có tới hàng trăm triệu lỗ đen, tàn dư của những vụ nổ của những 
Sao Siêu nặng. 


Vì lỗ đen là những thiên thể uô hình không phát ra ánh sáng uẻ 
cũng không phát ra tín hiệu uô tuyến, uậy làm thế nào các nhà thiên 
Uuăn phát hiện được lỗ đen ? 


Sức hấp dẫn của lỗ đen có thể xé vỡ tất cả những vật thể bén mảng 
đến gần. Trong những hệ sao đôi, nếu một trong hai đồng hành là một lỗ 
đen thì vật chất trong khí quyến của đồng hành kia bị hút. Vật chất được 
tích vào một kho dự trữ có dạng một cái đĩa hình khuyên xung quanh 
lỗ đen (Hình 24). Khí trong đĩa ma sát vào nhau nên bị hun nóng tới hàng 
triệu độ và phát ra tia %, giống bức xạ tia X dùng trong ngành y để soi 
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những cơ quan bên trong cơ thể. 
Bức xạ tia X không nhìn thấy, 
nhưng có thể phát hiện bằng 
những thiết bị quang học. Vùng 
nào trên bầu trời phát ra bức xạ 
tia X là nơi có khả năng có một lễ 
đen ẩn náu ở đó. Một lỗ đen nặng 
bằng khoảng một triệu lần Mặt 
Trời đang giấu mình ở chính giữa 
Ngân Hà. 


Vật chất vô hình còn là những 
ngồi sao gọi là sao lủn nâu, một 
loại thiên thể khi ra đời không đủ 
nặng để gây ra phản ứng tổng 
hợp hạt nhân. Chúng không phát 
ra ánh sáng và lớn bằng hàng 
chục lần hành tính Mộc, hành 
tinh chúa tế của Mặt Trời, nhưng 
rất nhẹ so với một ngôi sao như 
Mặt Trời. Những "thiên thể nửa 
hành tinh, nửa sao” này chỉ phát 
ra bức xạ hồng ngoại cực đó, khó 
phát hiện được. Hiện nay, các 
nhà thiên văn ra sức săn tìm sao 
lhn nâu với những kính thiên văn 
hoạt động trong vùng bước sóng 
hồng ngoại. 


Có giả thuyết đề xuất rằng Vũ 
trụ chứa cả những hạt vật chất kì 
lạ, gọi là "hạt ngoại lai”, chưa từng 
phát hiện được trong các phòng 
thí nghiệm. Bản chất của vật chất 
vô hình vẫn còn đang được tranh 
luận. Các nhà thiên văn cho rằng 


S6 





NHNEGSGGGSE=.suuue e»2as2? RỘNG: 


Hình 24 : Hình vẽ vùng không gian gắn lễ 
đen”. Lỗ đen là những thiên thê vô hình, tuy 
không nhìn thấy, nhưng có sức hút cực kì 
lớn, làm cong cả không gian xung quanh. Vì 
thế, các nhà thiên văn hình dụng “miệng” lỗ 
đen như một cái phêu khống lồ. Những ngôi 
sao sáng chói "các đốm sáng trong ảnh” hoặc 
bất cứ vật thể nào bén máng đến gần lễ đen 
đều rơi vào miệng lễ đen và bị "nuốt trứng '| 
Thiên thể kì lạ này hút và bẫy cả ánh sáng, 
nên đen tối và được gọi là "lễ đen". Môi 
trường xung quanh lỗ đen rất nóng nên phát 
ra bức xạ tia X. Các nhà thiên văn căn cứ vào 
bức xạ tia X mà phát hiện lỗ đen. Trung tâm 
Ngân Hà và các thiên hà thường chứa một lễ 
đen nặng bằng hàng triệu lần Mặt Trời. 
(Hình ESO. 


phần lớn vật chất trong Vũ trụ là vật chất vô hình. Do đó, vật chất vô hình 
định đoạt số phận của Vũ trụ. Trong tương lai, Vũ trụ sẽ co lại hau cứ giãn 
nở mãi là tùy thuộc vào khối lượng của vật chất vô hình. Nếu lượng vật 
chất vô hình đủ lớn thì tạo ra một lực hấp dẫn đáng kể, có tác động tương 
tự như một hệ thống dây chun kéo Vũ trụ lại. Nếu không đủ vật chất, Vũ 
trụ không bị cần trở bởi lực hấp dẫn và cứ tiếp tục dân nở. 


23. NhỮng vụ søo nổ 


Sau khi bùng nố, ngôi sao sáng rực hàng tháng trời, rồi ánh sáng của 
sao giảm dần cho đến khi không nhìn thấy nữa. Ở các nước phương Đông, 
những ngôi sao phù du này được gọi là sao khách, đến thăm con người 
trên Trái Đất. Các nhà thiên văn gọi hiện tượng sao nổ là sao siêu mới. 
Khi vừa nổ, sao bùng sáng như một ngôi sao mới tỉnh. Thành ngữ "sao 
siêu mới" không thích hợp lắm, vì nó gợi cho ta một ý niệm sai lắm về 
hiện tượng này. Thực ra, “sao siêu mới” là những ngôi sao cũ vừa mới 
kết thúc cuộc đời l 


Ở thời xa xưa, những người có trách nhiệm quan sát bầu trời là những 
nhà chiêm tỉnh. Họ dựa trên những sự kiện xấu ra trên bầu trời để tiên 
đoán vận mệnh con người. Một ngày trong tháng 8 năm 1054, một nhà 
chiêm tinh Trung Quốc bỗng nhìn thấy một ngôi sao mới lóng lánh sắc 
vàng, xuất hiện trong chòm sao Kim Ngưu (Trâu vàng). Màu vàng có ý 
nghĩa là màu của Hoàng Đế. Sau khi xác định lí lưỡng vị trí của ngôi sao 
mới, nhà thiên văn khẳng định sao khách này là điểm báo năm đó sẽ 
mang lại may mắn cho Hoàng Đế và thịnh vượng cho cả nước. Nhà chiêm 
tinh báo tin mừng tới Hoàng Đế để được khen thưởng. 


Sao siêu mới năm 1054 sáng đến nỗi nhìn thấy giữa ban ngày trong 
suốt 3 tuần lễ. Mãi 9 thế kỉ sau, vào năm 1919, tàn dư của sao siêu mới 
này mới được phát hiện trong những kính thiên văn, dưới dạng một tỉnh 
vân có hình con cua (Hình 28), gọi là "Tình vân Con Cua”. Những lần 
khí hãy còn phun từ trung tâm tỉnh vân với vận tốc cao tới hàng nghìn 
kilômét/giây. Sức mạnh của vụ nổ tạo ra Tỉnh vân Con Cua tương đương 
với 1026 (số 1 theo sau bởi 26 con số không, tức là một trăm triệu tỉ tÌ) 
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Hình 25 : Tàn dư của vụ nổ "sao siêu mới” năm 1054, có hình "Con Cua". Những làn 
khí sáng rực còn bay ra với vận tốc hàng nghìn kilômét/giây. Lõi sao còn lại là một 
punxa, quay như một con quay và phát ra ánh sáng lập lòe như một ngọn đèn biển. 

(Anh European Southern Observatory, ESO). 

quả bom khinh khí, mỗi quả có năng suất nổ bằng 100 triệu tấn TNT l 
TNT (chữ viết tắt của Tơri-nitorô-tôluyen, Trinitrotoluẻne) là một chất nổ 
hóa học giống chất nổ đinamit dùng để khai thác hầm mỏ. Thực tế, những 
con số nàu không có ý nghĩa vì lớn vô kể. Tuy nhiên, để ý thức được sức 
mạnh của vụ nổ sao, ta hãu tưởng tượng chỉ cần 10 tấn TNT cũng đủ để 
bắn tung một chiếc tàu thủy nặng 10 nghìn tấn lên độ cao 500 mét ! Hai 
quả bom nguyên tử phá hủy hoàn toàn thành phố Hiroshima và Nagasaki 
(Nhật Bản) tháng 8 năm 1945, có sức tàn phá tương đương với 15 nghìn 
tấn và 20 nghìn tấn TNT. 


Những vụ nổ tạo ra sao siêu mới xảy ra thường xuyên trong các thiền 
hà. Các nhà thiên văn ước lượng, cứ trung bình khoảng 100 năm lại có 
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một vụ nổ sao trong Ngân Hà. Họ sử dụng những kết quả quan sát bầu 
trời tích lũy từ hàng nghìn năm về trước và so sánh với những kết quả quan 
sát được hiện nau để nghiên cứu sự tiến hóa của các ngôi sao. Gần đâu, 
vào tháng 2 năm 1987, một vụ sao nổ nhìn thấy bằng mắt thường xây ra 
trong thiên hà Magienlăng (Magellan), một thiên hà láng giếng, cách 
Thiên Hà của chúng ta 160 nghìn năm - ánh sáng. Chỉ 9 tháng sau, tàn 
dư của ngôi sao không còn nhìn thấy bằng mắt thường nữa. Trước khi nổ, 
ngôi sao nặng bằng khoảng 15 lần Mặt Trời và đã chỉ sống được 1Ô triệu 
năm, rất ít so với tuổi thọ 10 tỉ năm của Mặt Trời. 


24. Xữ sở của các tỉnh văn 


Tỉnh uân là những đám mây khí và bụi sáng rực rỡ muôn màu, nằm 
trong Ngân Hà và các thiên hà. Những ngôi sao ấn mình trong đám mây hun 
nóng khí lên tới hàng chục nghìn độ, làm khí phát ra ánh sáng (Flình 2Ô). 





Hình 26 : Tình vân "Đầu Ngựa". Đây là một đấm mây bụi và khí, trông giống đầu 
con ngựa, che lấp những ngôi sao sáng đẳng sau. Anh tỉnh vân Đầu Ngựa trông giống 
ảnh một đối tượng chụp ngược sáng. (Anh NASA, NOAO. ESA, Hubble Heritage Team, 
STScl/AURA ; K. Noll. C. Luginbuhl, F. Hamilton). 
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Trái lại, những đám mây bụi thường tối tăm, nhưng khi chúng phân xạ các chôn rau cắt rốn” của cả một cộng đồng gần một nghìn ngôi sao đủ các 


bức xạ của những ngôi sao lân cận chiếu vào, chúng cũng trở thành những lứa tuổi. Những ngôi sao ít tuổi nhất hoạt động náo nhiệt nhất, cứ phun 
tình vân sáng rực (Hình 27). những luồng khí nóng bay ra với vận tốc hàng chục nghìn kilêmét/giờ. 


Trong tinh vân có cả những hệ hành tỉnh đang được hình thành. Tĩnh vân 
Lạp Hộ còn có rất nhiều hóa chất hữu cơ, thành phần của những hợp chất 
giống hợp chất trong tế bào của sinh vật trên Trái Đất. 





Hình 28 : Vùng trung tâm tỉnh vân Lạp Hộ, một tỉnh vân rất quen thuộc hay được 
các nhà thiên văn ưa thích. Đây là cái nôi của hàng nghìn ngôi sao non mới ra đời 
cách đây mươi triệu năm. Tuy có hàng triệu năm tuổi, những ngôi sao này chỉ là 
trẻ sợ sinh so với những ngôi sao như Mặt Trời có 4,6 tỉ năm tuổi. Các nhà thiên 
văn phát hiện được khoảng một trăm hóa chất, một số tương tự như những phần 
tử trong tế bào sinh vật trên Trái Đất. (Ảnh ESO chụp bằng kính thiên văn có 
đường kính 8 mét). 


Hình 27 : Một đâm mây bụi đang bay gần một ngôi sao và phân chiếu ánh 
sáng của ngôi sao. Đám mây mỏng mảnh, lựa thưa bay chập chờn trong 
không gian vũ trụ tối tăm, trêng rùng rợn. (Anh NASA, Hubble Heritage 
Team, STScl/AURA ; G. Herbig, T. Simon, U. Hawa)). 


Một trong những tinh vân đẹp nhất trong dải Ngân Hà là tinh vân 
Lạp Hệ (gốc chữ Hán có nghĩa là Người đi săn, còn được gọi là tỉnh vân 
Tráng s), ở cách xa Trái Đất 1500 năm - ánh sáng. Nhìn từ Trái Đất qua 
kính thiên văn, tỉnh vân này có hình một con chìm đang dang cánh, có sãi 
cánh rộng bằng 200 triệu lần Trái Đất (Hình 28). Tinh vân Lạp Hệ là nơi 


Một loại tinh vân khác là tàn dư của những vụ nổ sao siêu mới. Sau 
khi sao nổ, vật chất bắn ra ngoài không gian giữa các sao, tạo thành một 
tình vân xung quanh lõi sao. Tỉnh vân Con Cua tiêu biểu cho nhóm tỉnh 
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vận này. Sức ép của vụ nố làm các mảnh vật chất bắn ra ngoài và đôi khi 
tạo ra một khoảng trống xung quanh ngôi sao vừa nổ. Tàn dư của sao siêu 
mới thường là những vỏ rỗng và là những nguồn phát bức xạ vô tuyến 
rất mạnh. 


ớ 


Vào đầu thế kỉ XX, các nhà thiên văn phát hiện được một loại tỉnh vân 
ở bên ngoài Ngân Hà. Những tính vân này là những thiên hà tương tự 
như Thiên Hà của chúng ta (Ngân Hài), chứa hàng trăm tÍ ngôi sao. Mỗi 





Hình 29 : Vùng trung tâm của thiên hà NGC 1512. Những nhóm sao vừa hình 
thành tập trung trong một vành đai sáng ngời bao quanh nhân của thiên hà. 
(Anh NASA, ESA ; D. Maoz, A. Barth, L. Ho, A. Sternberg, A. Filippenko). 
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ngôi sao có thể có hành tính quay xung quanh. Môi trường giữa các sao 
là khí và bụi. Vũ trụ có hàng trăm tí thiên hà (Hình 29). Như chúng ta đã 
biết, Hệ Mặt Trời trong đó có Trái Đất cũng ở trong một thiên hà, “Thiên 
Hà của chúng ta”. Mặt Trời và Trái Đất không có một vị trí ứu tiến trong 
Vũ trụ. Hệ Mặt Trời ở gần ria Thiên Hà, cách trung tâm Thiên Hà 30 
nghìn năm - ánh sáng. Nhìn từ Trái Đất ở bên trong Thiên Hà, chúng ta 
thấu vết của Thiên Hà chiếu lên bầu trời, đó là Ngân Hà. 





Hình 30 : Ảnh hai thiên hà (NGC 2207 và IC 2163) lao thẳng vào nhau. 
Những ngôi sao và vật chất trong thiên hà nhỏ (phía bên phải) bắn tung tóe ra 
môi trường xung quanh. tạo thành một cái đuôi dài hàng vạn năm - ánh sáng 
(bằng hàng trăm triệu tỉ kiômét) (Anh NASA, Hiubble Heritage Team, 
STScl⁄/AURA ,D.M. Elmegreen and B. G. Elmegreen). 


Các thiên hà được hình thành từ những đấm mây khí và bụi bị sập sụp 
vì sức hấp dẫn trong đám mây. Vật chất trở nên đặc và nóng, tạo ra những 
ngôi sao và những tinh vân. Các thiên hà họp lại thành từng nhóm. Nhóm 
thiên hà của chúng ta có khoảng 20 thành viên, trong đó có thiên hà Tiên 
Nữ lớn nhất và nặng gấp đôi Thiên Hà. Vũ trụ dẫn nở, nên các thiên hà 
lánh xa nhau. Tuy nhiên, trong một nhóm thiên hà đôi khi có sự va chạm 
(Hình 30). Thiên hà Tiên Nữ đang lao vào Thiên Hà của chúng ta với vận 
tốc khủng khiếp, ngót nửa triệu kilôêmét/giờ (Hình 31). Nhưng ở cách xa 
nhau những 2 triệu năm - ánh sáng, nên sự va chạm giữa Tiên Nữ và 
Thiên Hà chỉ có thể xây ra sau 4 tỉ năm nữa Ï 


Trong tâm các thiên hà thường có một lễ đen khổng lồ. Những vụ va 
chạm giữa các thiên hà với nhau là dịp để các lễ đen tha hồ ngấu nghiến 
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Hình 31 : Hình ảnh thiên hà NGC 6745, trông như đầu con chim có mắt và 
mỏ trắng dường như sắp bắt được mồi ở phía bên phải. Mồi là một thiên hà nhỏ 
chỉ trông thấy một phản trong ảnh. Đây cũng là cảnh tượng hai thiên hà đâm 
vào nhau. Viền mẫu trắng trên đầu “con chim” là những tính vần. (Anh NASA, 
Hubble Heritage Team, STScl/AURA ; R. Lụnds). 


những vụn vật chất, tàn dư của vụ va chạm. Những kết quả quan sát còn 
cho thấu mặt phẳng của Thiên Hà bị vênh (Hình 32) do sức hấp dẫn của 
một thiên hà lãng giềng, thiên hà Magienlăng. Hiện tượng này tương tự 
như hiện tượng thủy triều do sự tác động của Mặt Trăng làm mặt biển trên 
Trái Đất tăng, giảm. 

Mật độ trung bình của khí trong các thiên hà thấp hơn cả mật độ trong 
"chân không" thực hiện trong các phòng thí nghiệm trên Trái Đất. Không 
gian giữa các sao cũng rất lạnh so với bể mặt Trái Đất, nhiệt độ trung bình 
chỉ vào khoảng - 265ĐC. Trong môi trường này có nhiều khí hiđrô và một 
số ít phân tử, trộn lẫn với bụi. Đôi khi có những hạt kim cương và đá quý 
(hồng ngọc, bích ngọc) nhỏ li tỉ bám vào những hạt bụi. 
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Hình 32 : Ảnh thiên hà (ESO 510 - G13) nằm nghiêng trên nền trời trông giống 
một đĩa bau. Mặt phẳng của thiên hà này bị vênh vì đang tương tác với một thiên hà 
lắng giềng. Hiện tượng hai thiên hà tương tác với nhau, cũng như hiện tượng Trái Đất 
và Mặt Trăng hút lẫn nhau vì lực hấp dẫn, làm mặt biển lên xuống (thủy triều). 


(Anh NASA, Hubble Heritage Team, ŠTScl/AURA ; C. Conselice). 


Các thiên hà được sắp xếp trong không gian Vũ trụ như trên bể mặt 
những cái bọng khống lề tiếp giáp nhau và chằng chịt như mạng nhện. 
Khoảng cách giữa các thiên hà lớn hàng triệu năm - ánh sáng. Nhìn trong 
kính thiên văn, các thiên hà hiện ra dưới nhiều dạng. Những thiên hà hình 
dẹt có những nhánh xoắn ốc như Thiên Hà của chúng ta (Hình 33). Có 
những thiên hà không có nhánh trông giống những 'đĩa bay” khổng lồ. 
Một số khác là loại thiên hà không có hình thù nhất định. Các thiên hà 
xuất hiện nghiêng ngà trên bầu trời. Những thiên hà nhìn thắng mặt hiện 
ra với những nhánh xoắn ốc rất mĩ miều. 


Các nhà thiên văn phát hiện được rằng, vật chất sáng lóng lãnh trong 
những thiên hà dưới dạng những ngôi sao và tỉnh vân chỉ là một phần rất 
nhỏ, khoảng 10 phần trăm, của vật chất trong thiên hà. Phần lớn, khoảng 
9Ó phần trăm là uật chất uô hình, như những lỗ đen, những sao lùn nâu 
và những loại vật chất ki lạ mà các nhà khoa học chưa xác định được bân 
chất. 


Dải Ngân Hà và các thiên hà không những phát ra ánh sáng mà phát 
cá bức xạ vô tuyến. 


Si 





tĩnh 33 : Một thiên hà (Circinus) nhìn thắng mặt có những nhánh xoắn ốc. 
Trung tâm thiên hà rất sáng và chứa một lễ đen. (Anh NASA ; A,S. Wlilson, 
P. L. Shopbell, C. Simpson, T. Storchi-Bergman, F. K. B. Barbosa, M. j. Ward)). 


2ó. Quads, những đến hiệu cực kĩ 
sũng †rong Võ †rụ 


Vào những năm 6O, các nhà thiên văn đã khám phá ra một loại thiên 
thể trông giống những ngôi sao trong Ngân Hà. Nhưng điều đáng ngạc 
nhiên là những vạch phổ của những thiên thể nàu, mà các nhà thiên văn 
cho là những "ngôi sao", lại dịch chuyển rất nhiều về phía đỏ. Như ta biết, 
bức xạ của thiên thể càng đỏ thì thiên thể càng cách xa chúng ta. Độ dịch 
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Hình 34 : Quada là một thiên thể trông giếng một ngôi sao trong Ngân Hà, 
song thực ra quada nằm ở trung tâm những thiên hà rất xa xôi trong Vũ trụ. 
Quada cực kì sáng nên tuy ở xa, nhưng các nhà thiên văn vẫn quan sát thấy quada, 
còn thiên hà chứa quada lại rất mờ. Quada chỉ nhỏ bằng Hệ Mặt Trời nhưng 
sáng bằng hàng tỈ ngôi sao. Trong trung tâm quada có khả năng có một lễ đen 
khổng lồ. (Ảnh quada 1229 + 204, Canada - French - Hawaii Telescope). 


chuyển về phía đỏ mà các nhà thiên văn đo được rất lớn, khiến họ nghĩ 
rằng các thiên thể này phải ở biên giới tận cùng của Vũ trụ. Ỗ khoảng 
cách này, những ngôi sao, thậm chí cả những thiên hà, cũng không đủ 
sáng để quan sát thấy được. Do đó, những thiên thể mà họ mới phát hiện 
được không phải là những ngôi sao và phải sáng gấp hàng trăm nghìn tỉ 
ngôi sao và hàng nghìn lần các thiên hà. Điều kì lạ nhất là đường kính của 
chúng chỉ khoảng vài năm-ánh sáng, cực kì nhỏ so với kích thước của một 
thiên hà, khoảng 100 nghìn năm-ánh sáng. Loại thiên thể nàu được gọi 
là quada (Hình 34) (quada, có nghĩa là thiên thể gần giống sao). 
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Tại sao quada nhỏ mà lại có nguồn năng lượng lớn uà sáng như thế ? 

Có khả năng tâm của quada là một lỗ đen khống lồ có khối lượng 
bằng hàng trăm triệu khối lượng Mặt Trời. Lễ đen hút và chứa vật chất 
chất trên miệng, trong một cái đĩa hình khuyên. Sự va chạm giữa một 
thiên hà và một quada là dịp để quada hút hết khí quuển của thiên hà dùng 
làm nhiên liệu. Quada phát ra cả bức xạ tia X và bức xạ vô tuyến rất mạnh. 
Tuy ở xa mà vẫn quan sát thấy, nên quada là những "đèn hiệu" dùng để 
thăm dò những vùng không gian của Vũ trụ xa xôi và tìm hiểu quá khứ 
của Vũ trụ. Quada xa nhất quan sát thấy hiện nay cách Trái Đất 14 tỉ năm- 
ánh sáng. Có nghĩa là ta quan sát được ánh sáng của quada này từ hồi 
quada mới ra đời cách đây 14 tỉ năm, chỉ một tỉ năm sau vụ nổ Big Bang. 
Nghiên cứu quada cho ta biết những thông tin về môi trường của Vũ trụ 
trong quá khứ xa xưa. 


27. Những †rạm †ự động phông lẽễn 


9 ọ 


không gian đề quan sú† VŨ †ru 


bề 


Những động cơ phóng tên lửa và tàu vũ trụ là những động cơ phản lực 
dùng nhiên liệu ôxi và hiđrô lỏng. Fliện nay, muốn phóng một tấn trọng 
tải lên không gian Vũ trụ, tên lửa phải chứa 100 tấn nhiên liệu. Tức là 
phần lớn lượng chở của tên lửa là nhiên liệu, trọng tải dành cho thiết bị 
và người rất ít. Vì thế những chuyến bay vũ trụ hiện nay cần nhiều kinh 
phí. Những tên lửa lớn nhất có thể phóng tới 100 tấn trọng tải. Các kĩ 
thuật gia đang nghiên cứu để phát minh ra những động cơ có năng suất 
cao hơn nhằm tiết kiệm nhiên liệu. 


Vì tên lửa chỉ dùng được một lần, nên các chuyên gia của NASA (Cơ 
quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia của Mĩ) đã chế ra một loại tàu gọi 
là “Con Thoi vũ trụ" để chở các nhà du hành. Sau khi được phóng bằng 
tên lửa và hoạt động một thời gian, Con Thoi tự hạ cánh như một chiếc 
máu Đau và được sử dụng nhiều lần. Tàu Con Thoi bay xung quanh Trái 
Đất ở độ cao từ 300 tới 600 kilômét với tốc độ 30 nghìn kilômét/giờ. Các 
nhà thiên văn dùng tàu Con Thoi vũ trụ để thực hiện những thí nghiệm 
khoa học và bảo quản kính thiên văn vũ trụ Hớpbơn và những trạm vũ trự. 
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Một số trạm được phóng ra hẳn ngoài trường hấp dẫn của Trái Đất và 
bau quanh những hành tinh trong Hiệ Mặt Trời. Vệ tỉnh và tàu vũ trụ được 
điều khiển từ Trái Đất bằng vô tuyến để quan sát những thiên thể và phát 
thông tin về Trái Đất. Với kĩ thuật phóng tàu hiện nay, những cuộc hành 
trình tới những hành tỉnh láng giềng, như các hành tỉnh Kim và Hóa, kéo 
dài từ 6 tháng đến một năm. Rhí hậu trên hành tỉnh Hỏa không quá khắc 
nghiệt, nên trong tương lai các nhà du hành có thể đặt chân lên hành tỉnh 
Hỏa để xem xét tận nơi môi trường của hành tỉnh. 


Muốn tới hành tinh Diêm Vương ở rìa Hệ Mặt Trời phải mất ngót nửa 
thế kỉ. Mùa thu năm 1997, một con tàu vũ trụ đã lên đường đến quan sát 
hành tỉnh Thổ gần Trái Đất hơn và vệ tỉnh cúa nó là Titan. Đến năm 
2004, tàu sẽ tới đích. Các nhà thiên văn cho rằng vệ tình Titan là một 
trong những thiên thể có khả năng có sự sống. Họ dùng những thiết bị đặt 
trên tàu để quan sát khí quuển và bề mặt hành tinh. Khi tới đích, tàu vũ 
trụ quay xung quanh hành tinh để trở thành một vệ tỉnh nhân tạo quan 
sát liên tục hành tỉnh. 


Từ năm 1959 đến nay đã có những trạm tự động được phông lên Mặt 
Trăng. Năm 1969, hai nhà du hành vũ trụ Mĩ đã đặt chân lên Mặt lrăng 
và để lại những thiết bị quan sát. Trạm vũ trụ MIR của Nga bay xung 
quanh Trái Đất đã thu hút hơn 10Ó nhà du hành để quan sát Trái Đất và 
nghiên cứu những thí nghiệm trong một môi trường "phi trọng lượng, nơi 
mà người và vật lớn, nhỏ, nặng, nhẹ đều bay lơ lửng, vì không bị ảnh 
hưởng bởi sức hấp dẫn của Trái Đất. Các nhà du hành ngủ trong những 
túi ngủ gắn vào sườn tàu. Sau 15 năm hoạt động không ngừng, ngày 22 
tháng 3 năm 2001, các nhà khoa học Nga đã quvết định húu trạm MIR 
để những mảnh vỡ rơi xuống Thái Bình Dương, xa hắn những vùng đông 
dân cư. Khi đột nhập vào khí quyển, những mảnh vụn bốc cháy và sáng 
như pháo hoa, còn những mảnh nặng hàng trăm kilôgam rơi xuống Trái 
Đất mà không bị hủy. 

Hiện nay, trong không gian xung quanh Trái Đất có vô số mảnh vỡ 
của những tên lửa và vệ tỉnh. Những mảnh vụn này có khả năng làm thủng 
vệ tỉnh và tàu vũ trụ, hoặc làm tổn thương tính mạng của các nhà du hành, 
khi họ ra khỏi tàu để hoạt động trong không gian Vũ trụ. Tàu vũ trụ di 
chuyển với tốc độ 36 nghìn kilômét/giờ, nếu đụng phải một mảnh vụn chỉ 
nhỏ vài milimét, cũng có thể bị tàn phá như bị một viên đạn bắn vào. 


/1 


Những vệ tỉnh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất, phần lớn là những 
trạm tự động phục vụ cho ngành vô tuyến truyền hình, thông tin liên lac 
điện thoại, hoặc quan sát môi trường Trái Đất. Biển chiếm 70 phần làn 
điện tích Trái Đất, nên có ảnh hưởng lớn đến khí hậu và thời tiết. Vệ tinh 
được dùng để quan sát mực nước biển và sự chuuển động của những dòng 
nước biển, yếu tế cần thiết trong công việc dự báo bão lụt, hạn hán và tiên 
đoán sự thay đối khí hậu toàn cầu. Vệ tỉnh còn được dùng để kiểm kê tài 
nguyên trên Trái Đất. 

Một trạm vũ trụ quốc tế gọi là ISS (Hình 35) sẽ thay thế MIR. Tram 
155 quay xung quanh Trái Đất với vận tốc 28 nghìn kilômét/giờ, ở độ l. 





tình 35 : Trạm vũ trụ quốc tế (lSS, International Space Station) do Cộng đồng 
Châu Âu, Nga, Mĩ, Nhật và Canađa lắp ráp. Khi hoàn thành, trạm vũ trụ sẽ có đủ 
chỗ cho 7 nhà du hành cùng những thiết bị dùng để thực hiện những thí nghiệm lí, 
hóa, sinh trong môi trường phi trọng lượng (mọi vật đều không có sức nặng vì thoát 
khỏi ảnh hưởng sức hút của Trái Đất). (Ánh NASA- E0) 
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400 kilômét. Các nhà khoa học đang dùng tàu Con Thoi vũ trụ và tàu vũ 
trụ để chở thiết bị và các nhà du hành vũ trụ lên lắp ráp ISS. Khi hoàn 
thành vào năm 2006, trạm ISS sẽ rộng 90 mét, dài 110 mét và cao bằng 
một tòa nhà 15 tầng. Những đoàn nhà du hành sẽ thay phiên nhau để 
công tác liên tục trên trạm. 
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28. Từ vụ nổ Bỉg Bøng khøi thiền 


c<“ 
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c^ 


lõp địa đến ngủy nay 


Các nhà thiên văn dựa trên những kết quả quan sát và những lí thuyết 
khoa học để suy đoán những sự kiện xây ra trong những khoảnh khắc đầu 
tiên trong Vũ trụ, ngay sau vụ nổ Big Bang. Vũ trụ ban đầu là một "quả 
cầu lửa" nhỏ li ti trong đó chỉ có ánh sáng và những hạt cơ bản. Những sự 
kiện xây ra trong và ngay trước thời điểm Big Bang, hoàn toàn vượt ra 
ngoài lĩnh vực hiểu biết của khoa học. Những suy nghĩ về vấn để này có 
thể coi là nằm trong phạm vi khoa học viễn tưởng. 


Tế bào của sinh vật trên Trái Đất (Hình 36) đã được hình thành từ 
những hạt nguyên tử và phân tử (tổng hợp các nguyên tử) trong Vũ trụ. 
Phải đợi 12 tỉ năm sau khi Vũ trụ ra đời, những phân tử hữu cơ (phân tứ 
chứa nguyên tử cacbon) mới tạo ra trên Trái Đất sự sống phôi thai dưới 
dạng những sinh vật đơn bào (chỉ có một tế bào). Chính mỗi tế bào lại 
gồm có những phân tử khổng lồ chứa hàng nghìn nguyên tử. Mãi tới gần 
15 tỉ năm sau vụ nổ Big Bang, thực vật và động vật mới nấy sinh trên Trái 
Đất. Quá trình tiến triển lâu dài của sự sống đã dẫn đến sự xuất hiện của 
sinh vật và loài người trên Trái Đất. Loại khi, tổ tiên của loài người ra đời 
cách đây 5 triệu năm và loài người hiện đại mới xuất hiện cách đây 100 
nghìn năm. Nền văn minh của nhân loại mới phát triển từ khoảng 5000 
năm và đạt tới trình độ văn hóa và khoa học kĩ thuật từ 5 thế ki nay. Loài 
người hiện nay có khả năng dùng trí tuệ để nghiên cứu và phát minh ra 
những vệ tỉnh và kính thiên văn phóng lên không gian, nhằm khám phá 
VULiD 


Trái Đất là hành tinh thứ ba kể từ Mặt Trời trở ra. Trong 9 hành tỉnh 
của hệ Mặt Trời, Trái Đất có một vị trí lí tưởng, không gần, không xa 
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Hình 36 : Hình vẽ vụ nổ Big Bang (ạo ra Vũ trụ xây ra cách đây đã khoảng 15 tỉ 
öUD) Hỏi đó, trong Vũ trụ chỉ có những hạt vật chất nhỏ li tỉ trong một "biển ánh 
vê Sau đó, các ngôi sao, các thiên hà mới được hình thành và chiếu ` Hệ Mặt 
| rời xuất hiện cách đâu ngót 5 tỉ năm. Tổ tiên của loài người trên Trái Đất ra đời mới 
được Š triệu năm nay. Nhân loại đạt tới nền văn minh có kĩ thuật cao mới được mêt 
thế kí. Sự tiến hóa của Vũ trụ quả thật là mệt quá trình cực lâu lân | | 


Mặt Trời quá, để sự sống có thể phát triển. Những sao già, khi hấp hối, 
phun ra không gian giữa các sao, vật chất mà chúng đã chế biến. Không 
khí chúng ta thở, sắt trong máu và cacbon trong tế bào của chúng ta đã 
được tạo ra từ những ngôi sao loại đó. Con người cũng như những sinh 
vật khác trên Trái Đất có thể được coi là "con cháu” của các vì sao l 


29, Sinh vặt trên Trõi Đất 
được hỉnh †thnh như Thê não 2 


Trái Đất khi mới được hình thành cách đây 4,6 tỉ năm, đã có một khí 
quyển nguyên thủy chứa hiđrô, amoniac, mêtan và hơi nước. Có ý kiến 
cho rằng khí nguyên thủy có thể tạo ra những loại phân tử hữu cơ trong 
tế bào. Quan niệm nàu đã được minh họa bằng cuộc thí nghiệm nổi tiếng 
thực hiện bởi nhà hóa học Milơ (Miller, người Mi) cách đây đã nửa thế kỉ. 
Nhà nghiên cứu Milơ đã điều chế được axit amin, thành phần của chất 
đạm (protêin) trong cơ thể, bằng cách tổng hợp những loại khí nguyên 
thủy trong phòng thí nghiệm. Có giả thuyết khác cho rằng, bụi từ những 
sao chổi và thiên thạch đã gieo rắc trên hành tỉnh của chúng ta, mầm 
mống của sự sống dưới dạng vi sinh vật. Vấn đề liên quan đến nguồn gốc 
của sự sống trên Trái Đất và khả năng có sự sống trên các hành tinh khác 
vẫn còn đang được tranh luận. Đối tượng nghiên cứu này huy động các 
nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực : Thiên văn, vật lí, hóa học và sinh học. 


Nước, một thành phần thiết yếu của những phân ứng hóa học, là dụng 
môi có khả năng hòa tan những phân tử, dẫn đến sự nây nở của sự sống. 
Dưới ánh sáng Mặt Trời, khí cacbonic kết hợp với nước để biến thành 
qlucô (đường) và ôxi. Khí ôxi bốc lên khí quyển và duy trì sự sống trên Trái 
Đất. Sự hô hấp của sinh vật dùng ôxi để "đốt" glucô và sân xuất ra hơi 
nước và khí cacbonic cần thiết cho thực vật. Sự cộng sinh giữa giới động 
vật và thực vật trên Trái Đất đã được thực hiện nhờ tác động hữu ích của 
Mặt Trời. 


Điều đáng ngạc nhiên là sự phát hiện những vi sinh vật loại côn trùng 
nhỏ li tì, sống bên cạnh những suối nước nóng bỏng chìm sâu hàng nghìn 
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mét dưới đáy biển, trong một môi trường tối tăm và nóng hàng trăm độ C | 
Bình thường ta không thể ngờ là môi trường này thích hợp với đời củng 
của sinh vật. Đây là những vùng rạn nứt trên vẻ Trái Đất có những miệng 
núi lứa phun vật chất mang tính dinh dưỡng. Chính những vi sinh vật lại 
được sinh sản trong môi trường khắc nghiệt này và được nuôi dưỡng To 
những vật chất phun ra từ trong lòng Trái Đất. Hiện nay các nhà khoa học 
đang phân vân và cho răng sinh vật trên Trái Đất cũng có thể xuất nhái 
từ những vi sinh vật sinh sống tận dưới đáy biển. 


36. Liệu cö ngưỡi" trên những hãnh 
tỉnh khốc †rong Vũ ?rụ không ? 


Nhiều hóa chất hữu cơ dưới dạng khí đã được phát hiện trong Ngân 
Lià. Ngoài khí hiđrô còn có hơi nước, ôxit cacbon, các axit, muối, đường 
lề cả rượu: Trong hơn một trăm phân tử tìm thấy hiện nay trong Vũ trụ, 
n. một số là mấu của những hợp chất hữu cơ quen thuộc, thành phần số 
bản của protein (chất đạm) trong tế bào sinh vật. Do đó, chúng ta 
nghĩ ráng có khả năng có sự sống trên những hành tinh khác trong dãi 
Ngân Hà. 


Sự sống trên Trái Đất được hình thành từ những phản ứng hóa học 
nạo gồm các nguyên tử cacbon, hiđrô, ôxi và nitơ. Nguyên tử cacbon đóng 
vai trò then chốt vì cacbon có thể kết hợp với ba nguyên tử kia để tao ra 
những phân tử hữu cơ dây chuwền rất dài. Những phân tử hữu cơ ni là 
thành phần cơ bản của tế bào sinh vật. Cũng có những phẫn ứng tương 
tự như thế, trong đó cacbon được thay thế bằng silic. Tuy nhiên, các ngôi 
sao chế ra nhiều cacbon hơn silic, cho nên nếu có những sinh vật trên các 
hành tinh khác, cũng có khả năng chúng xuất phát từ na ứng 
trong đó có nguyên tử cacbon. Nước cũng là một yếu tố cần thiết cho sự 
sống và chỉ tồn tại trong một môi trường có nhiệt độ ôn hòa. | 


MIEHG Ngân Hà và những thiên hà khác, có rất nhiều ngôi sao như 
Mặt Trời và nhiều hành tinh tương tự như Trái Đất. Ta cho rằng trên 
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những hành tinh khác, hắn cũng phải có thực vật và sinh vật, kể cả loài 
"người" có nền văn minh tiên tiến như nền văn mình của chúng ta trên 
Trái Đất. Loài người cũng như các sinh vật khác chỉ sinh sống được trên 
những hành tinh có khí quyển và khí hậu không quá khát khe. Những 
hành tỉnh trong những hệ sao giống Hệ Mặt Trời có thể tồn tại một chục 
tỉ năm, nên sự sống có thời gian phát triển. Những ngôi sao lớn hơn Mặt 
J zơi. 6L NỞ nổ sau vài triệu năm thành sao siêu mới. Lúc đó, những hành 
tình của những ngôi sao này cũng bị hủy, nên không tồn tại được đú lâu 
để sinh vật có thể nảy nở. 


Tuy nhiên các nhà thiên văn chưa có một bằng chứng cụ thể thích 
đáng nào để kết luận rằng có sinh vật trên những hành tình khác. Bởi vì 
sự tìm kiếm sinh vật và những nền văn minh có khả năng phát triển trên 
những hành tỉnh không phải là công việc dễ dàng. Dù có sinh vật trên 
những hành tính khác trong Vũ trụ, ta cũng hông thể hình dung được 
hình dạng của chúng như thế nào. Những tàu vũ trụ đã được phóng lên 
những hành tinh lân cận, như các hành tỉnh Kim và Hóa trong HIệ Mặt 
Trời, để tìm kiếm những vết tích của sự sống. Những động cơ hiện đại đầu 
tàu vũ trụ chỉ làm cho tàu đi chuyển với vận tốc thấp hơn hàng chục nghìn 
lần vận tốc ánh sáng. Tháng 7 năm 1997, một trạm quan sát tự động của 
Mĩ gọi là "Thám Hiểm” đã bay tới hành tính Hỏa, láng giềng của chúng ta, 
sau một cuộc hành trình trong 7 tháng trời. Khoảng cách giữa các sao lớn 
hàng năm - ánh sáng. Với kĩ thuật hiện nay, muốn ởi tới ngôi sao gần nhất 
cách xa Hệ Mặt Trời 4,3 năm - ánh sáng, phải mất khoảng 130 nghìn 
năm. Cuộc hành trình này tuy chỉ là một chặng đường cực nhỏ trong Ngân 
Hà, nhưng lại kéo dài quá lâu đối với tuổi thọ của con người. Ngân Hà 
rộng ít nhất 60 nghìn năm - ánh sáng. 


Hiện nay, chúng ta không thể dùng tàu vũ trụ để đến thám hiểm 
những hành tinh trong những hệ sao xa xôi. Những vật gọi là "đĩa bay” 
không được coi là những tàu vũ trụ có "người" từ những hành tinh khác 
đến thăm Trái Đất. Các nhà khoa học đã giải thích được một phân lớn 
những sự kiện đĩa bay bằng những hiện tượng thiên nhiên, như sét hay 
những đám mây, hoặc những vệ tỉnh nhân tạo bị bốc cháy khi đột nhập 
vào khí quyển. 
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Cũng như nhân loại sống trên hành tinh Trái Đất trong Hệ Mặt Trời, 
sinh vật ở bên ngoài Hệ Mặt Trời, nếu có, cũng chỉ có thể tồn tại trên 
những hành tỉnh. Do đó, sự phát hiện những hành tỉnh ở bên ngoài Hệ 
Mặt Trời là một trong những hướng nghiên cứu ưu tiên và là bước đầu 
trong công việc tìm kiếm sự sống ở bên ngoài Trái Đất. 


Cho tới những năm gần đây, các nhà thiên văn chỉ quan sát được 
những hành tỉnh trong Hệ Mặt Trời. Bởi vì sự phát hiện những hành tình 
trong những hệ sao rất phức tạp. Ánh sáng yếu ớt của hành tỉnh bên cạnh 
ngôi sao bị át bối ánh sáng gay gắt của ngôi sao. Giả sử có những nhà 
thiên văn trên một hành tỉnh trong hệ sao gần nhất - chỉ cách Hệ Mặt Trời 
khoảng 4 năm - ánh sáng - muốn quan sát Trái Đất và những hành tỉnh 
trong Hiệ Mặt Trời. Đối với họ, Mặt Trời hiện ra trên bầu trời như một 
ngôi sao. Họ không thể nhìn thấy Trái Đất và các hành tình khác qua 
xung quanh ngôi sao Mặt Trời. Hành tinh Mộc, hành tỉnh lớn nhất trong 
hệ Mặt Trời, cũng chí sáng bằng một phần tỉ lần Mặt Trời. Tìm kiếm hành 
tỉnh trong một hệ sao có thể ví như muốn nhìn thấu một con đom đóm 
bay ngay cạnh ngọn đèn pha xe hơi. 


Vì không quan sát được trực tiếp các hành tinh trong các hệ sao, các 
nhà thiên văn đành tìm cách phát hiện nhiễu loạn của quỹ đạo của ngôi 
sao, gây ra bởi sự hiện diện của hành tinh đồng hành. Cũng như hai người 
nháy múa quay và di chuuển khi gần nhau, khi xa nhau, ngôi sao và hành 
tỉnh trong hệ sao quay xung quanh nhau, làm ngôi sao nhích đi nhích lại 
chỉ gần, khi xa một cách định kì. Do đó vận tốc của ngồi sao cũng tha 
đổi theo một chu kì, bạn đồng hành của ngôi sao càng lớn thì vận tốc của 
ngôi sao càng thay đổi nhiều. Sự thay đổi vận tốc của một ngôi sao, dù 
nhỏ đến đâu, cũng tiết lộ được sự hiện diện của thiên thế đồng hành. Dùng 
Kĩ thuật đo lường công phu và quan sát liên tục, các nhà thiên văn có thể 
đo chính xác vận tốc của ngôi sao. Nếu vận tốc thay đổi, tức là ngôi sao 
không đứng một mình mà có khả năng có bạn đồng hành. Dựa trên kết 
quả quan sát, các nhà thiên văn "cân" được thiên thể gây ra nhiễu loạn và 


S0 





xác định được khoảng cách giữa thiên thể đồng hành và ngôi sao. Tùy 
theo khối lượng đo được, họ có thể nhận ra bạn đồng hành là một ngôi 
sao hay một hành tinh. Tới nay, hàng chục hành tỉnh có khối lượng lớn, 
từ một tới bây lần khối lượng của hành tình Mộc, đã được phát hiện trong 
những hệ sao trong dâi Ngân Hà. 


Tuy nhiên, các nhà thiên văn chưa tìm thấy những hành tỉnh nhỏ như 
Trái Đất. vì chúng quá nhẹ nên không làm nhiễu quỹ đạo và vận tốc của 
ngôi sao một cách đáng kể. Với những thiết bị ngày càng hiện đại, họ hi 
vọng sẽ phát hiện được những hành tỉnh giống Trái Đất. 


Không phải ngôi sao nào cũng có hành tỉnh quay xung quanh. Các 
nhà thiên văn ước lượng khoảng 10 phần trăm trong số hàng trắm tỈ sao 
trong Ngân Hà là loại sao giống Mặt Trời và có khả năng có hành tỉnh. 
Ôxi và nước là những yếu tế cần thiết cho sự sống. Sự hiện diện của ôxi 
và nước cùng những phân tử khác chứa ôxi, chẳng hạn ôdôn (ôdôn gồm 
có 3 nguyên tử ôxi), trên những hành tinh có thể là dấu hiệu của sự sống. 
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33. Hiệu ững nhỡ k”nh 

Hỗn hợp trong khí quyển Trái Đất chủ yếu là nitơ và ôxi. Hơi nước và 
khí cacbonic tuy ít hơn, nhưng có khả năng hun nóng khí quyển như trong 
một nhà kính. Lí do là vì một phần lớn ánh sáng Mặt Trời truyền qua khí 
quyển tới tận mặt đất. Năng lượng Mặt Trời hấp thụ ở ngang tâm mặt đất 
được chuyển thành bức xạ hồng ngoại, tạo ra nhiệt. Hơi nước và khí 
cacbonic, như cái vung ngăn chặn bức xạ hồng ngoại không cho thoát ra 
hắn bên ngoài khí quyển. Hiện tượng này hun nóng bề mặt hành tỉnh và 
được gọi là hiệu ứng nhà kính, gợi tà môi trường trong những nhà có 
tường và mái bằng kính xây ở những xứ lạnh. Nhà kính duy trì nhiệt độ 
cao nhờ có ánh sáng Mặt Trời chiếu qua kính để trồng những loại câu Ở 
vùng nhiệt đới. Không khí nóng ngột ngạt trong một chiếc xe hơi đóng 
kín cửa kính khi ngoài trời nắng chang chang cũng là biểu hiện của hiệu 
ứng nhà kính. Tuy nhiên, chính là nhờ hiệu ứng nhà kính thiên nhiên mà 
nhiệt độ trên Trái Đất mới vừa phải để duy trì sự sống. Nếu không có tầng 
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khí quyển tạo ra hiệu ứng nhà kính thiên nhiên, thì nhiệt độ toàn cầu sẽ 
sụt xuống khoảng ba chục độ so với nhiệt độ hiện nay. 

Khác với Trái Đất, hành tình Kim có khí quyển rất dày chứa nhiều khí 
cacbonic, nên tạo ra hiệu ứng nhà kính có tác động rất mạnh, dân đến 
những điều kiện khí quyển cực xì khắc nghiệt, làm nhiệt độ của hành tỉnh 
tăng lên tới 4609. 


34. Möi trường trên Trái Đã? 


Các nhà du hành vũ trụ khi bau xung quanh Trái Đất không thể không 
vui sướng khi được ngắm hành tinh của chúng ta với những áng mây trắng 
bau lơ lửng trên biển xanh, nhấp nhô những lục địa (Hình 38). Chính tầng 
khí quyển mỏng manh này cung cấp cho chúng ta Ôôxi, còn biển là dự trữ 
nước, cả hai là yếu tế cần thiết cho sự sống. Do đó, môi trường Trái Đất 
cần phải được bảo vệ. Trong khí quyển, ngoài nitơ, ôxi, khí cacbonic và 
hơi nước, còn có một lớp khí ôdôn ở độ cao từ 12 đến 50 kilômét. Tầng 
khí ôdôn này che chổ sinh vật vì ngăn chặn được bức xạ tử ngoại độc hại 
của Mặt Trời. 

Nhiệt độ trung bình trên Trái Đất, khoảng 10 tới 359C, rất là ôn hòa 
đối với sinh vật. Lòng Trái Đất lại rất nóng, nhiệt độ cao tới 40009C, vì 
ở nơi đây năng lượng phát ra bởi sự phân rã những nguyên tế phóng xạ 
như urani và thôri, hun nóng vật chất. Đôi khi vật chất đặc quánh nóng 
đó, xuất phát từ hàng trăm kiômét ở tận sâu dưới mặt đất, phun ra từ 
những miệng núi lửa. 

Trong tầng khí quyển có nhiều phản ứng hóa học phức tạp diễn ra 
dưới ánh sáng Mặt Trời. Những khí đủ loại bốc từ mặt đất lên không trung 
đều có tác động đối với khí quuển và có khả năng làm thay đổi thời tiết và 
khí hậu. Muốn tìm hiểu môi trường Trái Đất, ta phải hướng về quá khứ 
cách đâu hơn 4 tỉ năm, sau khi một đám mây khống lồ đầy khí và bụi tích 
tụ thành Hệ Mặt Trời trong đó có Trái Đất. Hồi đó, Trái Đất rất nóng vì 
vỏ Trái Đất nằm trên một lớp đá nóng chảy. Những chất nặng như sắt 
lắng xuống và đọng thành nhân Trái Đất. Còn những chất nhẹ hơn biến 
đổi thành khí và phun ra bề mặt Trái Đất. Sức hấp dẫn của Trái Đất giữ 
khí và tạo thành tầng khí quyển. 
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Hình 3Ø : Trái Đất chụp từ vệ tinh GOES-12 ở độ cao 36 nghìn kilômét. Ta nhìn thấu rõ biển 
(màu xanh), lục địa Bắc và Nam Mĩ, cùng những đám mây trắng bay lơ lửng trên không. 
Vệ tỉnh này dùng để nghiên cứu môi trường Trái Đất. (Anh NOAA). 


Khi Hệ Mặt Trời vừa ra đời, môi trường của Trái Đất không khác môi 
trường của hai hành tinh láng giềng, hành tinh Kim và Hỏa. Khí quyển 
của cả ba hành tỉnh đều có rất nhiều khí cacbonic và một ít hơi nước. Khí 
cacbonic tạo ra hiệu ứng nhà kính làm khí quyển trên hành tỉnh Kim nóng 
như thiêu. Hành tỉnh Hỏa ở xa Mặt Trời hơn, nên hơi đọng lại thành nước 
rồi lôi cuốn khí cacbonic xuống bề mặt hành tỉnh. Vì không còn khí 
cacbonic trong khí quyển, nên không có hiệu ứng nhà kính trên hành tinh 
Hóa. Nhiệt độ thấp nên nước đóng băng trên mặt hành tinh. Trái Đất, 
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nằm giữa hành tinh Kim và Hỏa, có một vị trí lí tưởng nên hơi đọng lại 
thành nước lỏng. Sau đó mưa tầm tã suốt trong hàng triệu năm trên Trái 
Đất. Khí cacbonic hòa tan trong nước mưa và rơi xuống mặt đất. Núi lửa 
lại phun khí cacbonic lên tầng khí quyển, tạo ra hiệu ứng nhà kính thiên 
nhiên vừa đủ để khí hậu được ôn hòa. Một tỉ năm sau khi Trái Đất được 
hình thành, sự sống dưới dạng những sinh vật nhỏ li tỉ bắt đầu nây nở. 

Muốn tìm hiểu quá khứ của Trái Đất, các nhà khoa học đào sâu hàng 
kilômét xuống vỏ băng ở vùng Nam cực để moi ra những thỏi băng. Mỗi 
lớp băng chứa đựng những thông tin tương ứng với thành phần hóa học 
của khí quyển trong quá khứ. Cấu trúc của những thỏi băng phân ánh sự 
thay đối nhiệt độ và hàm lượng các chất khí trong khí quyển ở mỗi thời 
đại. Kết quả là trong ngót 2 triệu năm vừa qua đã có những thời kì khí hậu 
thau đổi. Hàm lượng của khí cacbonic và khí mêtan tăng lên khi khí hậu 
nóng lên. Sự thay đổi khí hậu trong quá khứ là do hiệu ứng nhà kính thiên 
nhiên gây ra bởi hai loại khí này. 


_———_ z—=—————-——ễ_—-————- 
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35. Khí hộu trên Trôi Đã† 
cö nöng lên không 


Khí hậu trên Trái Đất đã trải qua những thời đại nóng, lạnh. Trong 
thời "tiểu băng hà" giá lạnh ở thế kỉ XVII, thời tiết đôi khi có băng giá giữa 
mùa hè ở vùng ôn đới. 

Từ khi loài người triển khai với quy mô lớn những mỏ than và mỏ dầu 
để phục vụ ngành công nghiệp, khí quyển bị ô nhiễm trầm trọng bởi khí 
thải cacbonic và khí mêtan (Hình 39). Ngày nay, trong những chuyến bay 
dài xuyên lục địa, ban đêm ngồi trên máy bay nhìn xuống, ta thấy nhiều 
vùng có ánh đèn rất sáng, nhất là khi bay qua những nước công nghiệp 
phát triển. Ảnh chụp từ vệ tinh bay quanh Trái Đất cho thấy châu Âu, Bắc 
châu Mĩ và một số vùng ở châu Á sáng rực ánh đèn. Năng lượng điện ở 
những nơi này thường được sản xuất từ nhiên liệu than và dầu khí gây ra 
hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân của sự tăng nhiệt độ toàn cầu. 





Dựa vào những số liệu đo lường, các nhà khí hậu học nhận thấy nhiệt 
độ trung bình trên Trái Đất đã tăng lên xấp xỉ một độ trong thế kỉ XX vừa 
qua, so với thế kỉ trước. Độ gia tăng nhiệt độ còn thấp, nên trước mắt 





534 


trên Trái Đất 
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Hình 39 : Anh ghép bao quát cả 5 châu trên Trái Đất, chụp ban đêm từ vệ tỉnh. Ta nhận th 
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sáng rực ánh đèn. Phần lớn năng lượng là do những nhà máy nhiệt điện cung cấp. Khí th 
Ô nhì 


ˆ“ 


chưa có những hậu quả đáng kể đối với môi trường. Sự gia tăng nhiệt độ 
là do khí thải công nghiệp sản xuất bởi loài người, tạo ra hiệu ứng nhà 


kính nhân tạo cộng thêm vào hiệu ứng nhà kính thiên nhiên. Ở đầu thế 


ki XXI, mật độ của khí cacbonic trong khí quyển đã tăng lên tới 120 phần 
trăm so với mật độ ở đầu thế ki XX. Mêtan, thành phần chính của khí đốt 
cũng góp phần vào hiệu ứng nhà kính. Với nhịp độ sản xuất hiện nay, khí 
thải công nghiệp sẽ tiếp tục tăng lên và làm thay đổi môi trường trên Trái 
Đất. Tuy nhiên, sự tăng nhiệt độ phụ thuộc vào nhiều yếu tổ nên chỉ có 
thể ước tính được sơ bộ. 


Trong thực tế, vỏ băng ở các vùng giá lạnh Bắc và Nam cực và những 
chóm băng phủ những ngọn núi cao trên những lục địa đang bắt đầu chấu. 
Các nhà khoa học dùng máy tính điện tử để tái tạo sự thay đối khí hậu gây 
ra bởi hiệu ứng nhà kính, hậu quả của sự tích tụ khí thải công nghiệp. Kết 
quá tính toán cho biết, bắt đầu từ giữa thế kỉ XXI nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng 
lên khoảng 2 tới 4 độ vì hiệu ứng nhà kính công nghiệp. Tuy dường như 
hãy còn khiêm tốn, sự tăng nhiệt độ trong một thời gian tương đối ngắn 
- So với thời gian của các sự kiện thiên nhiên xây ra từ trước tới nay trên 
Trái Đất - có thể có tác động lớn, vì sinh vật và thực vật chưa kịp thích 
nghi với sự thay đổi của môi trường. 


+ 
C# 
Ô 


3ó. Sự †hay đổi khĩ hậu cõ hậu quá gï ? 


Khí hậu nóng lên làm chảy khối băng trên những lục địa. Mặt biển 
dâng lên làm đất đai các vùng duyên hải bị tràn ngập. Nước biển bốc hơi 
làm mất thăng bằng điều kiện thời tiết, nguyên nhân của những hạn hán 
và những cơn bão lớn. Những biến cố này có thể gây ra nhiều tai hại, nhất 
là đối với những nước đang phát triển ở ven biển nơi có đông dân cư, vì 
chưa đủ hệ thống đê điều kiên cố như ở các nước phát triển. Riêng nước 
Việt Nam vừa hẹp, vừa có bờ biển dài hàng nghìn kilômét, là một môi 
trường có thể dễ bị tổn thương. Nếu mực nước dâng lên ở những vùng 
duyên hải, như Bình-Trị-Thiên kẹp giữa Biển Đông và dãy Trường Sơn, 
nơi đất đai bị thu hẹp và rộng không quá 100 kilômét, là nơi có khả năng 
bị thiệt hại. Ngoài những tổn thương về mặt nông nghiệp, động vật và 
thực vật nhiệt đới có thể bị tiêu diệt. Những hòn đão xinh xắn ở đồng bằng 
sông Cửu Long đầu vườn câu ăn quả xinh tươi cũng có thể bị ngập. 
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Tuy nhiên, tác động của sự thay đổi khí hậu đối với môi trường hiện 
nay khó lường được chính xác, mặc dầu các nhà khoa học đã sử dụng 
những máy tính hiện đại lớn trong việc dự báo thời tiết và khí hậu. Vì khí 
quyển thay đổi hỗn loạn và rất nhanh, nên họ chỉ dự đoán được tác động 
khái quát của khí quyển đối với khí hậu và môi trường. Sự cộng tác với 
những trạm khí tượng quốc tế nhằm trao đối và xử lí số liệu là điều cần 
thiết cho công việc dự báo thời tiết ngắn và dài hạn. 


37, Khai †häc những năng lượn g 


=2 


kbõng lễm ö nhiễm mỗi trưởng 


Những mỏ dự trữ than và dầu khí, nguyên nhân của hiệu ứng nhà kính 
làm thay đổi khí hậu, cũng không phải là vô tận. Các chuyên gia đang 
nghiên cứu khả năng dùng năng lượng Mặt Trời và năng lượng của sức gió 
với quy mô lớn để thay thế năng lượng ô nhiễm. Những vệ tinh bay trong 
không gian Vũ trụ có cánh dài lát bằng những tấm vật liệu, biến đổi năng 
lượng ánh sáng Mặt Trời thành điện để cung cấp năng lượng cho vệ tỉnh. 
Tại một số vùng có nhiều gió ở ven biển hay trên đồi, người ta đã đặt một 
dãy hàng chục cánh quạt khổng lồ lớn tới 30-40 mét (Hình 40), quay vù 
vù trên đỉnh những tháp cao chót vót, để chuyển sức gió thành năng lượng 
điện. Hiện nay những thiết bị loại nàu chưa được phổ biến rộng rãi và hãy 
còn đòi hồi nhiều kinh phí. Chẳng hạn, muốn sẵn xuất lượng điện bằng 
năng lượng sức gió tương đương với một nhà máy thúy điện cỡ trung bình 
có công xuất 500 triệu oát, ta cần phải dùng hàng nghìn cánh quạt. 


Những nhà máy điện nguyên tử cung cấp nhiều năng lượng, nhưng lại 
đặt ra vấn đề dự trữ chất thải phóng xạ có tính độc hại. Hiện nay, các nhà 
khoa học đang nghiên cứu phương pháp sản xuất rất nhiều năng lượng 
bằng cách thực hiện những phản ứng tổng hợp các hạt nhân như trong 
lòng Mặt Trời và các ngôi sao. Những phần ứng này chỉ có thể tiến hành 
trong một môi trường có nhiệt độ cao tới hàng chục triệu độ. Các nhà 
khoa học dự tính phải đợi tới giữa thế kỉ XXI mới có đủ kĩ thuật để xây 
được những nhà máy điện nhiệt hạch. Những nhà máy này để lại tương 
đối ít chất thải phóng xạ. 
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Hình 40 : Một hệ thống cánh quạt chuyển sức gió thành điện tại vùng California (Mi). 


38. Lãm ?hể não để bảo vệ mỗi †rưỡng ? 


Hiện nay vấn để sản xuất năng lượng đủ để phục vụ ngành công 
nghiệp mà ít làm tốn hại đến môi trường, là mối quan tâm toàn cầu. Việt 
Nam có mỏ than và dầu khí, đương nhiên các tài nguyên này có thể được 
dùng để phục vụ nền công nghiệp đang trên đà phát triển. 


Tiểm năng thủy điện của nước ta cũng khá lớn, nên chúng ta cần khai 
thác nguồn năng lượng này để thay thế phần nào năng lượng nhiệt của 
than và khí đốt. Nhà máy thủy điện Hòa Bình là một thí dụ điển hình của 
những nhà máy điện không làm ô nhiễm môi trường. Đề án xây đập thủy 
điện Sơn La trên sông Đà sẽ làm tăng gấp đôi công suất thủy điện. Đây 
cũng là một cách tham gia vào phong trào thế giới làm giảm hiệu ứng nhà 
kính. Đập còn làm điều hòa sông ngòi chống lụt và giao thông trên sông 
thuận lợi. Tuy nhiên, dựa vào những công trình thủy điện trên thế giới, ta 
nhận thấy rằng xây những đập lớn không đơn giản. Đất đai xung quanh 
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đập bị chìm ngập, vấn đề di chuyển dân đến chỗ ở mới cũng phức tạp. 
Ngoài ý kiến của các chuyên gia về địa chất để tránh những biến cố thiên 
nhiên có thể xây ra bất chợt, ta còn phải quan tâm đến hậu quả đối với 
môi trường. 


Những loại khí làm tăng nhiệt độ và làm thay đối khí hậu là khí 
cacbonic và hơi nước. Cây cối trong rừng hấp thụ hai loại khí này dưới ánh 
sáng Mặt Trời để sản sinh ra ôxi, cần thiết cho sự sống. Vì thế việc phá 
và đốt rừng với quy mô lớn, có khả năng gây ra những hậu quả tai hại đối 
với sinh vật và thực vật và làm thay đổi khí hậu. Rừng là một thành phần 
của hệ sinh thái bao gồm thực vật, động vật và môi trường tác động lẫn 
nhau để tồn tại, nên cần phải được bảo vệ. 

Môi trường Trái Đất còn bị ô nhiễm bởi những chất thải công nghiệp 
chứa clo và flo bốc lên trên tầng cao của khí quyến. Những chất clo-flo- 
cacbon (CFC) này phá hủy tầng ôdôn. Tầng khí ôdôn ở độ cao từ 12 tới 
5Ô kilômét lọc bức xạ tử ngoại độc hại của Mặt Trời. Bức xạ này có thể 
gây ra những bệnh hiểm nghẻo như ung thư. Tầng ôdôn đã bị thủng trên 
bầu trời Nam cực do tác động của chất CFC. Tầng ôdôn ở trên cao là cần 
thiết, nhưng ngược lại ôdôn tạo ra từ chất thải công nghiệp và khói thải 
xe hơi, xe máy lại đọng trên mặt đất, trở thành nguồn ô nhiễm có ảnh 
hưởng đến sức khỏe của dân cư ở những thành phố đông đúc. Động cơ 
xe hơi và xe máy ngày càng được cải tiến để thải ít khí gây ô nhiễm. 


Các nhà khoa học dùng khinh khí cầu, máy bay và vệ tỉnh để thăm dò 
tầng khí quyển xung quanh Trái Đất ở nhiều độ cao khác nhau, để thu 
thập những thông tin về gió, độ ẩm và thành phần hóa học của khí quyển. 
Họ dùng những số liệu này và máy tính điện tử hiện đại có khả năng tính 
toán lớn để dự báo thời tiết và khí hậu. Những hội thảo quốc tế đã được 
tổ chức để hô hào công dân toàn cầu quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi 
trường. Hội thảo họp tại Montreal (Canađa) năm 1987 đã có quyết nghị 
chấm dứt sự sẵn xuất những chất CFC nhằm bảo vệ tầng ôdôn. Chất CFC 
có thể tồn tại rất lâu trong khí quyển (khoảng 80 năm) nên phải đợi đến 
giữa thế kỉ XXI biện pháp bảo vệ tầng ôdôn mới có hiệu quả. Các nhà 
khoa học có nhiệm vụ đo thường xuyên độ dày của tầng ôdôn. Còn vấn 
đề làm giảm hiệu ứng nhà hính để khí hậu không nóng lên chưa được giải 
quyết, mặc dầu đã được thảo luận trong những năm gân đây tại Kvoto 
(Nhật Bản, 1997) và La Havue (Hà Lan, 2000). 
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39. Cố khó nống những thiên †hach 
tản phố Trái Đã | 


Khí quyển là bình phong chặn những thiên thạch nhỏ khỏi rơi xuế 
Dể mặt Trái Đất. Nó làm bốc cháy rất nhiều thiền tí củ có khả = tuc. 
phá thường xuyên Trái Đất. Chỉ có những thiên thạch cỡ lớn là lo - 
bỐC cháy hết, sau khi đột nhập vào khí quyến. Khi rơi xuống T . 
“ng thiên thạch này có khả năng gâu tai hai cho sinh vât “ bày: v 
của chúng ta. | | DA - 
BA . se — hình thành cách đây 4,6 tỉ năm, Trái Đất cũng như 

inh khác đã trải qua một giai đoan bị tà š khốc liệt bởi các thiê 
Hi ng Chính Mặt Trăng đã được ~ ra `... _". Pr vã 
Mi vụ và chạm với một thiên thạch. Sau này, bề mặt Trái Đất bị san : hàn 
phân nào do quá trình xói mòn bởi sông ngòi, sông băng và Gió Tn, "hIẾ 
Bát toà) địa chất ước chừng có khoảng 150 hố, tải rác trên khấp Mộ 
—.- _ _ sự bắn phá của thiên thạch (Hình 41). Không kể tronl 
: SỐ)! Š ặ CÓ nhiều thiên thạch rơi xuống tận đáy biển, vì biển chiế 
TRỤ bên bể mặi Trái Ÿ đây 50 nghìn năm, một thiên te ông 
MN g vùng Arizona (MI) và để lại một hố có đường kính 1,5 khilômét 
ni 1296, một thiên thạch khác đã nổ tan trên bầu trời Sibê Ee 
hủy một khu rừng có E¿2806 xay 
diện tích lớn hơn 
1000 kilômét vuông, 


Khi đến gần vệ 
tỉnh của một hành 
tính, do lực hấp dẫn 
của vệ tỉnh, thiên '.:z S -— u„gsg set ' bác _ 
thạch bị hích như một S26 <7" XkÁ Xaeee 
hòn bida và có thể rơi ha o7 TT ` 
xuống Trái Đất. Thiên PHUN vo 
thạch tàn phá nhiều 
hay í† môi trường Trái 
Lất, là thu thuộc vào 
kích thước của thiên 
thạch. Cách đâu 65 


"51 

Ha, 

4 “Tho : 
` E; 
ca 

“*ec.. 


z5 
._ 





Hình 41: Một thiên thạch lớn khoảng 50 mét, rơi xuống 
vùng ñrizona (MỊ) cách đây 50 nghìn năm, đã đào một hế 
rộng 1,5 kilômét và sâu ngót 200 mét. Sức tàn phá của 
thiên thạch tương đương với 1300 quả bom nguyên tử 
thả xuống thành phố Hirôshima năm 1945, 

(Anh David Roddy, USGSI. 
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triệu năm, loài khủng long, một loại thần lần khổng lồ lớn tới 20 mét, hồi 
đó đang hoành hành trên Trải Đất, đột nhiên bị diệt chủng. Một số các 
nhà khoa học cho rằng, đã có một thiên thạch có đường kính khoảng 1Ô 
Liiômét rơi xuống Trái Đất và là nguyên nhân của sự tiêu diệt loài khủng 
long. Thiên thạch này, khi rơi xuống Trái Đất, có thể tạo ra một đám mây 
bụi chặn ánh sáng Mặt Trời trong hàng năm trời. Toàn cầu bị chìm đắm 
trong đêm tối, một phần lớn thực vật và động vật không còn tồn tại. Khả 
năng một thiên thạch cỡ lớn như thế rơi xuống Trái Đất rất hiếm, hàng 


chục triệu năm mới có một lân. 


Những thiên thạch là những thiên thể tối tăm và nhỏ so với những 
hành tình trong Hệ Mặt Trời. Do đó, công việc phát hiện và theo dõi thiên 
thạch không dễ dàng. Cho tới nay, các nhà thiên văn quan sát công phu 
và tính toán tỉ mỉ, nên đã phát hiện được hàng trăm thiên thạch lớn tới 
khoảng một kilômét. Tuy rất hiếm, nhưng khi có khã năng va chạm giữa 
Trái Đất và thiên thạch, các nhà khoa học dự kiến dùng kĩ thuật hiện đại 
bắn tên lửa để phá hủy hoặc đẩy thiên thạch ra hướng khác. Những biện 
pháp này hãy còn nằm trong lĩnh vực khoa học viến tưởng. Trong tương 
lại, nhờ sự phát triển khoa học và kĩ thuật, chúng ta mong rằng, khi có 
báo động, loài người sẽ có những biện pháp khả thi để tránh sự tàn phá 


của các thiên thạch. 


40. Thiên văn học cõ ích lợi gi ? 


"Từ thời xa xưa, con người quan sát sự chuuển động của các thiên thể 
trên vòm trời để đánh dấu thời gian và làm lịch. Các nhà hàng hãi nhìn 
sao trên trời để xác định vị trí của tàu và định hướng giữa biển cả mênh 
mông. Đối với các nhà khoa học ngày nay, Vũ trụ là một phòng thí 
nghiệm trong đó có nhiều cuộc thí nghiệm được tiến hành mội cách tự 
nhiên, mà đôi khi không thể thực hiện được trên Trái Đất. Thiên văn học 
hiện đại trở thành ngành thiên văn vật lý có mục tiêu quan sắt và tìm hiểu 
những hiện tượng thiên nhiên bằng những thiết bị thiên văn và những định 
luật của vật lí. Thiên văn vật lí đã đấu lùi ra xa ranh giới của Vũ trụ mà la 


quan sát thấu được. 


3) 


Tàu vũ trụ được điều khiển từ Trái Đất để thám hiểm tận nơi Mặt Trăng 
và các hành tỉnh trong Hệ Mặt Trời. Những đề án trong thế kỉ XXI dự kiến 
phóng tàu lên các hành tỉnh, với mục đích mang về Trái Đất những mẫu 
vật chất của hành tinh để phân tích, nhằm tìm hiểu môi trường của hành 
tỉnh và khả năng có sự sống trên đó. Nhờ sự phát triển của ngành cơ học 
thiên văn tính toán chính xác sự tương tác giữa các thiên thể do ảnh hưởng 
của lực hấp dẫn, mà con người mới phóng được tàu vũ trụ lên những hành 
tỉnh. Sự chỉnh phục Vũ trụ đã được thực hiện nhờ có thiên văn l81Ð2e7 


Ngành thiên văn hiện đại có liên hệ chặt chẽ với những ngành khoa 
học khác. Về nhiều khía cạnh, Vũ trụ là một phòng thí nghiệm lí-hóa-sinh 
tính xảo hơn các phòng thí nghiệm trên Trái Đất. Mặt Trời có khả năng 
tạo ra năng lượng để tồn tại trong một chục tỈ năm, vì Mặt Trời khống chế 
được những phần ứng tổng hợp hạt nhân. Một ngày nào đó các nhà khoa 
học nắm được "bí quyết" của Mặt Trời để thực hiện những phân ứng nàu 
trên Trái Đất, loài người sẽ có một nguồn năng lượng lớn vô cùng. Muốn 
khống chế được phẩn ứng tổng hợp hạt nhân, ta cần phải liên kết các hạt 
nhân của những nguyên tử nhẹ thành các hạt nhân nặng hơn, nhưng 
không được làm nổ như những quả bom khinh khí. Những phân ứng tổng 
hợp hạt nhân được tiến hành ở nhiệt độ cao hàng chục triệu độ trong 
những từ trường rất lớn. Những điều kiện vật lí khắc nghiệt như thế 
làm công việc của các nhà khoa học trở nên phức tạp. Họ đang nghiên 
cứu kĩ thuật để khai thác được năng lượng hạt nhân, nhằm phục vụ 
công nghiệp. 


Nhiều chất hóa học phát hiện trong dẫi Ngân Hà là những phân tứ 
hữu cơ, thành phần của axit amin. Những axit này là mầm mống của tế 
bào sinh vật. Đây là hướng nghiên cứu bước đầu nhằm giải đáp phần nào 
câu hỏi tế nhị mà các nhà triết học vẫn thắc mắc đặt ra : 
chúng ta sống một mình trong Vũ trụ 2". 


"Liệu chỉ có 


Ngoài những vấn đề của Vũ trụ xa xôi, thiên văn học còn đề cập đến 
những để tài liên quan đến đời sống của con người. Vệ tinh dùng thiết bị 
rađa để đo sự thay đổi độ cao của mặt biển và để phòng hậu quả của 
sự tăng nhiệt độ toàn cầu do hiệu ứng nhà kính công nghiệp. Mặt biển 
dâng lên là do khí hậu nóng lên. Các nhà khoa học còn nghiên cứu 
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tầng õdôn trong khí quyển bằng kĩ thuật thiên văn, nhằrn bảo vệ sức khỏe 


của con người. 


Các nhà thiên văn dùng tín hiệu vô tuyến của các thiên hà và quada 
xa xôi làm "đèn hiệu" để phát hiện sự trôi dạt của các lục địa. Khi hai thêm 
lục địa va chạm vào nhau thì gây ra những vụ động đất. Theo dõi đều đều 
hiện tượng trôi dạt thểm lục địa là tham gia vào chiến dịch dự Đáo DonD 
đất. Số liêu đo lường đã thu được cho biết có thêm lục địa mỗi năm xế 
xích vài `... Ngoài ra, các nhà thiên văn cũng có trách nhiệm quan 
sát các thiên thạch to, nhỏ trong Hệ Mặt Trời, để dự báo khả năng va 
cham với Trái Đất. Họ còn theo dõi sự hoạt động của Mặt Do để dự sào 
nh: thời kì Mặt Trời phun ra nhiều hạt vật chất làm tỒn thương SÙ 
khỏe của nhân loại và làm nhiễu sự thông tin liên lạc viên thông trên 
IfaiElor, 

Ánh sáng và tín hiệu vô tuyến phát từ các thiền thể yếu vô cùng. Muốn 
thu được những tín hiệu này, các nhà thiên văn phải chế tạo ra những 
kính thiên văn và rađa ngày càng hiện đại và tham gia phát triển ngành 


điện tử mũi nhọn. 


I. Phố? ?riển ngãnh ?hiễn 
Øn ?el0 Việt Nơm 


© 


Nước ta đã có một truyền thống quan sát thiên văn lầu đời. Hàng năm 
hiện tượng bất thường xảy ra trên bầu trời, từ thế kỉ II (rước Công Nguyện) 
tới thế kí XVI!l, như sao băng, sao chối, sao siêu mới, nhật thực và nguyệt 
thực đã được ghi trong sách sử "Đại Việt Sử kí Toàn thư”. Các nhà PHIẾU 
vài hồi đó có nhiệm vụ xác định và tường thuật tỉ mi những sự kiện này. 
Sử kể rằng năm thứ nhất triều Quang Thuận, đời vua Lê Thánh Tông 
(năm 1460), một ngôi sao siêu mới đã xuất hiện đột xuất trong chòm Sao 
Cự Tước (Cốc uống rượu lớn). Những vụ sao nổ quan sát trong quá khứ để 
lại những vết tích mà các nhà thiên văn ngày nay còn quan sat thấy Tang 
kính thiên văn. Những sự kiện lịch sử xây ra trên bầu trời giúp các nhà 
thiên văn nghiên cứu quá trình tiến triển của những ngôi sao. 


Q8 


Ngành thiên văn tại Việt Nam vẫn còn ở thời kì phôi thai và cần phải 
được phát triển. Nhật thực toàn phần ngày 24 tháng 1Ô năm 1995 trên 
lãnh thổ Việt Nam, đã huy động các nhà thiên văn trên thế giới mang thiết 
bị đến nước ta để quan sát. Sự kiện này đã là dịp để giới thiệu ngành thiên 
văn với quảng đại quân chúng. Hiện nay, sinh viên sử dụng những thiết bị 
do các nhà thiên văn để lại để thực tập. Chúng ta cần phải đào tạo một 
đội ngũ các nhà thiên văn trẻ. | 


Nước ta có đài thiên văn Phủ Liễn xây trên một ngọn đồi tại thị xã 
Kiến An ở ngoại vi thành phố Hải Phòng. Đài Phủ Liễn xây từ đầu thế kỉ 
XX, hiện nay không có kính thiên văn lớn để quan sát Vũ trụ. Đài Phủ 
Liên đã trở thành đài Khí tượng Thủy văn. được trang bị để phục vụ cho 
công việc dự báo thời tiết. Đề án khôi phục lại đài đang được tiến hành để 
đài hoạt động trong lĩnh vực thiên văn. 


Nước ta ở vùng nhiệt đới có khí hậu nóng và âm, nên không thuận lợi 
cho ngành thiên văn quang học. Bởi vì ánh sáng của các thiên thể không 
truyền qua khí quyển có mây mờ đục. Sự quan sát bằng kính thiên văn vô 
tuyến rất có thể là thích hợp hơn. Bức xa vô tuyến phát ra từ các thiên thể 
có khả năng truyền tới Trái Đất mà không bị hấp thụ bởi khí quyển, ngau 
cả khi trời mưa. Các nhà thiên văn Ấn Độ đã xây một kính thiên văn vô 
tuyến lớn để thám hiểm Vũ Trụ. 


Tháng 8 năm 2000, Hội Thiên văn Quốc tế đã tổ chức tại thành phế 
Mantrextơ (Manchester, nước Anh) những khóa họp thảo luận về những 
biện pháp để phát triển ngành thiên văn toàn cầu, nhất là tại những nước 
chưa có phương tiện kĩ thuật. Hội thiên văn Quốc tế chú ý đặc biệt đến 
nước ta. Chương trình quốc tế HOU ("Hands-on Universe" có nghĩa là Vũ 
trụ Thực hành) mang tính giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh phổ thông 
và sinh viên đại học ở bất cứ nơi nào, để có thể sử dụng một mạng lưới 
kính thiên văn trên thế giới qua "Internet". Những kính thiên văn này có 
những máy tính được lập trình để kính hoạt động hoàn toàn tự động. Cụ 
thể là các bạn trẻ có thể vào Internet để điều khiển những kính thiên văn 
đặt ở những nơi xa hàng nghìn kiiômet, hoặc dùng số liệu và ảnh sẵn có 
đã thu được trong kính, để quan sát bầu trời. Các bạn cũng có thể sử dụng 
kính thiên văn của mình để tham gia vào mạng lưới FIOU. | 
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Trong suốt 20 thế kỉ, nhãn loại đã trải qua nhiều biến chuyển văn hóa 
và khoa học để đạt tới nền văn minh siêu việt hiện đại. Những nhà thiên 
văn học phương Đông đã để lại những tư liệu ghi tỉ mí những sự kiện xâU 
ra trên bầu trời trong nhiều thế kỉ. Đây là kho tàng khoa học quý báu dùng 
để tìm hiểu sự thay đổi khí hậu trên Trái Đất và quá trình tiến hóa của Vũ 
trụ. Nhờ sự phát minh ra kính thiên văn và sự tiến bộ của ngành khoa học 
tự nhiên mà các nhà bác học phương Tây ở thế kỉ XVI-XVIII đã giải thích 
được khá rõ ràng vị trí của Trái Đất và Hệ Mặt Trời trong Vũ trụ bao la. 
Đến đầu thế kỉ XX, các nhà vật lí học mới đề xuất ra những lí thuyết cơ 
bân để tìm hiểu Vũ trụ. Ngày nay Vũ trụ được coi là một phòng thí nghiệm 
lí-hóa chứa nhiều hóa chất quen thuộc, kể cả rượu, muối, dấm, kim cương 
và đá quú. Tế bào của sinh vật trên Trái Đất cũng xuất phát từ những vật 
chất trong dải Ngân Hà. Chúng ta đều là con chấu của các vì sao trong 
VI lÝ]). 


Sự tiến bộ khoa học và kĩ thuật đã mở cho chúng ta ngày càng rộng 
cánh cửa của Vũ trụ. Qua "con mắt” của những kính thiên văn và “tai” của 
những kính thiên văn vô tuyến, chúng ta cô thể thu những tia ánh sáng 
yếu ớt và những tín hiệu vô tuyến như tiếng thì thầm của các thiên hà xa 
xôi. Trong những thập niên sắp tới, tầm nhìn của chúng ta sẽ còn rộng ra 
xa nữa, tới tận thời điểm khai thiên lập địa. Sự phát hiện những hành tỉnh 
ở bên ngoài Hệ Mặt Trời và có thể cả dấu vết của sự sống, thậm chí cả 
những nền văn minh có khả năng sống trên đó, là một trong những rnục 
tiêu của ngành thiên văn hiện đại. 


Từ ngàn xưa, loài người đã muốn thỏa mãn tính tò mò khi họ trầm tư 
trước Vũ trụ. Những thắc mắc của nhân loại về Vũ trụ đôi khi được kể qua 
những mẫu chuyện lí thú liên quan đến Khổng Tử, một nhà học giả có 
kiến thức sâu rộng. Nhân một cuộc đi chơi, Khổng Tử gặp hai đứa trẻ 
đang tranh luận về Mặt Trời. Theo đứa đâu, Mặt Trời lúc mọc và lúc lặn 
phải gần ta hơn vì trông to hơn là khi ở Thiên đỉnh (giữa trưa). Đứa thứ 
hai nói ngược lại, biện luận rằng Mặt Trời giữa trưa phải gần hơn vì 
nóng hơn. Thực tế là cảm tưởng nhìn thấy Mặt Trời to hơn khí thiên thể 
này gần chân trời, chỉ là hiện tượng ảo thị. Lúc đó Mặt Trời đó lên, đỡ 
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chói nên đỡ nóng đi nhiều vì bị hấp thụ bởi lớp khí quyển dày. Khi Mặt 
Trời xuống thấp gần chân trời, ta có thể nhìn Mặt Trời cùng với nền 
phong cảnh cây cối, nhà cửa. Mặt Trời trông dường như to hắn. Ngược 
lại, khi Mặt Trời cao vót ở thiên đỉnh không có nhà cửa và cây cối làm 
mốc nên khé lường được kích thước của Mặt Trời. (Xin nhắc lại là ta 
không được nhìn thẳng uào Mặt Trời uì chói uà có thể bị lỏa mắt). 


Chuyện còn kể con người, tuy muốn nhìn thật xa, nhưng khi hỏi có 
bao nhiêu lông mi dính ngay trước mắt, thì chỉ lặng thinh không biết trả 
lời. Những mấu chuyện hóm hỉnh như thế là những bài học thúc dục các 
nhà khoa học, tuy quan sát Vũ trụ xa xôi, nhưng cũng không nên sao 
nhãng việc tìm hiểu những sự kiện xấu ra trong môi trường gần gũi trên 
hành tình Trái Đất nhỏ bé, chơi vơi giữa Vũ trụ. Mặt khác, các nhà thiên 
văn còn phải ý thức được phạm vi hiểu biết về Vũ trụ của họ hãy còn giới 
hạn, mặc dầu họ đã đạt được nhiều thành tích trong những thập niên gần 
đây. Các nhà khoa học là những người say mê nghề nghiệp, hiên trì tìm 
hiểu những hiện tượng thiên nhiên và quan tâm đến môi trường trên Trái 
Đất, nhằm phục vụ con người. 


Dải Ngân Hà với các chòm sao đang bị hòa vào nền ánh sáng khuếch 
tán trên vòm trời ban đêm ở các đô thị lớn. Dân cư thành thị không còn 
được ngắm vẻ đẹp của bầu trời và không còn hình dung được thế nào là 
dãi Ngân Hà. Bầu trời và các hiện tượng thiên văn có thể được tái tạo trên 
một màn hình bán cầu dưới vòm của các nhà chiếu hình vũ trụ mà gần 
như hầu hết các thành phố lớn trên thế giới đều có. Để án xây một nhà 
chiếu hình vũ trụ tại Hà Nội đang được tiến hành. Nhân dân Thủ đô sẽ có 
cơ hội ngắm bầu trời nhân tạo trong sáng như bầu trời ở nông thôn những 
đêm trời quang đãng. 
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Sách tiếng Việt 

Vũ trụ - Phòng thí nghiệm thiên nhiên uĩ đại 

(Nguyễn Quang Riệu ; Nhà Xuất bản Giáo dục, 1995) 

Lang thang trên dải Ngân Hà 

(Nguyễn Quang Riệu ; Nhà Xuất bản Văn hóa - Thông tin, 1997) 


Sách song ngữ Việt-Pháp 


Sông Ngân khi tô khi mờ - Les Reflets du Fleuue d'Argent 
(Nguyễn Quang Riệu ; Nhà Xuất bản Văn hóa - Thông tin, 1998) 


Sách giáo khoa song ngữ Viêt-Ãnh 


Thiên uăn uật lí - Astrophusics 

(D.Wentzel, Nguyễn Quang Riệu. Phạm Viết Trinh, Nguyên Đình 
Noãn, Nguyễn Đình Huân - song ngữ Việt-Anh ; Nhà Xuất bản Giáo dục, 
2000) 


Sách tiếng nước ngoài 

Science and Ciuilisation in China 

(J. Needham : Carnbridge at the University Press, 1970) 
The Hlistorical Supernouae 

(D.H. Clark, F.R. Spephenson ; Pergamon Press, 1977) 


Gros temp sur la pÌlanete 


J-C. Duplessis, P. Morel ; Edition Ơ. Jacob, 1990) 


Eadiogastronom 


Nguyễn Quang Riệu ; The Microwave Engineering Handbook, Vol.3, 
Ch.8 ; Eds. B. Smith and M.H. Carpentier. Chapman and Hail, 1993) ; 
Sách kĩ thuật. 


7 EnTT Đi 


Chũ giải thuế? ngữ 


Big Bang : là thuyết cho rằng Vũ trụ được tạo ra từ một vụ nổ lớn xảu 
ra cách đâu khoảng 15 tỉ năm. Sau vụ nổ Vũ trụ cứ dãn nở liên tục và loãng 
dần. (xem Vũ trụ ổn định). 

Bức xạ Vũ trụ : Vết tích của vụ nổ Big Bang mà các nhà thiên văn mới 
phát hiện được. Tất cả Vũ trụ hiện nay đều chìm đắm trong bức xạ tàn dư nàu. 

Chòm sao : Nhóm sao tụ tập trên vòm trời và được dần gian từ thời 
xưa hình dung dưới dạng những vật thể hay súc vật. Hiện nay các nhà thiên 
văn vẫn dùng những tên đã đặt ra từ trước để xác định một cách tương đối 
vị trí các thiên thể trên bầu trời. 

Cực quang : Màn ánh sáng dài hàng nghìn kilômét thường xuất hiện 
ban đêm ở vùng Bắc cực và Nam cực. Hiện tượng này xây ra khi những hạt 
phun ra từ Mặt Trời bị "bẫu" trong từ trường Trái Đất và làm nhiễu khí quyển 
Trái Đất. 

Dịch chuyển về phía đó : Những thiên hà xa xăm lùi ra xa ta, nên 
bước sóng của bức xạ dài ra khi thu được trong kính thiên văn. Ta có thể 
phân tích ánh sáng ra thành nhiều màu. Bước sóng màu tím ngắn nhất, bước 
sóng màu đỏ dài nhất. Khi bức xạ dịch chuyển về phía đổ không phải là bức 
xạ trở thành đỏ mà có nghĩa là các bước sóng của bức xạ đều dài ra. 

Gió Mặt Trời (gio sao) : Những ngôi sao loại Mặt Trời phun ra một 
luồng khí rất mạnh gọi là gió Mặt Trời (hay gió sao), trong đó có những hạt 
nhân nguyên tử và hạt nhân của hiđrô (prôtôn). 

Hạt cơ bản và phản hạt : Hạt cực nhỏ, thành phần cơ bản nhất của 
những hạt vật chất như prôtôn, nơtrôn. Những hạt cơ bản tồn tại trong Vũ 
trụ ban đầu (Vũ trụ nguyên thủy) và được tạo ra trong những máy gia tốc 
trong phòng thí nghiệm. Những hạt cơ bản trong Vũ trụ được tạo ra từ 
những tia gamma rất mạnh. Mỗi hhi tia gamma tạo ra một hạt thì đồng thời 
tạo ra cả một "phản hạt” có điện tích ngược dấu với hạt. Hạt và phân hạt khi 
gặp nhau thì tự hủy và lại tạo ra tia gamma. 

Hiệ Mặt Trời : Hệ sao trong đó ngôi sao là Mặt Trời ở giữa và 9 hành 
tỉnh (kể cả Trái Đất) quay xung quanh. 

tệ sinh thái : Nhóm sinh vật và thực vật sống với mối quan hệ phụ 
thuộc lẫn nhau và tác động với môi trường xung quanh. 

_ tiiệu ứng nhà kính : Khí cacbonic và hơi nước trong khí quyển ngăn 
chặn ánh sáng Mặt Trời không thoát được ra ngoài làm nhiệt độ trên Trái Đất 


98 


nóng lên như trong những nhà có tường và mái bằng kính. Khí thải công 
nghiệp chứa khí cacbonic và mêtan (khí đết) làm tăng thêm hiệu ứng nhà 
kính và là nguyên nhân của sự tăng nhiệt độ toàn câu. 


Hoàng đạo : Vòng tròn lớn của thiên cầu tiêu biểu quỹ đạo của Mặt 
Trời chuyến động tương đối với các ngôi sao. Hoàng đạo được chia thành 
12 cung, mỗi cung dài 3Ô giây (giây cung). 

Lô đen : Thiên thể tiên đoán bởi lí thuyết và có trường hấp dẫn lớn đến nỗi 
thu hút mọi vật thể kể cả ánh sáng. Thiên thể tối đen không phát ra bức xạ. 


Lực hấp dẫn : Sức hút giữa những vật thể có khối lượng. Hai vật càng 
gần nhau và khối lượng càng lớn thì lực hấp dẫn càng mạnh. Nhà bác học 
người Anh, Niutơn (Newton) ở thế kí XVII, đã phát hiện ra lực này. 


Máy gia tốc : Máy phóng những hạt cơ bản tới những tốc độ cực lớn 
để nghiên cứu cấu trúc của vật chất. Vũ trụ nguyên thủy là một máy gia tốc 
có năng lượng cao. 


Năm - ánh sáng : Mội đơn vị đo khoảng cách. Năm - ánh sáng là quãng 
đường mà ánh sáng truyền trong một năm với tốc độ khoảng 300 nghìn 
kilômét/giây. Một năm - ánh sáng bằng 9,5 nghìn tỉ (95.1012) kilômét. 


Ngân Hà (Sông Ngân, Thiên Hà) : “Thiên Hà của chúng ta” trong 
đó có Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Vì chúng ta ở trong Thiên Hà nên chỉ nhìn được 
hình chiếu của Thiên Hà trên nền trời dưới hình dạng một vệt nhợt. Thiên 
Hà của chúng ta (viết chữ hoa) là loại thiên hà có những nhánh xoắn ốc. 

Phản ứng tổng hợp hạt nhân : Phân ứng tổng hợp những hạt nhân 
của những nguyên tử nhẹ như hiđrô để tạo ra những nguyên tử nặng hơn 
nhữ hêli (năng bằng 4 lần hiđrô). Những phân ứng này tạo ra rất nhiều năng 


'lượng và được tiến hành trong lòng Mặt Trời và những ngôi sao để những 


thiên thể này phát ra ánh sáng trong hàng chục tỈ năm. 

Phổ ánh sáng : Dâi sóng thu được sau khi bức xạ được phân bố bằng 
một phổ kế trên nhiều miền sóng, từ những bước sóng cực ngắn gamma đến 
những bước sóng khả hiến (nhìn thấy được) cho tới những bước sóng dài vô 
tuyến. Ánh sáng Mặt Trời mà ta nhìn thấu có thể phân tích được ra thành 
những màu của cầu vồng : màu tím, màu chàm, màu xanh lam, màu xanh 
lục, màu vàng, màu da cam và màu đó. 

Punxa : Lõi sao chứa toàn những hạt nơtrôn, tự quay và phát ra ánh 
sáng và bức xạ vô tuyến. Tốc độ tự quay có thể cao tới 640 vòng một giâu 
đồng hồ. Ta thu được bức xạ mỗi khi tia bức xạ hướng về phía Trái Đất. Bức 
xạ phát từng xung như một ngọn đèn biển hướng dẫn tàu. Nhịp phát bức xạ 
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của punxa rất đều, nên punxa là những đồng hồ thiên nhiên chính xác hơn 
cả những đồng hồ nguyên tử. 

Quada : Loại thiên hà trông giống một ngôi sao nhưng phát ra ánh 
sáng và bức xạ vô tuyến mạnh nhất trong Vũ trụ. Nhân của quada có khả 
năng là một lỗ đen hút vật chất xung quanh để tạo ra năng lượng. 

Quang cầu : Lớp ngoài của Mặt Trời phát ra ánh sáng. 

Sao băng : Vụn đá nhỏ (thiên thạch) khi bay vào khí quyển Trái Đất bị 
bốc cháu. ké thành những vệt sáng trên bầu trời. 

Sao chổi : Thiên thạch giống những tẳng nước đá khống lồ trộn với 
bụi. Khi chúng di chuyển gần Mặt Trời thì nước đá và các khí phân tử bốc 
hơi. Một luồng gió từ Mặt Trời thổi vào sao chối tạo thành một cái đuôi khí 
và bụi trông như cái chổi. 

Sao Hôm (Sao Mai) : Không phải là một ngôi sao mà là hành tỉnh 
Kim, một trong 9 hành tỉnh của Hệ Mặt Trời. Khi hành tỉnh Kim hiện ra ở 
chân trời hướng tây vào buổi hoàng hôn thì được gọi là "Sao Hôm”, khi hiện 
ta ở chân trời hướng đông vào buổi binh minh thì được gọi là "Sao Mai". Như 
vậu Sao Hôm và Sao Mai chỉ là một thiên thể. Hành tỉnh Kim ở gần Mặt 
Trời nên phân chiếu nhiều ánh sáng của Mặt Trời. Bởi vì gần Trái Đất nên 
hành tinh Kim trông giống như một ngôi sao rất sáng. 

Sao kềnh đỏ : Ngôi sao trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, phông 
lên và nguội đi, nên lớn và có màu đó. 

Sao khách : Loại sao rất sáng hiện ra trên vòm trời trong một thời gian 
ngắn dường như khách đến thăm Trái Đất. Các nhà thiên văn ngày nay gọi 
loại sao này là "sao siêu mới. 

Sao lùn nâu : Thiên thể nửa hành tinh, nửa sao, không nhóm được 
những phản ứng nhiệt hạch trong lòng thiên thể nên không tự phát ra bức 
xạ. Những thiên thể này là một thành phần của chất đen chị phối sự dẫn nở 
của Vũ trụ. 

Sao lùn trắng : Lõi của những ngôi sao loại Mặt Trời sau khi phun hết 
vật chất trong giai đoạn cuối cùng của quá trình phát triển của sao. Sao lùn 
trắng không phát ra bức xạ. 

Sao nơtrôn : Lõi sao còn lại sau những vụ nổ sao siêu mới. Lõi sao phát 
Đức xạ vô tuyến như một ngọn hải đăng. Nguồn bức xạ này gọi là "punxa.. 

Sao siêu mới : Những ngôi sao khống lồ tiêu thụ quá nhanh nhiên liệu 
và bùng nổ sau mươi triệu năm. Vết tích của những vụ nổ "sao siêu mới" phát 
ra bức xạ vô tuyến còn quan sát thấy hàng nghìn năm sau. 
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Tai lứa : Cột khí sáng rực cao hàng vạn kilômét bùng lên từ bề mặt Mặt 
Trời rồi lại rơi xuống, trông giống những nhịp cầu. 

Tầng ôdđôn : Tầng khí quyển chứa khí ôdôn (loại phân tử có 3 nguyên 
tử ôxi), ở độ cao từ 12 kilômét tới 50 kilômét. Tầng ôdôn có khả năng lọc 
bức xạ tử ngoại độc hại của Mặt Trời và hiện đang bị thủng vì tác động của 
chất thải CFC công nghiệp, chứa clo và flo. 

Thiên hà : Đám mây khống lồ trong đó có hàng trăm tỈ ngôi sao và vô 
số những đám khí và đâm bụi. Các thiên hà được xếp thành ba loại theo hình 
dạng : Thiên hà hình dẹt có những nhánh xoắn ốc, thiên hà hình elip trông 
giống những đĩa bay và thiên hà không có hình thù nhất định. Hệ Mặt Trời 
trong đó có Trái Đất cũng nằm trong một thiên hà xoắn ốc, gọi là Thiên Hà 
của chúng ta (viết chữ hoa). Thiên Hà cũng như số đông các thiên hà xoắn 
ốc khác, có đường kính khoảng 9Ö nghìn năm -ánh sáng. 

Thiên thạch : Những mãnh hành tỉnh nhỏ quay xung quanh Mặt Trời 
và rơi xuống Trái Đất. 

Thiên văn vô tuyến : Ngành thiên văn hiện đại quan sát và nghiên cứu 
tín hiệu vô tuyến của những thiên thể. 

Tỉnh vân : Đám mây khí và bụi trong Vũ trụ. Khi gần các ngôi sao, 
những đám mây này phát ra ánh sáng trông rất đẹp mắt. 

Vành nhật hoa : Vành khí rộng hàng triệu kiômét quây xung quanh 
quang cầu của Mặt Trời. Vành nhật hoa sáng bằng trăng rằm, nên chỉ xuất 
hiện khi đĩa sáng chói của Mặt Trời bị che toàn bộ trong thời gian có nhật thực. 

Vật chất vô hình : Vật chất và những thiên thể trong Vũ trụ không 
phát ra bức xạ nên không phát hiện được. Những vật chất vô hình này chỉ 
phối sự tiến hóa của Vũ trụ. Một thành phần của vật chất vô hình là những 
lễ đen, tuy không phái ra bức xạ nhưng nặng vô cùng. 


Vết đen : Vết màu đen quan sát thấy trên bề mặt Mặt Trời, nhất là 
trong thời gian hoạt động tối đa của Mặt Trời với một chu kì 11 năm. Vết 
đen là nơi xuất phát của những cột khí sáng rực gọi là tai lửa bùng lên từ bề 
mặt Mặt Trời. 

Vũ trụ ổn định : Thuyết cho rằng Vũ trụ không phải đã được tạo ra 
bởi vụ nổ Big Bang, một lần cho mãi mãi. Trái lại, thuyết "Vũ trụ ổn định" 
cho rằng Vũ trụ không có đầu, không có cuối và vật chất trong Vũ trụ được 
tạo ra liên tục. Tuy nhiên, phần đông các nhà khoa học hiện nay chấp nhận 
thuyết Big Bang. 
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3 ?rong ngaänh thi: 


Đơn vi khoảng cách 


Đơn vị thiên văn = 129,596 triệu kilômét (khoảng cách giữa Trái Đất 


và Mặt [rời) 
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Năm - ánh sáng = 9460 tỉ kiômét 


Đơn vị khối lượng 


Khối lượng Mặt Trời = 1,989 x 100 kilôgam 

Khối lượng Trái Đất = 5,977 x 10“ kiôgam 
1,66053 x 102 gam 
9.10956 x 107” ga 


Khối lượng nguyên tử hiđrô = 
Khối lượng êlectrôn = 
Jơn vị kích thước 
Đường bán kính Mặt Trời = 696 nghìn kilômét 
Đường bán kính Trái Đất = 637123 kilômét 
Đơn vi tốc độ 


Tốc độ ánh sáng = 2997925 nghìn kiômét/giây 
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